Tr­êng thcs b¹ch ®»ng                  Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n 6


	TuÇn 1

tiÕt 1                                                       
	     Ngày soạn : 15/ 08/ 2016
     Ngày dạy :  22/ 08/  2016


           Bài 1: 





TỰ CHĂM SÓC RÈN LUYỆN THÂN THỂ

A- Mục tiêu bài học:

 I. Kiến thức.
- Học sinh hiểu được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi con người, cần phải tự chăm sóc rèn luyện để phát triển tốt. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

- Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân.
II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác.

- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc rèn luyện thân thể.

- Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc rèn luyện thân thể của bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó.

III. Thái độ.

Có ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 6, tranh ảnh có liên quan tới bài học, ca dao, tục ngữ.

 - Học sinh: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các  bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
GV kiểm diện học sinh: 6ª .............................6B......................
II. Kiểm tra bài cũ. (2P)
- Gv kiểm tra vở ghi và sgk của học sinh.
- Gv nhận xét và nhắc nhở Hs những yêu cầu trong quá trình học.

III. Bài mới: (37P)
- GV giới thiệu bài mới.

- Tìm hiểu nội dung bài học.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1:Tìm hiểu truyện đọc  (7P)
- HS đọc truyện: “Mùa hè kì diệu”

- GV định hướng cho HS trả lời câu hỏi:

  Điều kì diệu nào đã đến với Minh trong mùa hè qua?

  Vì sao Minh có được điều kì diệu ấy?

  Sức khoẻ có cần cho mỗi người không? Vì sao?

- GV tổ chức cho Hs tự liên hệ bản thân.

- HS: Tự liên hệ nói về cách chăm sóc rèn luyện sức khoẻ của bản thân.

- Gv nhận xét và bổ sung

Hoạt động2. Thảo luận về ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ: (10P)
- Gv: Chia lớp làm 3 nhóm, tổ chức thảo luận theo 3 chủ đề sau:

* Nhóm 1: Vai trò sức khoẻ đối với học tập?

* Nhóm 2: Vai trò sức khoẻ với lao động?

* Nhóm 3: Vai trò sức khoẻ với vui chơi, giải trí?

- HS: Các nhóm thảo luận trong 3p', sau đó đại diện nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV: Nhận xét chung, kết luận.

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách rèn luyện sức khoẻ. (15P)
 Theo em cần rèn luyện sức khoẻ như thế nào?

  Chăm sóc rèn luyện thân thể có ý nghĩa gì?

   Hãy kể tấm gương bạn bè xung quanh em biết chăm sóc sức khoẻ cho bản thân?

    Theo em môi trường có ảnh hưởng gì tới chăm sóc sức khoẻ chúng ta không?

- HS: Trả lời, liên hệ.

GV: Nhận xét, chốt lại nội dung. (Gv tích hợp mở rộng giáo dục học sinh về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đối với sức khoẻ mỗi người).
    Hoạt động 4:  Luyện tập: (5P)
- Gv hướng dẫn Hs làm bài tập a,b SGK.

- GV: Tổ chức HS chơi trò chơi "thi vẽ mặt người".

HS: Tham gia chơi và rút ra ý nghĩa của trò chơi.
	I. Truyện đọc:

- Mùa hè này Minh được đi tập bơi và biết bơi

- Minh được thầy giáo Quân hướng dẫn cách luyện tập thể thao

- Con người có SK thì mới tham gia tốt các hoạt động: Học tập, lao động, vui chơi giải trí….

II. Nội dung bài học.

1. Vai trò của sức khoẻ.

- Sức khoẻ là vốn quý của con người

- SK không tốt: Học uể oải, mệt mỏi, khôn tập trung, kết quả kém.

- Trong công việc không có sức khoẻ khó hoàn thành gây ảnh hưởng tới tập thể, bản thân

- Tinh thần buồn bực, khó chịu, chán nản, không hứng thú tham gia hoạt động tập thể.

* Sức khoẻ là vốn quý. Sức khoẻ tốt giúp chúng ta học tập tốt, lao động có hiệu quả, năng suất cao, cuộc sống  lạc quan vui vẻ.

2. HS rèn luyện sức khoẻ như thế nào?

- Ăn uống điều độ, đủ chất dinh dưỡng

- Hàng ngày luyện tập thể dục, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

- Thường xuyên khám sức khoẻ định kì.

- Khi mắc bệnh phải tích cực chữa trị triệt để.

* Môi trường trong sạch ảnh hưởng tốt tới sức khoẻ con người.

- Cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống ở gia đình, trường học, khu dân cư..
* Luyện tập:

- Bài a:

- Bài b: VD: Bơi, chơi cầu lông, đánh răng miệng, đá bóng, đá cầu, ăn sáng điều độ…..

                                                       


IV- Củng cố: (4P)
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức bài học: Vai trò của sức khoẻ, học sinh rèn luyện chăm sóc sức khoẻ như thế nào?

V- Hướng dẫn: (1P)
- Học sinh học và làm các bài tập còn lại trong SGK.

- Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ nói về sức khoẻ.

- Chuẩn bị bài 2 "Siêng năng, kiên trì".

Duyệt của Tổ chuyên môn
Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp
	TuÇn 2

tiÕt 2                                                      
	Ngày soạn :  22/  8/ 2016
Ngày dạy :  29/  8/ 2016



Bài 2: 







SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ. (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.
· Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì.

· Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
II. Kĩ năng.
- Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động...

- Biết siêng năng kiên trì trong học tập lao động và các hoạt động hàng ngày khác.
III.Thái độ.

- Quý trọng những người siêng năng, kiên trì, không đồng tình với những biểu hiện của sự lười biếng, hay nản lòng.
IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị: 

- GV: Sgk + sgv GDCD 6, bài tập tình huống, tranh ảnh.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức: 
(1P)
GV kiểm diện học sinh : 6 A………………6B………………….
II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
  HS rèn luyện chăm sóc sức khoẻ như thế nào? Hãy kể một việc làm chứng tỏ em biết tự chăm sóc sức khoẻ bản thân?

  Sức khoẻ có vai trò như thế nào đối với mỗi người? Lấy ví dụ minh hoạ?

III. Bài mới: (35P)
- Gv giới thiệu bài mới.

- Tìm hiểu nội dung bài học.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động1. Tìm hiểu truyện: (15P)
- GV: Cho 2 HS đọc truyện: “Bác Hồ tự học ngoại ngữ”. Cả lớp cùng nghe và dùng bút gạch chân những chi tiết cần lưu ý trong câu truyện.

- GV: Cho học sinh thảo luận nhóm đôi
?Bác Hồ biết bao nhiêu ngoại ngữ?

- HS: Trả lời theo phần kiến thức đã gạch chân.

- GV: Bổ sung ngoài ra Bác còn biết tiếng Đức, Ý, Nhật.

? Bác Hồ đã tự học tiếng nước ngoài như thế nào?

- HS:  Học thêm 2h(trong đêm), nhờ thuỷ thủ giảng bài, viết 10 từ mới vào tay, tự học ở vườn hoa, tra từ điển…

 Bác đã gặp khó khăn gì trong học tập?

- HS: Bác không được học ở trường, làm phụ bếp, thời gian làm việc 17-18h/ngày…

* Gv bổ sung: Bác học ngoại ngữ trong lúc Bác vừa kiếm sống vừa tìm hiểu đường lối cách mạng.

- GV: Nhận xét, tổng kết.

    Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm siêng năng, kiên trì. (15P)
  Em hãy kể tên những danh nhân mà em biết nhờ đức tính siêng năng, kiên trì đã thành công trong sự nghiệp của mình?

HS: Bác học Lê Quý Đôn; thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, BS Tôn Thất Tùng, GS Lương Đình Của, M.Goocki, NiuTơn

  Trong lớp bạn nào có đức tính siêng năng, kiên trì?

HS: Liên hệ thực tế bạn bè.

  En hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì?

HS: Phát biểu ý kiến cá nhân.

GV: Nhận xét, tống kết nội dung

Hoạt động 3: Luyện tập. (5P)
HS: Làm bài tập trắc nghiệm sau: (Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án mà em lựa chọn).

Người siêng năng:

a)Là người yêu lao động.

b) Miệt mài trong công việc.

c) Chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ.

d) Làm việc thường xuyên, đều đặn.

e) Lấy cần cù bù thông minh.

f) Học bài quá nửa đêm.

g) Làm theo ý thích, gian khổ không làm.

	I. Truyện đọc.

- Bác Hồ biết nhiều thứ tiếng: Anh, Nga, Trung, Ý, Đức, Ý, Nhật....

- Bác tự giác, miệt mài không ngại khó ngại khổ

- Thể hiện lòng quyết tâm và lòng kiên trì. Đức tính siêng năng đã giúp Bác thành công trong sự nghiệp

  II. Nội dung bài học:

  1. Thế nào là siêng năng, kiên trì?

- Siêng năng là phẩm chất đạo đức của con người, là sự cần cù tự giác, miệt mài, thường xuyên, đều đặn.

- Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.

* Luyện tập

Đáp án: a, b, d, e, f.




IV. Củng cố. (4P)
GV yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung kiến thức đã học.

V- Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về học nội dung bài học, làm bài tập a. sgk.

- Sưu tầm gương các danh nhân, ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì.

- Đọc tiếp nội dung bài 2.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 3

tiÕt 3                                                       
	 Ngày soạn: 01/9 / 2016
      Ngày dạy:  08/ 09/ 2016


  Bài 2: 







SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ. (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.
· Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì.

· Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
II. Kĩ năng.
- Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng, kiên trì trong học tập. Lao động...

- Biết siêng năng kiên trì trong học tập lao động và các hoạt động hàng ngày khác.
III.Thái độ.

- Quý trọng những người siêng năng, kiên trì, không đồng tình với những biểu hiện của sự lười biếng, hay nản lòng.

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực tự quản lí, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị: 

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 ,Tục ngữ, ca dao, tấm gương về siêng năng, kiên trì.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
GV kiểm diện học sinh : 6A………………6B……………….
II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
 Em hiểu siêng năng, kiên trì là gì? Cho ví dụ?

III. Bài mới: (35P)
- GV giới thiệu bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của đức tính siêng năng, kiên trì. (15P)
- GV: Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận theo 3 chủ đề:

* Nhóm 1: Nêu biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong học tập?

* Nhóm 2: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong lao động?

*Nhóm 3: Biểu hiện cảu siêng năng, kiên trì trong các hoạt động xã hội khác? 

HS: Các nhóm thảo luận, cử nhóm trưởng lên bảng ghi kết quả (hoặc trình bày trên giấy A0).

 Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận, tổng kết.

GV: Gợi ý để HS nêu  những biểu hiện trái với siêng năng kiên trì qua bài tập: Đánh dấu x vào cột tương ứng.

Hành vi

Không

Có

- Cần cù chịu khó 

- Lười biếng, ỷ lại

- Tự giác làm việc

- Việc hôm nay chớ để ngày mai

- Uể oải, chểnh mảng

- Cẩu thả, hời hợt

- Đùn đẩy, trốn tránh

- Nói ít, làm nhiều

x

x

x

x

x

      Hoạt đông 2: Tìm hiểu ý nghĩa của siêng năng, kiên trì. (15P)
- GV: Nêu vấn đề:

    Theo em siêng năng kiên trì có ý nghĩa gì?

    Bản thân em đã siêng năng, kiên trì chưa?

   Em rèn luyện siêng năng, kiên trì như thế nào?

- HS: Liên hệ bản thân trả lời câu hỏi.

- Gv: Ngày nay nhiều doanh nghiệp trẻ, nhà khoa học trẻ, những hộ nông dân làm kinh tế giỏi… nhờ siêng năng, kiên trì.

- GV: Chốt lại nội dung.

     Hoạt động 3: Luyện tập khắc sâu kiến thức. (5P)
GV: hướng dẫn HS làm bài tập a, d trong SGK (Bài tập a GV ghi bảng phụ).

- HS: Lên bảng làm bài tập

- GV: Nhận xét, bổ sung kiến thức
	2. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

- Siêng năng, kiên trì được biểu hiện trong học tập, lao động, các hoạt động khác. 

- Siêng năng, kiên trì trong học tập: Đi học chuyên cần, chăm chỉ làm bài, có kế hoạch trong học tập, bài khó không nản chí, tự giác học, không chơi la cà, đạt kết quả cao…

- Trong lao động: Chăm chỉ làm việc nhà, không bỏ dở công việc, miệt mài với công việc, tìm tòi sáng tạo…

- Trong các hoạt động khác: Kiên trì luyện tập TDTT, kiên trì đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường…

*Biểu hiện trái với siêng năng, kiên trì:

Ỷ  lại trốn tránh, hời hợt, ngại khó, lười biếng, cấu thả, dễ nản..

 3. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì

- Siêng năng, kiên trì giúp con người thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

- HS rèn luyện siêng năng kiên trì. (HS tự liên hệ).




 IV. Củng cố. (4P)
   GV yêu cầu học sinh nhắc lại những biểu hiện của siêng năng, kiên trì, ý nghĩa và những biểu hiện trái với siêng năng, kiên trì. 

 V. Hướng dẫn. (1P)
 Học sinh học bài và hoàn chỉnh các bài tập trong SGK.

Chuẩn bị nội dung bài "Tiết kiệm" theo câu hỏi gợi ý trong SGK.tr8

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng
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   Bài 3:








TIẾT KIỆM

A- Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức.

- Học sinh nêu được thế nào là tiết kiệm.

- Hiểu được ý nghĩa của sống tiết kiệm.

II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét, đánh giá việc sử dụng đồ dùng, thời gian, tiền bạc của bản thân và người khác.

- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp thể hiện tiết kiệm đồ dùng, thời gian, công sức trong các tình huống.

- Biết sử dụng sách vở, đồ dùng, thời gian, tiền bạc một cách hợp lí và tiết kiệm. 
III. Thái độ.

Ưa lối sống tiết kiệm, không thích lối sống xa hoa lãng phí.

IV. Các năng lực được phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội, năng lực tự giải quyết vấn đề cá nhân và vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV : Sgk + Sgv GDCD 6,câu chuyện, tấm gương, tục ngữ, ca dao, hoặc những vụ việc lãng phí làm thất thoát tiền của nhà nước.

- Học sinh : Đọc trước nội dung bài học

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện : 6A…………….6B…………………
II. Kiểm tra  bài  cũ:  (4P)
  Em tự đánh giá tính siêng năng, kiên trì của em trong tuần qua.
 Sưu tầm 1 số câu tục ngữ, ca dao tấm gương về siêng năng, kiên trì.
III. Bài mới:  (35P)
- Gv nêu tình huống để vào bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu truyện đọc:  (5P)
- HS: Đọc truyện “Thảo và Hà”.

- GV đặt câu hỏi:

   Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền?

   Thảo có lo cho kinh tế của gia đình không?

   Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì?

  Phân tích diễn  biến suy nghĩ của Hà trước và sau khi đến nhà Thảo?

  Theo em Hà có xứng đáng đáng được mẹ thưởng không?

- HS: Suy  nghĩ trả lời.

- GV: Hai nhân vật đều rất đáng yêu. Thảo chăm ngoan…thương mẹ, lo lắng cho gia đình, biết tiết kiệm. Hà đã học hỏi được tính tiết kiệm qua tấm gương là bạn Thảo.

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về các hình thức tiết  kiệm.  (8P)
- GV: chia học sinh thành các nhóm nhỏ (6-8 em) và đưa câu hỏi thảo luận:

* Nhóm 1: Chúng ta có thể tiết kiệm những gì? Ví dụ?

* Nhóm 2: Những hình thức tiết kiệm nào có tác dụng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Vì sao?

* Nhóm 3:Giải thích “tiết kiệm là quốc sách”? Theo em keo kiệt có phải là tiết kiệm không? Trái với tiết kiệm là gì?

- HS: Các nhóm thảo luận, ghi kết quả ra giấy khổ lớn, đại  diện trình bày trên bảng. Các nhóm khác thảo luận, bổ sung.

- GV: Nhận xét, kết luận.
- Gv liên hệ tấm gương Bác Hồ: Bác luôn luôn đề cao khẩu hiệu: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, chống cầu kì lãng phí….

Hoạt động 3. Nội dung bài học:  (17P)
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu tiết kiệm là gì?

- Gv nhấn mạnh  lại những hình thức tiết kiệm có tác dụng bảo vệ môi trường: Giữ gìn vật dụng lâu bền, tái chế sử dụng nguồn nguyên vật liệu, giảm tiêu thụ điện  nước, khai thác tài nguyên có kế hoạch…(Tham khảo Điều 38 – 48 LTHTK).
    Tiết kiệm có lợi ích gì?

- Gv: Bổ sung quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng về Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2001. 
 Bản thân em thực hành tiết kiệm như thế nào?

- HS: trả lời theo ý hiểu cá nhân.

- GV: Nhận xét, chốt nội dung và bổ sung các hình thức tiết kiệm có tác dụng bảo vệ môi trường.

Hoạt động 4. Luyện tập:  (5P)
-  GV Hướng dẫn HS làm bài tập sgk.

 Sưu tầm tục ngữ, ca dao, danh ngôn về tiết kiệm?

- HS: Làm bài tập

* Gv bổ sung danh ngôn: 

“ Người ta làm giàu bằng mồ hôi nước mắt mà hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm”…

* Gv kết luận toàn bài: Tiết kiệm là đức tính quý báu của con người. HS chưa làm ra của cải vật chất, cần tiết kiệm để thể hiện sự quý trọng thành quả lao động của cha mẹ và người khác.
* Liên hệ: Đảng và nhà nước ta đang thực hiện chính sách “Tiết kiệm là quốc sách”, vận dụng tìm hiểu chính sách của chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày 2.9.1945?
	I. Tìm hiểu bài:

- Thảo không nhận tiền thưởng vì thấy nhà hết gạo → Để tiền mua gạo

- Thảo có lo cho kinh tế của gia đình

- Thảo có đức tính tiết kiệm

- Hà 
- Trước: Hà yêu cầu mẹ thưởng tiền (trong lúc mặt mẹ Hà bối rối) Hà cầm vui vẻ

- Sau: Hà khóc; Tự nghĩ và ân hận. hà càng thương mẹ hơn và tự hứa sẽ tiết kiệm

- Hs tiết kiệm điện, nước, giấy bút, thời gian, thu gom giấy vụn, sắt vụn. Không vẽ lên bàn ghế, tường vôi hoặc làm hư hỏng tài sản chung, không ăn quà vặt, ăn mặc giản dị…

- Giữ gìn vật dụng lâu bền, tái chế sử dụng nguồn nguyên vật liệu, giảm tiêu thụ điện  nước, khai thác tài nguyên có kế hoạch…

- Tiết kiệm là sách lược của nhà nước

- Keo kiệt không phải là tiết kiệm

- Trái với tiết kiệm: hoang tàn, xa hoa, lãng phí

   II. Nội dung bài học.

   1. Thế nào là tiết kiệm?

- Là biết sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình, của người khác.

  2. Ý nghĩa.

- Thể hiện sự quý trọng kết quả lao động làm giàu cho mình, gia đình và XH.

- Người sống tiết kiệm là người sống có đạo đức, văn hoá.

   3. Học sinh rèn luyện tiết kiệm.

- Giữ gìn sách vở, quần áo sử dụng lâu dài.

- Sắp xếp thời gian học tập hợp lí.

- Tiết kiệm điện, nước.

- Khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí, có kế hoạch.

* Luyện tập:

- Bài b: - Hoang tàn, xa hoa, lãng phí, nhà nghèo thích ăn diện.

Hậu quả: Đói, nghèo.

- Ca dao: “Được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”.

- Tục ngữ: - Thắt lưng buộc bụng.

- Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí.

- Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện.




   IV- Củng cố:  (4P)
- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung kiến thức bài học: Khái niệm tiết kiệm, ý nghĩa của tiết kiệm?

     V- Hướng dẫn học tập:    (1P)
- Học sinh về nhà làm bài tập còn  lại trong sgk.

- Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ theo chủ đề đã chọn.

- Chuẩn bị nội dung bài 4: Lễ độ.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 5

tiÕt 5                                                       
	Ngày soạn: 13  / 9 /  2016
Ngày dạy:  22 /  9 /  2016


DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

Chủ đề 1 – môn GDCD 6 
A. Tên chủ đề: Giao tiếp có văn hóa

B. Cơ sở hình thành chủ đề

- Chủ đề được xây dựng dựa trên nội dung và mối quan hệ kiến thức của hai bài học Lễ độ và Tiết kiệm.

- Dựa theo tài liệu hướng dẫn dạy học theo chủ đề của Bộ GD& ĐT và hướng dẫn của Sở GD& ĐT.

C. Thời gian dự kiến

+ Tiết 1: Lễ độ - dạy vào ngày 22/9/2016
+ Tiết 2: Lịch sự, tế nhị - dạy vào ngày 29/9/2016
D. Nội dung

I.  Mục tiêu

1. Kiến thức

          
- HS hiểu khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của lễ độ. Biết được sự cần thiết của việc rèn luyện tính lễ độ.

- Nắm được biểu hiện lịch sự, tế nhị trong giao tiếp hàng ngày, lịch sự, tế nhị là biểu hiện của văn hoá trong giao tiếp.

- Học sinh hiểu lợi ích của lịch sự, tế nhị trong cuộc sống.

2. Kĩ năng
- Biết tự đánh giá hành vi của bản thân để từ đó đề ra phương hướng rèn luyện lễ độ.

- Biết rèn luyện cử chỉ, hành vi, sử dụng ngôn ngữ sao cho phù hợp, lịch sự, tế nhị

3. Thái độ

- HS có thói quen rèn luyện lễ độ khi giao tiếp với người trên, kiềm chế nóng nảy với bạn bè.

- Có mong muốn rèn luyện để trở thành người tế nhị trong cuộc sống hàng ngày.

 4. Định hướng PTNL

 - NL chung:  Tư duy, giải quyết vấn đề, tự học.

 - NL chuyên biệt: Giải quyết tình huống, sắm vai...

 II. Chuẩn bị của GV và HS

 GV: Bảng phụ, các tình huống.

 HS: Nghiên cứu bài ở nhà.

III. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hình thành

	Nội dung/chủ đề/chuẩn
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Lễ độ


	Nêu được thế nào là lễ độ, các biểu hiện của lễ độ.
	- Phân tích được ý nghĩa của lễ độ, sự cần thiết của việc rèn luyện tính lễ độ. 
	- Xử lí được các tình huống thể hiện lễ độ hoặc chưa lễ độ.
	- Đánh giá được bản thân, bạn bè xung quanh về việc thể hiện lễ độ trong cuộc sống hàng ngày.

	 2. Lịch sự, tế nhị.


	- Nêu được các biểu hiện của lịch sự, tế nhị.


	- Phân tích được ý nghĩa của lịch sự, tế nhị, sự cần thiết của việc rèn luyện lịch sự tế nhị trong cuộc sống hàng ngày.
	- Xử lí được các tình huống thể hiện lịch sự, tế nhị hoặc chưa lịch sự, tế nhị.
	- Đánh giá được bản thân, bạn bè xung quanh về việc thể hiện lịch sự, tế nhị trong cuộc sống hàng ngày.

	Định hướng năng lực được hình thành: 

+ Năng lực chung: NL tự học, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác

 + Năng lực chuyên biệt: Giải quyết tình huống, sắm vai...


IV. Hệ thống câu hỏi

1. Câu hỏi nhận biết

- Thế nào là lễ độ? Biểu hiện của lễ độ?

     - Lịch sự tế nhị biểu hiện như thế nào ?

2. Câu hỏi thong hiểu:

 - Vì sao cần lễ độ trong giao tiếp ? Lễ độ có ý nghĩa gì ?

 - Người lịch sự, tế nhị trong giao tiếp sẽ được mọi người đánh giá như thế nào ?

3. Câu hỏi vận dụng:

- Em cần thể hiện phẩm chất lễ độ như thế nào ?

- EM thể hiện sự lịch sự, tế nhị trong giao tiếp như thế nào?

- Kể một vài hành vi lịch sư, tế nhị, một vài hành vi thiếu lịch sự tế nhị mà em biết?

- Xử lí một số tính huống liên quan đến chủ đề.

Chủ đề 1: Giao tiếp có văn hóa

Tiết 1: LỄ ĐỘ.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

I. Kiến thức

- HS hiểu được thế nào là lễ độ và những biểu hiện của lễ độ.

- ý nghĩa và sự cần thiết của việc rèn luyện tính lễ độ.

II. Kĩ năng

- Có thể tự đánh giá được hành vi của mình, từ đó đề ra phương hướng rèn luyện tính lễ độ.

- Rèn luyện thói quen lễ độ khi giao tiếp với người trên, kiềm chế nóng nảy với bạn bè và những người xung quanh.
III. Thái độ
- Tôn trọng quy tắc ứng sử có văn hoá của lễ độ.

IV. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác giải quyết tình huống, năng lực tư duy

B- Chuẩn bị :

- GV: Sgk  + sgv GDCD 6, câu chuyện, tục ngữ, ca dao nói về tính lễ độ. 

- HS : Đọc và trả lời câu hỏi sgk.

C- Tiến trình tiết dạy: 

I.  Ổn  định tổ  chức: 

GV kiểm diện 

 II. Kiểm tra  bài cũ:

 Em hiểu thế nào là tiết kiệm? Cho ví dụ?

 Tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào? Em có là người biết tiết kiệm không?

III. Bài mới:

- Gv nêu tình huống để vào bài.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	     Hoạt động1. Tìm hiểu truyện:
” Em Thuỷ”

- HS đọc truyện “Em Thuỷ”.
- Gv: Hướng dẫn HS tìm hiểu truyện.

 Khi khách đến nhà Thuỷ đã làm gì?

 Em có nhận xét gì về cách cư xử của Thuỷ khi khách đến nhà? 
- HS: Dựa vào nội dung truyện đọc và trả lời câu hỏi.

- GV: Nhận xét, bổ sung.

     Hoạt động 2. Thảo luận những hành vi lễ độ và trái với lễ độ.

- GV: Nêu 1 số câu hỏi, tình huống cho Hs thảo luận nhóm.

* Nhóm 1: Em cần có thái độ như thế nào  đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô và mọi người?

* Nhóm 2: TH: Cô giáo vào lớp hỏi lớp trưởng: “Hôm nay lớp ta có bạn nào vắng không?” Lớp trưởng chưa kịp trả lời thì một số bạn nam đã nói: “Vắng 1”. Em có suy nghĩ gì về lời nói của một số bạn nam đó?

* Nhóm 3: Là Hs em cần rèn luyện tính lễ độ như thế nào? Giải thích câu tục ngữ: “Trên kính, dưới nhường”?

* Nhóm 4: Tìm những biểu hiện trái với lễ độ?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- Gv: Sau khi mỗi nhóm trả lời Gv nhận xét và bổ sung, tổng kết.

     Hoạt động 3. Nội dung bài học: 

 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu lễ độ là gì? Được biểu hiện như thế nào?

    Chúng ta cần lễ độ với những ai?

    Lễ độ có ý nghĩa như thế nào?

    Học sinh chúng ta phải rèn luyện tính lễ độ như thế nào?

- HS: Trả lời câu hỏi theo ý hiểu cá nhân.

- GV: Nhận xét, kết luận nội dung bài học.

 Giải thích câu thành ngữ: “Đi thưa, về gửi”?
- HS giải thích: Đi phải xin phép, về phải chào hỏi.

      Hoạt động 4. Luyện tập và củng cố:
- Gv hướng dẫn Hs làm bài tập a, b sgk.

Em hiểu thế nào là: “Tiên học lễ, hậu học văn”?
- GV kết luận toàn bài: Trong cuộc sống lễ độ là đức tính cần thiết của mỗi con người thể hiện ở cách cư xử đúng mực khi giao tiếp với người khác. Là Hs cần phải rèn luyện tính lễ độ giúp cho quan hệ giữa mọi người trở lên tốt đẹp hơn.


	     I. Tìm hiểu  bài.

- Thuỷ chào mời khách vào nhà, giới thiệu khách, pha trà. Xin phép bà ngồi tiếp chuyện, thưa đáp lễ phép, tiễn khách và mời khách lần sau đến chơi

- Cư xử đúng mực khi giao tiếp với khách, kính trọng lễ phép với bà → Thuỷ là người hiền dịu, nết na, ngoan ngoãn. 

- Tôn kính, biết ơn, vâng lời, quý trọng đoàn kết, hoà thuận…..

- Đó là hành động sai, biểu hiện ở sự vô lễ. Nói leo khi cô giáo đang hỏi lớp trưởng → Thể hiện thái độ vô lễ.

- Kính trọng và biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô và mọi người, hoà nhã với bạn bè…Đối với người trên phải kính trọng tôn kính, đối với em nhỏ phải nhường nhịn.

- Vô lễ, hỗn láo, láo xược, biểu hiện lời ăn tiếng nói cộc lốc, thiếu văn hoá, thái độ nghênh ngang coi thường người khác.

   II. Nội dung bài học.

    1. Thế nào là lễ độ?

- Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác. Biểu hiện ở sự tôn trọng, quý mến, hoà nhã với mọi người. Thể hiện là người có văn hóa, đạo đức.

    2. Ý nghĩa.
- Quan hệ với mọi người tốt đẹp.

-  Xã hội tiến bộ, văn minh.

    3. Học sinh rèn luyện.

- Học hỏi các quy tắc, cách ứng xử có văn hoá.

- Tự kiểm tra, đánh giá thái độ hành vi của bản thân.

- Tránh hành vi, thái độ vô lễ.

* Luyện tập:

- Bài a: Hành vi có lễ phép: 1,3,5,6

- Bài b: 

- Lễ: Theo nghĩa rộng là đạo đức, đạo làm người. Làm người trước rồi sau mới học văn hoá, kiến thức khoa học sau.


    IV- Củng cố:

 GV cho học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài học: Thế nào là lễ độ, ý nghĩa của lễ độ?Gv tổ chức học sinh chơi trò chơi sắm vai thể hiện hành vi lễ độ và thiếu lễ độ trong giao tiếp.
   V- Hướng dẫn học tập:
- Học sinh làm các bài tập còn lại trong sgk.

- Học thuộc nội dung bài học.

- Sưu tầm câu ca dao tục ngữ theo chủ đề.
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 Chủ đề 1: Giao tiếp có văn hóa

Tiết 2: LỊCH SỰ TẾ NHỊ

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

I. Kiến thức

- HS hiểu biểu hiện của lịch sự, tế nhị trong giao tiếp hàng ngày.

- Hiểu được lợi ích của lịch sự, tế nhị trong cs.

- Học sinh khuyết tật nhận biết được những biểu hiện đơn giản nhất của lịch sự, tế nhị.

II. Kĩ năng

- Có ý thức rèn luyện cử chỉ, hành vi, sử dụng ngôn từ sao cho lịch sự, tế nhị; mong muốn xây dựng TT đoàn kết, giúp đỡ nhau.

III. Thái độ

- Biết tự kiểm tra hành vi của bản thân và biết nhận xét, góp ý cho bạn bè khi có những hành vi ứng sử lịch sự, tế nhị hoặc thiếu lịch sự, tế nhị.

- Rèn một các kĩ năng giao tiếp, ứng xử, hợp tác cho học sinh qua hoạt động nhóm, trò chơi sắm vai.
IV. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác giải quyết tình huống, năng lực tư duy.
B- Chuẩn bị :

- GV: Sgk  + sgv GDCD 6, câu chuyện, tục ngữ, ca dao nói về lịch sự, tế nhị. 

- HS : Đọc và trả lời câu hỏi sgk.

C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP.

I. Ổn định tổ chức(1’ ) 

Lớp 6A(ss.....): ............................................................................................

Lớp 6B(ss.....): ............................................................................................                         II. Kiểm tra bài cũ(4’)

 Thế nào là lễ độ? Nêu biểu hiện và liên hệ với bản thân.

     III. Bài mới (34’)

	Hoat động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	 Hoạt động 1: Gv hướng dẫn học sinh sắm vai tình huống- rèn kĩ năng giao tiếp.
- HS sắm vai.
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm- rèn kĩ năng đánh giá:

N1: Em hãy nhận xét hành vi của các bạn chạy vào lớp
- Bạn không chào: vô lễ, thiếu lịch sự, thiếu tế nhị.

- Bạn chào rất to: không tế nhị

N2:  Em đồng ý với cách cư xử nào? Vì sao?
- Đồng ý với cách cư xử của Tuyết vì sự lễ phép, biết lỗi, lịch sự tế nhị.
N3: Nếu là thầy Hùng, em sẽ xử sự như thế nào?

- Có thể sử dụng các cách:

+ Phê bình những bạn chạy vào lớp mà không chào và cả bạn chào to.

+ Phê bình Tuyết vì đến muộn song cũng khen ngợi Tuyết đã có cách ứng xử lịch sự, tế nhị. 
* Hoạt động 3: Gv Tổ choc trò chơi sắm vai mượn đồ của bạn thể hiện sự lịch sự, tế nhị- rèn kĩ năng ứng xử cho hs.

- Từng cặp hs lên sắm vai.
Em hiểu lịch sự, tế nhị là gì?

 Hoạt động 4: Trò chơi tiếp sức tìm hiểu biểu hiện của lịch sự, tế nhị:

Gv chia lớp làm 2 nhóm (2 đội chơi).

Nhóm 1: Tìm những biểu hiện của lịch sự, tế nhị trong cuộc sống hàng ngày?

Nhóm 2: Tìm những biểu hiện thể hiện thiếu lịch sự, tế nhị trong cuộc sống hàng ngày?

 Hs: Tích cực tham gia chơi, ít nhất mỗi học sinh phải viết được 1 biểu hiện.

Thời gian chơi: 5 phút.

Gv: Nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng và khích lệ đội còn lại.

 Theo em, người lịch sự, tế nhị sẽ được mọi người đánh giá như thế nào?

- HS bộc lộ.

Bài tập (Bảng phụ):

Khoanh tròn  vào ý thể hiện lịch sự tế nhị:
1. Nói năng nhẹ nhàng.

2. Nói dí dỏm.

3. Thái độ cục cằn.

4. Biết lắng nghe.

5. Ăn nói thô tục.

6. Biết cảm ơn, xin lỗi.
- HS khoanh tròn vào bảng phụ.
- Các em khác nhận xét.

+ Đáp án đúng:1,2,4,6.
-  GV nhận xét kết luận.

*Hoạt động 5: Trò chơi chọn hoa trả lời: 

Có 3 câu hỏi ẩn chứa sau 3 bông hoa. Học sinh chọn bông hoa nào thì trả lời câu hỏi đó.

GV nhận xét, cho điểm.

Câu 1: Em sẽ làm gì khi thấy các bạn cùng lớp đang trêu một bạn bị khuyết tật?
Câu 2: Khi đi xe buýt gặp 1 cụ già không có chỗ ngồi, em sẽ làm gì?

Câu 3: Em sẽ làm gì khi có bạn làm bẩn áo mới của mình?
· HS: Tham gia, ứng xử.

* Gv kết luận toàn bài: 

Trong cuộc sống hàng ngày lịch sự, tế nhị thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc ta. Là biểu hiện của người có văn hoá, có đạo đức giúp cho mối quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp hơn. Là Hs các em cần rèn luyện hành vi văn hoá ứng xử lịch sự, tế nhị. Thực hiện tốt các phong trào: “Nói lời hay, làm việc tốt” Sống thanh lịch “nét đẹp tuổi học trò”….
	I. Tìm hiểu tình huống(9’)

II. Nội dung bài học: (19P)
1. Thế nào là lịch sự, tế nhị?

- Lịch sự: Là những cử chỉ hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc.

- Tế nhị: Sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử, thể hiện người có hiểu biết văn hoá.
2 Biểu hiện.
- Thái độ: Tôn trọng, chân thành, nhã nhặn, từ tốn, biết lắng nghe, không phân biệt đối xử với mọi người khi giao tiếp.

- Ngôn ngữ: Nói đủ nghe, dùng từ phù hợp. ( Không nói tục, nói lóng).

- Trang phục: Quần áo, đồ dùng phù hợp với giới tính, lứa tuổi, hoàn cảnh.

- Cử chỉ: Đúng mực, từ tốn khéo léo...

3. Ý nghĩa.

- Được mọi người yêu quý, tôn trọng.

- Làm cho mối quan hệ xã hội trở lên văn minh,tốt đẹp.

- Là cần thiết trong cuộc sống, chúng ta cần rèn luyện để trở thành người lịch sự, tế nhị.

III. Luyện tập(8’)

a, BT.

* Trò chơi


4. Củng cố (3’)

 Em đã làm gì để rèn luyện mình trở thành người lịch sự, tế nhị?
- GV khái quát nội dung bài học.

Tìm nhưng câu ca dao tục ngữ nói về lịch sự tế nhị?
5. Hướng dẫn về nhà(1’)

- Học bài cũ. Làm bài tập b,c trong sgk.

- Đọc trước bài: Tích cực tự giác.

* Điều chỉnh sau tiết dạy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................
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          Bài 5:








TÔN TRỌNG KỈ LUẬT
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Học sinh nêu được thế nào là tôn trọng kỷ luật, ý nghĩa  của tôn trọng kỷ luật.

- Biết được : Tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của mỗi thành viên, của gia đình, tập thể và xã hội.
II. Kĩ năng.

- Tự đánh giá được hành vi của bản thân và người khác về ý thức kỷ luật. 
- Biết chấp hành tốt nề nếp trong gia đình, nội quy của nhà trường và những quy định chung của đời sống cộng đồng, nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

III. Thái độ.

Tôn trọng kỉ luật và tôn trọng những người biết chấp hành tốt kỉ luật. 

IV. Các năng lực được phát triển.
Năng lực tự quản lí, tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD, Ca dao, tục ngữ về tôn trọng kỷ luật.

- Học sinh : Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện 

II. Kiểm tra bài cũ  (4P)
     Em hãy trình bày khái niệm lễ độ? Vì sao phải lễ độ? Học sinh rèn luyện lễ độ như thế nào?
III. Bài mới: (35P)
Gv cho hs quan sát tranh sgk và giới thiệu bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	   Hoạt động 1. Tìm hiểu truyện: 

 - HS: Đọc  truyện “ Giữ luật lệ chung”

   Qua truyện trên em thấy Bác Hồ đã tôn trọng những quy định chung như thế nào?

   Việc làm của Bác nói lên đức tính gì của Bác Hồ?

   Bản thân em đã tôn trọng kỉ luật chưa? Ví dụ?

- HS: Dựa vào nội dung sgk trả lời.

- Gv nhấn mạnh: Mặc dù là chủ tịch nước nhưng Bác đã thể hiện sự tôn trọng luật lệ chung được đặt ra cho tất cả mọi người. Bác luôn đề cao việc tuân thủ theo quy định kỉ luật của cơ quan, tổ chức ở mọi luc mọi nơi.
   Hoạt động 2.Thảo  luận liên hệ thực tế: 
- GV: Cho Hs thảo luận.

* Nhóm 1: Nêu những biểu hiện của tôn trọng kỷ luật trong gia đình?

* Nhóm 2: Nêu những biểu hiện của tôn trọng kỷ luật ở trường?

* Nhóm 3: Nêu những biểu hiện của tôn trọng kỷ luật ngoài XH?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện lên bảng trình bày.

-GV: Nhận xét kết quả, bổ sung ý kiến.

    Hoạt động 3. Nội dung bài học: 
  Qua phần tìm hiểu truyện và liên hệ em hiểu thế nào là tôn trọng kỷ luật? Phạm vi thực hiện tôn trọng kỷ luật?

 - Gv bổ sung: Tôn trọng kỉ luật là cơ sở dẫn đến tôn trọng pháp luật Nhà nước.
   Tôn trọng kỷ luật có ý nghĩa gì?

   Tôn trọng kỷ luật có tác dụng gì?

   Nêu ví dụ thực tế về hành vi không tự giác thực hiện kỷ luật? 
  Bản thân em thực hiện tôn trọng kỉ luật như thế nào?

- HS: Trả lời theo ý kiến cá nhân.

- Gv: Sau mỗi câu trả lời của HS, GV bổ sung và  chốt lại nội dung bài học.

- Gv mở rộng câu hỏi:

   Em hãy phân biệt giữa tôn trọng kỷ luật và việc thực hiện Pháp luật có gì khác không? 

* Gv có thể  tóm tắt sơ đồ:
Tông trọng kỷ luật

Pháp luật

- Quy định nội quy gia đình, tập thể XH đề ra

- Tự giác thực hiện, nhắc nhở, phê bình

- Nhà nước đặt ra

- Bắt buộc chung

- Xử phạt

- Có khẩu hiệu nào yêu cầu chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện PL?
   Hoạt động 4. Luyện tập và củng cố: 

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập a,b sgk.

* Gv nêu thêm bài tập: 

Đánh dấu x vào ô trống những thành ngữ nói về tính kỷ luật:

- Đất lề quê thói.
- Nước có vua, chùa có bụt..
- Ăn có chừng, chơi có độ.
- Ao có bờ, sông có bến.
	  I. Tìm hiểu bài

- Bác bỏ dép trước khi vào nhà.

- Bác đi theo sự hướng dẫn của các vị sư.

- Bác đến mỗi gian thờ thắp hương.

- Quan ngã tư đèn đỏ Bác bảo chú lái xe dừng lại khi đèn xanh bật lên mới đi.

- Bác nói: “Phải gương mẫu, tôn trọng luật lệ giao thông”.

- Trong gia đình: Ngủ dậy đúng giờ, đồ đạc để ngăn nắp, đúng quy định, đi học 

đúng giờ về nhà, thực hiện đúng giờ tự học, hoàn thành nhiệm vụ gia đình giao.

- Ở trường: Vào lớp đúng giờ, trật tự nghe giảng, giữ vệ sinh chung, trực nhật đúng phân công….

- Ngoài XH: Không hút thuốc lá, giữ gìn trật tự chung, thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết, có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện ATGT , bảo vệ của công….

    II. Nội dung bài học.

    1. Thế nào là tôn trọng kỉ luật?

- Là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức XH ở mọi lúc, mọi nơi.

 - Biểu  hiện: Tự giác chấp hành sự phận công của tập thể, cơ quan, doanh nghiệp.

    2. Ý nghĩa.

- Cuộc sống gia đình, nhà trường, xã  hội mới có nề nếp, kỷ cương.

- Bảo vệ lợi ích cộng đồng, đảm bảo lợi ích bản thân.

-  Giúp xã hội tiến bộ.

- “Sống và làm việc theo HP và PL”.
* Luyện tập:

Bài b:

Kỷ luật là ĐK đảm bảo cho mọi người có tự do và được phát triển. Vì nếu một tập thể làm việc không có tổ chức, kỷ luật ai muốn làm gì thì làm sẽ trở thành hỗn loạn. Trong tình trạng ấy liệu mọi người có thể sống yên ổn mà làm việc được hay không?

Người đó sẽ không có tự do để làm việc.


   IV- Củng cố: (4P)
 Giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài  học: Thế nào là tôn trọng kỉ luật, ý nghĩa của tôn trọng kỉ lụât? 
     V- Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về nhà học theo nội dung bài học.

- Làm bài tập còn lại trong sgk.

- Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ theo chủ đề.

- Chuẩn bị nội dung bài biết ơn, kiểm tra 15’.
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      Bài 6:









BIẾT ƠN + Kiểm tra 15’
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức :

- Học sinh nêu được thế nào là biết ơn? ý nghĩa của lòng biết ơn.

II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét, đánh giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô của  bản thân và bạn bè xung quanh.

- Biết đưa ra cách ửng xử phù hợp thể hiện lòng biết ơn trong các tình huống cụ thể.

- Biết thể hiện sự biết ơn bằng  những việc làm cụ thể.

III. Thái độ.

- Quý trọng những người đã quan tâm giúp đỡ mình.

- Trân trọng, ủng hộ những hành vi thể hiện lòng biết ơn.

IV. Những năng lực cần đạt.
 Năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6, giáo án, tranh bài 6 trong bộ tranh GDCD 6 (2 tranh) .

- HS : Đọc trước nội dung bài học

C- Tiến trình bài học:

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện 
II. Kiểm tra 15’

ĐỀ BÀI:

I. Trắc nghiệm: (2 iểm)

Câu 1: (1 điểm) Lựa chọn đáp án mà em cho là đúng :
Để  có sức khoẻ tốt chúng ta cần phải:
	a. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ.

b. Ăn nhiều bữa trong ngày.

c. Luyện tập thể dục mỗi ngày
	d. Làm việc hết sức mình

đ. Tích cực phòng và chữa bệnh

e. Cần sống lạc quan và yêu đời


Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm từ hoặc cụm từ còn thiếu để được khái niệm hoàn chỉnh:
   Sức khoẻ là…Mỗi người phải biết giữ gìn…để sức khoẻ ngày một tốt hơn

II. Tự luận: (8 điểm)

Thế nào là tôn trọng kỉ luật? Em hãy nêu những việc làm của bản thân em thể hiện tôn trọng kỉ luật trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội?
Đáp án và biểu điểm

I. Trắc nghiệm:

Câu 1:- Khoanh đúng mỗi câu 0,25 điểm

- Các câu đúng là: a,c,đ,e

Câu 2: Các cụm từ cần điền là: 

- …..Vốn quý nhất của con người (0,5 điểm)

- …..Vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, hàng ngày luyện tập thể dục, năng chơi thể thao…..(0,5 điểm)

II. Tự luận: 

-  Tôn trọng kỉ luật là biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể ở mọi lúc mọi nơi. (1 điểm)
- Việc làm của bản thân: Học sinh nêu mỗi lĩnh vực cần rèn luyện được 2 điểm

	Trong gia ®×nh
	Trong nhµ tr­êng
	Ngoµi x· héi

	- Ngñ dËy ®óng giê

- §å ®¹c ®Ó ng¨n n¾p, ®óng quy ®Þnh

- §i häc vµ vÒ nhµ ®óng giê.

- Kh«ng ®äc truyÖn trong giê

- Hoµn thµnh c«ng viÖc gia ®×nh giao
	- vµo líp ®óng giê

- trËt tù nghe bµi

- Lµm ®ñ bµi tËp

- MÆc ®ång phôc

- §i giµy, dÐp quai hËu

- Kh«ng vøt r¸c, vÏ bÈn lªn bµn.

- Trùc nhËt ®óng ph©n c«ng

- §¶m b¶o giê giÊc

- Cã kØ luËt häc tËp
	- NÕp sèng v¨n minh

- Kh«ng hót thuèc l¸

- Gi÷ g×n trËt tù chung

- §oµn kÕt

- Thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh

- §¶m b¶o néi quy tham quan

- B¶o vÖ m«i tr­êng.

- An toµn giao th«ng

- b¶o vÖ cña c«ng


III. Bài mới:

- Gv nêu tình huống để vào bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv cho biết chủ đề của các ngày kỷ niệm sau:

Ngày 10.3 âm lịch

Ngày 8.3: Ngày quốc tế phụ nữ

Ngày 27.7: Ngày thương binh liệt sĩ

Ngày 20.10: Thành lập hội LHPNVN

Ngày 20.11: Ngày nhà giáo VN

   Hoạt động 1 : Tìm hiểu truyện: (5P)
- HS: Đọc  truyện “Thư của một học sinh cũ”.
    Kỷ niệm giữa Hồng và Thầy Phan được viết trong thư là kỷ niệm gì?

    Hồng có việc gì không phải với thầy khi học ở lớp ? Hồng đã làm gì để chuộc lỗi với thầy?

    Chị Hồng đã có việc làm và ý định gì để tỏ lòng biết ơn thầy Phan?

   Vì sao chị Hồng không quên thầy giáo cũ đã hơn 20 năm?

   Ý nghĩa và việc làm của Chị Hồng nói lên đức tình gì?

   Hoạt động 2 : Liên hệ để HS hiểu nội dung, phẩm chất của lòng biết ơn: (7P) 
- GV: cho Hs thảo luận nhóm: 

* Nhóm 1: Chúng ta cần biết ơn những ai? Vì sao?

* Nhóm 2: Tìm những mẩu chuyện hoặc việc làm của mình thể hiện lòng biết ơn
đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô?
- Gv: Liên hệ tấm gương đạo đức Bác Hồ với câu nói thể hiện lòng biết ơn với các chiến sĩ bộ đội khi đến thăm đền Hùng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

* Nhóm 3: Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về lòng biết ơn:

* Nhóm 4:  Những biểu hiện trái với biết ơn? 

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

- GV: Nhận xét, khái quát.

    Hoạt động 3. Nội dung bài học: (13P)
       Qua phần tìm hiểu truyện và liên hệ thực tế em hiểu thế nào là biết ơn?

 - Gv: Mở rộng quy định pháp luật: Mọi tổ chức xã hội,cá nhân có trách nhiệm vận động, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ bằng nhiều hình thức,nội dung thiết thực.
    Lòng biết ơn có ý nghĩa như thế nào?

    Học sinh cần rèn luyện lòng biết ơn như thế nào?

-HS: Trình bày ý hiểu cá nhân.

- GV: Nhận xét, chốt lại nội dung bài h ọc.

   Hoạt động 4: Luyện tập và củng cố:

- Gv cho Hs làm bài tập sgk

- Gv hướng dẫn Hs làm

* Gv giáo dục Hs lòng biết ơn.

	- Giỗ tổ Hùng Vương: Vua Hùng có công dựng nước

- Ngày hội phụ nữ lao động toàn thế giới đấu tranh đòi quyền sống còn
   I. Tìm hiểu bài.

- Hồng viết tay trái, thầy Phan giúp chị Hồng rèn viết tay phải; Thầy khuyên: “Nét chữ, nết người”.

- Hồng ân hận vì làm trái lời thầy. Hồng quyết tâm viết bằng tay phải

- Sau 20 năm chị tìm được thầy và viết thư thăm hỏi thầy. Chị rất biết ơn sự chăm sóc, dạy dỗ của thầy

- Chị là người nặng tình nghĩa thể hiện lòng biết ơn thầy. Một truyền thống đạo đức của dân tộc ta

- Biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô; các anh hùng liệt sĩ, ĐCSVN, Bác Hồ… Vì những người đã sinh thành, nuôi dưỡng ta, mang đến những điều tốt lành. Có công bảo vệ tổ quốc, đem lại ĐLTD cho tổ quốc.

- Bác Hồ đến thăm đền Hùng, chăm sóc vâng lời giúp đỡ ông bà, cha mẹ….

 “Uống nước nhớ nguồn”

 “Ân trả nghĩa đền.
Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi”

“Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”

“Công cha…đạo con”

- Vô ơn, bạc nghĩa, vô lễ, bội nghĩa, bạc 

tình

II. Nội dung bài học.

  1. Thế nào là biết ơn?

- Là thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa những người đã giúp đỡ mình, có công với dân tộc, đất nước.

2. Ý nghĩa.

- Là truyền thống của dân tộc ta.

Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 

- Làm đẹp cho nhân cách con người.

   3. Rèn luyện lòng biết ơn.
- Thăm hỏi, chăm sóc, văng lời giúp đỡ ông bà, cha mẹ, thầy cô.

- Tôn trọng người già cả, người có công.
 - Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

* Luyện tập :

Bài a: 

Bài b: Hs kể ví dụ: Phong trào xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với CM, các phong trào khác như tu dưỡng nghĩa trang liệt sĩ…..




    IV. Củng cố: (3P)
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung kiến thức: Thế nào là biết ơn, ý nghĩa của biết ơn?

   V. Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về học kĩ bài và làm các bài tập còn lại trong sgk.

- Chuẩn bị trước nội dung bài 7  
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Bài 7: 


YÊU THIÊN NHIÊN, SỒNG HOÀ HỢP VỚI THIÊN NHIÊN

A- Mục tiêu bài học: 

I.Kiến thức.

- Học sinh nêu được thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.

- Hiểu được vì sao phải yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên.

- Nêu được một số biện pháp cần làm để bảo vệ thiên nhiên.
II. Kĩ năng.

Biết nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và người khác đối với thiên nhiên.

- Biết cách sống hòa hợp đối với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên.

- Biết bảo vệ thiên nhiên và tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên.

III. Thái độ.

- Yêu thiên nhiên, tích cực bảo vệ thiên nhiên.

- Biết phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.

IV. Các năng lực cần đạt.
 Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị: 

 - GV: Sgk + sgv GDCD 6, tranh ảnh về môi trường, luật bảo vệ môi trường của nước CHXHCNVN.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

      I.  Ổn  định tổ chức: 

GV kiểm diện: 6ª..............6B............. 

II. Kiểm tra bài cũ:

 Biết ơn là gì? Biết ơn có ý nghĩa gì trong cuộc sống? Tìm 1 số câu tục ngữ về lòng biết ơn?

 Em đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô?

III. Bài mới:

GV giới thiệu bài mới.

	Hoạt động củaThầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện:

“Một ngày chủ nhật bổ ích”

  Qua truyện đọc trên, cảnh đẹp của thiên nhiên được miêu tả như thế nào?

  Mọi người trên xe có cảm giác như thế nào trước cảnh đẹp của Tam Đảo?

  Sau một ngày ở Tam Đảo mọi người ra về có tâm trạng ntn? 

 Vì sao có tâm trạng đó?

- HS: Dựa vào sgk trả lời câu hỏi.

- GV: Nhận xét, khái quát.

  Hoạt động 2: Thảo luận nhóm  liên hệ: 

* Gv chia nhóm nhỏ cho Hs thảo luận (theo bàn)

* Nhóm 1: Kể 1 số danh lam thắng cảnh của địa phương em, của đất nước mà em biết? Nêu cảm xúc của em?

* Nhóm 2: Nếu thiên nhiên bị tàn phá sẽ gây ra tác hại như thế nào?

* Nhóm 3: Theo em thiên nhiên có cần thiết đối với con người hay không? Vì sao?

* Nhóm 4: Vậy khi hiểu được tầm quan trọng của thiên nhiên mỗi người cần phải làm gì?  Hs cần phải làm gì để bảo vệ TNTN và môi trường?

- Nhóm 5: Khi thấy hiện tượng làm ô nhiễm môi trường, phá hoại môi trường, cảnh đẹp TN chúng ta phải làm gì?

- HS: Các nhóm thảo luận, ghi lại đáp án, 
đại diện trình bày kết quả.

- Sau khi Hs trả lời Gv nhận xét.

  Hoạt động 3:  Nội dung bài học
    Qua phần tìm hiểu truyện và liên hệ thực tế em hiểu thiên nhiên bao gồm những gì?

   Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên?

   Ý nghĩa của thiên nhiên đối với đời sống con người?

 Con người cần phải làm gì trước thiên nhiên?
 Em có biết quy định nào của pháp luật về bảo vệ môi trường?

- HS: Trả lời nội dung bài học

- Gv: chốt các mục a,b,c trong nội dung bài học sgk/17.

Gv: Bổ sung quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường năm 1993 (điều 10 - 29).
Hoạt động 4:  Luyện tập và củng cố:

1. Bài a/17:

- Gv ghi bảng phụ và Hs lên bảng làm

- Còn thời gian Gv cho Hs thi vẽ tranh về đề tài thiên nhiên.

* Gv kết luận toàn bài: Thiên nhiên là tài sản chung vô giá của dân tộc và nhân loại. Có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và sự phát triển các lĩnh vực kinh tế, XH. Nếu thiên nhiên bị tàn phá sẽ không thể gây dựng lại được như cũ. Vì vậy chúng ta phải tuyên truyền, nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ, giữ gìn, sống gần gũi hoà hợp với thiên nhiên.


	   I. Tìm hiểu bài

- Đồng ruộng xanh ngắt

- Tam Đảo: Những ngọn đồi, những vùng đất xanh mướt khoai ngô….

- Gần Tam Đảo cây xanh càng nhiều….

- Ngây ngất sung sướng trước cảnh đẹp của thiên nhiên

- Có tâm trạng vui tươi thoải mái, thấy người khoẻ ra vì hít thở không khí trong lành của thiên nhiên

- Thấm thía lời cô giáo chủ nhiệm: “Đi tham quan nhiều nơi…. sống hoà hợp với thiên nhiên”

- Vịnh Hạ Long, Động Kính Chủ, Đền cao An Phụ, Côn Sơn, Kiếp Bạc
- Phá rừng gây hạn hán lũ lụt, nếu khai thác bừa bãi làm cạn kiệt TNTN ….

- Thiên nhiên  rất  cần thiết: TN cung cấp nước, không khí cho con người, cung cấp nguyên liệu cho phát triển kinh tế, công - nông- lâm - ngư nghiệp, du lịch phát triển…

- Mỗi người cần bảo vệ thiên 

- Hs: “Trồng cây xanh” ở trường, ở nhà, giữ gìn nguồn nước sạch, vệ sinh sạch sẽ ở lớp, ở nhà, khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý, ngăn chặn nạn phá rừng…

- Cần lên án, tố cáo những hành vi phá hoại, ngăn chặn nạn phá rừng, những người không hiểu phải giáo dục họ. Tạo việc làm xoá đói giảm nghèo
II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên?
- Thiên nhiên bao gồm: Không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, đồi núi, động -  thực vật...

- Biểu hiện của yêu thiên nhiên: Sống gần gũi, gắn bó với thiên nhiên; tôn trọng và  bảo vệ thiên nhiên; biết khai thác từ thiên nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục những tác hại do thiên  nhiên gây ra.

2. Vì sao phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên?
- Thiên nhiên rất cần thiết với cuộc sống của mỗi con người. Cung cấp cho con người những thứ cần thiết, là môi trường sống của con người, không có thiên nhiên con người không thể tồn tại được.
- Thiên nhiên bị tàn phá sẽ làm ô nhiễm  môi trường, mất cân bằng sinh thái, gây ra những hậu quả nặng nề.
3. Biện pháp bảo vệ thiên nhiên.

- Cần tham gia các hoạt động chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên.

- Trồng và chăm sóc cây xanh.

- Khai thác rừng có kế hoạch, kết hợp giữa khai thác và trồng rừng.

- Bảo vệ các loại động thực vật, không đánh bắt thủy hải sản bằng phương pháp hủy diệt.

- Tuyên truyền moi người có ý thức thực hiện.




IV-  Củng cố:
Thiên nhiên bao gồm những yếu tố nào? vai trò của thiên nhiên với con người?

V- Hướng dẫn học tập:
- Về học nội dung bài học

- Sưu tầm tranh ảnh về thiên nhiên, vẽ tranh về cảnh đẹp tự nhiên

- Ôn từ bài 1 đến bài 7 đã học từ đầu năm

- Tiết sau kiểm tra 45’
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng
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Kiểm tra 45’
A. MỤC TIÊU KIỂM TRA:

I. Kiến thức:

· Xác định được biểu hiện của siêng năng, kiên trì  trong cuộc sống.
· Nêu được vai trò của sức khỏe.
· Nêu được thế nào là lễ độ.

· Kể các hành vi thể hiện biết ơn. Vận dụng giải quyết tình huống trong cuộc sống.
· Hiểu được vì sao phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên. Xác định việc làm thể hiện yêu thiên nhiên. Biết nhận xét hành vi của mọi người và trách nhiệm của bàn thân bảo vệ thiên nhiên.
II. Kĩ năng:

· Biết n.xét, đ.giá sự biết ơn ông bà, cha mẹ… của bản thân và bạn bè.

· Biết n.xét, đ.giá hành vi của bản thân và người khác đối với thiên nhiên.

· Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp để th.hiện sự biết ơn trg các t.huống cụ thể.

III. Thái độ:

· Kính trọng, biết ơn ông bà cha mẹ.

· Yêu thiên nhiên.

· Biết phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.

· Quý trọng những người đã quan tâm, giúp đỡ mình.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

C. MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA:
I. Ma trận kiểm tra. (ĐỀ 1)
	  Cấp dộ 

Chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Siêng năng, kiên trì
	 
	 
	Xác định đc biểu hiện SN, KT trong cs. 
	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 

 

 
	 

 

 
	1

1

10
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	1

1

10

	2. Tự CS, RL thân thể.
	Nêu được vai trò của sức khỏe.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

1

10
	 

 

 
	
	 


 

 
	 

 

 
	 

 

 
	1

1

10

	3. Lễ độ
	Nêu đc thế nào là lễ độ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2

0.5

5
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	½

  0.5

5

	4. Biết ơn
	 
	 
	.
	 Kể được hành vi thể hiện lòng biết ơn và thiếu biết ơn trong cs hàng ngày.
	
	- Biết vận dụng giải quyết tình huống trg cs.
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 

 

 
	 

 

 
	 

 
	  1

1

10
	
	1

3

30
	2

4

40

	7. Yêu TN,sống hòa hợp với TN
	. 
	 
	 +

.
	Hiểu đc vì sao phải yêu TN, sống …
	Xác định việc làm t.hiện yêu thiên nhiên
	Biết n.xét, đ.giá h.vi của b.thân và ng khác với TN

-Nêu các biện pháp bảo vệ TN
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	 

 

 
	
	1/3

1

10
	1/2
0.5
5
	2/3

2

20
	1 ½

    3.5

   35

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	1 ½
1.5
15
	 

 

 
	  1
1
10 
	 1 1/3
2
20
	1/2
0.5
5
	1 2/3

5

50
	6

10

100


II. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 6 (HKI)

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: (1điểm)


Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về siêng năng, kiên trì?

(Hãy điền chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng.)

	- Chỉ những người lao động chân tay mới được gọi là siêng năng.
	

	- Siêng năng là làm việc liên tục, không kết thời gian và kết quả công việc thế nào? 
	

	- Trong thời đại công nghiệp hóa, mặc dù có nhiều máy móc nhưng con người vẫn cần phải lao động siêng năng, kiên trì.
	

	- Chỉ những người nghèo mới cần phải làm việc một cách siêng năng, kiên trì.
	


Câu 2: (1điểm) Điền từ hoặc cụm từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau:

Sức khỏe giúp chúng ta (1)……….., lao động có (2)……………… và sống (3)………………, (4)……………. 

Câu 3: (1 điểm)

Em hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng nhất?

1. Lễ độ là:

A. Cách cư xử, ứng xử khi giao tiếp.

B. Cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.

C. Cách cư xử với người khác khi giao tiếp.

D. Dù đúng hay sai cũng không bày tỏ ý kiến của mình.

2. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ thiên nhiên?

A. Trồng cây cảnh.


         B. Ngồi trên bãi cỏ trong công viên.

C. Vứt rác bừa bãi.


         D. Khắc tên mình lên vách đá ở Hạ Long                                   làm kỉ niệm.

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1điểm)

Kể 2 việc làm, hành vi thể hiện lòng biết ơn và 2 việc làm, hành vi thiếu biết ơn?

Câu 2: (3điểm)

Theo em, vì sao phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên?

Hãy nhận xét những việc làm của các bạn lớp em về việc bảo vệ thiên nhiên. Bản thân em làm gì góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Câu 3: (3điểm) Cho tình huống:
Đi học về, thấy mẹ nằm trên giường, Lan vội vàng hỏi mẹ:

· Mẹ ơi, mẹ nấu cơm chưa? Con đói quá.

Mẹ Lan trả lời:

· Hôm nay mẹ mệt, mẹ chưa nấu được cơm con ạ.

Lan vùng vằng nói:

- Con đi học cả ngày vất vả, mẹ chẳng thương con gì cả.

Câu hỏi: 


a) Em nhận xét gì về bạn Lan?

b) Nếu là Lan, em sẽ làm gì trong tình huống trên?

III. ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)

Câu 1: (1điểm)

A-S
B-S

C-Đ

D-S

Câu 2: (1điểm) 

(1) học tập

(2) hiệu quả

 (3) lạc quan

 (4) yêu đời

Câu 3
1. B    ;                        2.  A

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1điểm)

· HS kể đúng 2 việc làm, hành vi thể hiện lòng  biết ơn. (0,5điểm)

· HS kể đúng 2 việc làm, hành vi thiếu biết ơn.
        (0,5điểm)

Câu 2: (3điểm) 

HS có thể trình bày khác nhau nhưng nêu được các ý cơ bản sau:

· Phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên vì 

+ Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người: cung cấp khí oxi, lương thực, nước, nguyên nhiên liệu…                           (0,5điểm)

+ Môi trường bị tàn phá, ô nhiễm, mất cần bằng sinh thái… khiến nhiều loài bị tuyệt chủng, thiên tai xảy ra thường xuyên, nhiều căn bệnh mới xuất hiện…










(0,5điểm)

· Nhận xét những việc làm của các bạn lớp về việc bảo vệ thiên nhiên:

+ Nêu những việc làm góp phần bảo vệ thiên nhiên của các bạn và bày tỏ thái độ ủng hộ.







(1điểm)

+ Nếu những việc làm thiếu tình yêu thiên nhiên, không sống hòa hợp với thiên nhiên của các bạn và bày tỏ thái độ phê phán. 


(1điểm)

Câu 3: (3điểm)

 HS có thể trình bày khác nhau nhưng phải nêu được các ý cơ bản sau: 


a) Nhận xét về bạn Lan:

- Lan là người ích kỉ, chỉ biết đón nhận những mẹ dành cho mình mà không biết ơn mẹ.








(0,5điểm)

- Lan không quan tâm đến mẹ, không thương mẹ.

(0,5điểm)

b) Nếu là Lan, em sẽ:

- Hỏi thăm sức khỏe của mẹ





(0,5điểm)

- Làm những việc cần thiết để giúp mẹ: 



(1điểm)

+ Xin tiền mẹ đi mua cơm, phở,… để hai mẹ con cùng ăn.

+ Mua thuốc cho mẹ

+ Pha nước cam cho mẹ…

     - Điện thoại báo cho bố (người thân) biết để có hướng giải quyết nếu mẹ ốm nặng và em không tự nấu cơm được 




(0,5điểm)

ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GDCD 6 (Đề 2)

Ma trận kiểm tra:

	Nội dung chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ
	
	Cộng

	
	Nhận biết (Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Thông hiểu (Mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng (Mô tả yêu cầu cần đạt)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL

	TN
	TL
	

	Nội dung 1: 
Tự chăm sóc và rèn luyện thân thể
	
	
	Hiểu biểu hiện biết tự CSRLTT
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %: 
	
	
	1 /2
0.5đ
 5%
	
	
	
	1 /2
0.5đ
 5%

	Nội dung 2: 
Siêng năng, kiên trì
	
	Biết thế nào là SN,KT
	
	Hiểu biểu hiện SN,KT
	
	Vận dụng tìm những câu CD,TN có nội dung SN KT
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	1

3

30

	Nội dung 3: 

Lễ độ 
	Nhận biết hành vi thể hiện LĐ
	Kể được các hành vi thể hiện LĐ và thiếu LĐ
	 Tái hiện lại nội dung khái niệm LĐ
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	½

0.5

5
	1

2

20
	1

1

10
	
	
	
	2.5

3.5

35

	Nội dung 4: 
Tôn trọng kỉ luật.
	
	
	Hiểu được biểu hiện tôn trọng kỉ luật.
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	1

1

10
	
	
	
	1

1

10

	Nội dung 5: 
Biết ơn
	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học giải quyết tình huống có nội dung về biết ơn, qua đó nêu cách ứng xử bản thân
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	
	
	
	1

2

20
	

	Tổng số câu: 
Tổng số điểm: 
Tỉ lệ%: 
	½

0.5

5
	1+1/3

3

30
	2.5

2.5

25
	1/3

1

10
	
	1+1/3

3

30
	6

10

100


ĐỀ KIỂM TRA 45’ MÔN GDCD 6
A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái em cho là đúng từ câu 1 đến câu 2 (1đ):

1. Ý nào dưới đây em cho là chưa biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể?
 a. Ăn mặc phong phanh khi trời lạnh.         

 b. Luyện tập thể dục hằng ngày.

 c. Súc miệng nước muối mỗi sáng.

 d. Ăn uống điều độ, giữ gìn quần áo sạch sẽ.

2. Hãy cho biết hành vi nào dưới đây biểu hiện thiếu lễ độ với mọi người? 

 a. Chào hỏi người lớn tuổi. 

 b. Nói năng thưa gửi đúng mực với mọi người.

 c. Nhường chỗ cho em nhỏ trên xe buýt.                          

 d. Ngắt lời khi người khác đang nói.

Câu 2: (1đ) Chọn và điền những từ còn thiếu vào chỗ trống trong các câu sau để làm rõ ý nghĩa của việc cư xử lễ độ với mọi người:

 “Lễ độ thể hiện sự …………,…………...của mình đối với mọi người. Lễ độ là biểu hiện của người có …………………….., có đạo đức. Lễ độ làm cho ……………………giữa mọi người trở nên tốt đẹp, xã hội văn tiến, bộ minh”.
Câu 3: (1đ)

  Em đồng tình hoặc không đồng tình với các hành vi, việc làm nào dưới đây? (Đánh dấu (x) vào ô tương ứng)

	Hành vi, việc làm
	Đồng tình 
	Không đồng tình

	a. Nói chuyện riêng trong lớp học
	
	

	b. Đổ rác đúng nơi quy định.
	
	

	c. Giữ trật tự ở nơi công cộng.
	
	

	d. Ngồi vắt chân lên ghế.
	
	


B. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: (3đ) Thế nào là siêng năng, kiên trì? Để là người siêng năng, kiên trì trong cuộc sống, em cần phải làm gì? Em hãy nêu 4 câu ca dao, tục ngữ có nội dung về siêng năng, kiên trì?

Câu 2: (2đ) Hãy nêu 4 hành vi thể hiện lễ độ và 4 hành vi thiểu lễ độ trong cuộc sống hàng ngày?

Câu 3: (2 điểm) Cho tình huống:
Đi học về, thấy mẹ nằm trên giường, Lan vội vàng hỏi mẹ:

· Mẹ ơi, mẹ nấu cơm chưa? Con đói quá.

Mẹ Lan trả lời:

· Hôm nay mẹ mệt, mẹ chưa nấu được cơm con ạ.

Lan vùng vằng nói:

- Con đi học cả ngày vất vả, mẹ chẳng thương con gì cả.

Câu hỏi: 


a) Em nhận xét gì về bạn Lan?

b) Nếu là Lan, em sẽ làm gì trong tình huống trên?

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)

Câu 1: (1điểm)

1 - A
                         2 _ D
Câu 2: (1điểm) 

(1) Tôn trọng

(2) Văn hóa
           (3) Mối quan hệ


Câu 3
Đồng tình: b,c

Không đồng tình: a, d

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3điểm)
- Siêng năng: Là phẩm chất đạo đức của con người, là sự cần cù, tự giác miệt mài, thường xuyên, đều đặn. (1 điểm)

- Kiên trì: Là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ.

- Liên hệ đúng: Chăm chỉ học hành, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu trong học tập; Tham gia lao động, làm những công việc phù hợp với sức lực của mình; sống gọn gàng, ngăn nắp (1 điểm)

- Nêu được 4 câu CD, TN có nội dung về SN, KT (1 điểm)

Câu 2: 2 điểm

· HS kể đúng 4 việc làm, hành vi thể hiện lòng  biết ơn. (1 điểm)

· HS kể đúng 4 việc làm, hành vi thiếu biết ơn.
        (1 điểm)

Câu 3: (2điểm)
 HS có thể trình bày khác nhau nhưng phải nêu được các ý cơ bản sau: 


a) Nhận xét về bạn Lan:

- Lan là người ích kỉ, chỉ biết đón nhận những mẹ dành cho mình mà không biết ơn mẹ.








(0,5điểm)

- Lan không quan tâm đến mẹ, không thương mẹ.

(0,5điểm)

b) Nếu là Lan, em sẽ:                                                                (1điểm)

- Hỏi thăm sức khỏe của mẹ






- Làm những việc cần thiết để giúp mẹ: 





+ Xin tiền mẹ đi mua cơm, phở,… để hai mẹ con cùng ăn.

+ Mua thuốc cho mẹ

+ Pha nước cam cho mẹ…

     - Điện thoại báo cho bố (người thân) biết để có hướng giải quyết nếu mẹ ốm nặng và em không tự nấu cơm được 





IV- Củng cố:

 Giáo viên thu bài và nhận xét thái độ làm bài của học sinh. 

V- Hướng dẫn học tập

Học sinh về chuẩn bị bài 8: Sống chan hoà với mọi người theo câu hỏi.

	TuÇn 10

tiÕt 10                                                       
	Ngày soạn: 19 / 10/   2015
Ngày dạy : 26  /  10/  2015


Bài 8:

SỐNG CHAN HOÀ VỚI MỌI NGƯỜI
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Nêu được các biểu hiện cụ thể của sống chan hòa với mọi người.

- Nêu được ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người.

II. Kĩ năng.
Biết sống chan hòa với bạn bè xung quanh.

III. Thái độ.

Yêu thích lối sống vui vẻ, cởi mở, chan hòa với mọi người.

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV:Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + tranh ảnh và tư liệu có liên quan tới bài học.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: 

GV kiểm diện 

II. Kiểm tra bài cũ:

- Thiên nhiên bào gồm những gì? Thiên nhiên có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của con người?

- Trả bài kiểm tra 45’.
III. Bài mới :

- Gv nêu tình huống để vào bài (TKBG/59)
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1 :  cá nhân tìm hiểu truyện đọc:

- HS đọc truyện :“Bác Hồ với mọi người”.
 Trong truyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của Bác Hồ chứng tỏ Bác sống chan hoà, quan tâm tới mọi người?

- GV: Giới thiệu 2 bức tranh Bác Hồ với nhân dân VN và tranh yêu thương con người.
 Qua những chi tiết trên em thấy Bác Hồ là người ntn?

- HS: Dựa vào kiến thức đã học trả lời.

Hoạt động 2 . Thảo luận nhóm liên hệ:

- Gv giao câu hỏi cho Hs thảo luận nhóm:
* Nhóm 1: (tổ 1) Theo em trong gia đình mình các thành viên cần xử sự với nhau ntn?

* Nhóm 2: (tổ 2) Tìm những biểu hiện trái với lối sống chan hoà?

* Nhóm 3: (tổ 3) Sưu tầm tục ngữ, ca dao, châm ngôn nói về sự nhường nhịn, sống hoà thuận chan hoà?

* Nhóm 4: (tổ 4). Để sống chan hoà với mọi người em thấy cần phải học tập, rèn luyện ntn?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.
- Gv: Sau mỗi câu Hs trả lời Gv nhận xét và tổng kết.
Hoạt động 3 . Nội dung bài học: 

 Thế nào là sống chan hoà với mọi người?
 Vì sao cần sống chan hoà với mọi người? Điều đó đem lại lợi ích gì?

 Học sinh cần rèn luyện sống chan hoà với mọi người như thế nào?
Hoạt động 4 . Luyện tập và củng cố:
 GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sgk.
* Gv kết luận toàn bài: Trong cuộc sống mỗi người cần phải biết sống vui vẻ, hoà hợp với tất cả mọi người; Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ XH tốt đẹp.
	   I. Tìm hiểu bài.
- Bác thăm hỏi đồng bào, Bác cùng ăn, cùng làm việc, cùng tập TDTT với các đ/c trong cơ quan.
- Gặp cụ già Bác nghỉ trưa, mời cụ ngồi, thăm hỏi bà con địa phương, dặn cảnh vệ: “Mời cụ ăn trưa…đưa cụ về”

- Bác là người vui vẻ, hoà hợp với mọi người quan tâm, ân cần, chu đáo là người giàu tình cảm. Đó là đức tính sống chan hoà với mọi người của Bác Hồ

- Sống vui vẻ, hoà hợp luôn thương yêu giúp đỡ nhau, kính trên, nhường dưới..
- Ghen ghét, đố kị, ích kỷ, nói xấu nhau, sống tách biệt xa lánh mọi người….

- Kính trên, nhường dưới.
- Anh thuận em hoà, là nhà có phúc

- Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn

- Dĩ  hoà, vi quý

- Râu tôm….khen ngon

- Biết chăm lo giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tích cực tham gia hoạt động do lớp, trường tổ chức, chống lối sống ích kỷ….

II. Nội dung bài học.

  1. Thế nào là sống chan hoà với mọi người?

 Là sống vui vẻ hoà hợp với mọi người xung quanh, luôn quan tâm đến người khác, sẵn sàng tham gia các hoạt động vì lợi ích chung.
   2. Ý nghĩa của sống chan hoà với mọi người.

- Được mọi người quý mến, giúp đỡ.

- Góp phần xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

- Có thể tiếp thu kinh nghiệm và ý kiến 

của người khác.

- Tự đánh giá và điều chỉnh bản thân phù hợp với các yêu cầu của cộng đồng, xã hội.

   3. Học sinh rèn luyện.

- Phải tôn trọng chân thành và biết lắng nghe ý kiến người khác.

- Luôn nghĩ tốt về mọi người, quan tâm gần gũi, yêu thương chia sẻ với mọi người xung quanh.
-  Đấu tranh góp ý kiến thẳng thắn và đúng mực.

- Đoàn kết hợp tác với mọi người để cùng phát triển. 
* Luyện tập:
Bài a:

Bài b: Hs tự nêu (trả lời tự do)

Bài c: Đã làm ở phần liên hệ




IV. Củng cố:
  GV yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung kiến thức: Thế nào là sống chan hòa với mọi người. Ý nghĩa của sống chan hòa với mọi người?

V- Hướng dẫn về nhà: 

- Học và làm hoàn chỉnh các bài tập sgk/20.
- Sưu tầm tục ngữ, ca dao theo chủ đề đã học.
- Chuẩn bị bài: “lịch sự, tế nhị” theo câu hỏi gợi ý sgk/21.
	TuÇn 11

tiÕt 11                                                      
	Ngày soạn:  24 / 10/ 2015
Ngày dạy: 03 / 11 / 2015


	TuÇn 12

tiÕt 12                                                      
	Ngày soạn:    02 / 11   / 2015
Ngày dạy:   10 / 11   / 2015


Bài 10: 

TÍCH CỰC TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 

VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.

- Động viên bạn bè và người thân tích cực tham gia  hoạt động tập thể, xã hội. 

III. Thái độ.

Có ý thức tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: Tranh ảnh, gương người tốt, việc tốt.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức: 

GV kiểm diện 6 A…………….6B………….
II. Kiểm tra bài cũ:

Lịch sự, tế nhị là gì? Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa gì trong cuộc sống?

 Em đã rèn luyện tính lịch sự, tế nhị như thế nào? Nêu 1 số biểu hiện chưa lịch sự, tế nhị của 1 số Hs hiện nay ?
- Gv nhận xét và cho điểm

III. Bài mới:

Gv đặt vấn đề giới thiệu nội dung bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	   Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện: 

- HS đọc  truyện: “Điều ước của Trương Quế Chi”.
   Qua truyện trên em thấy Trương Quế Chi suy nghĩ và ước mơ những gì? 

  Bạn Trương Quế Chi đã làm như thế nào để thực hiện ước mơ đó?
   Những tình tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động XH?

  Tìm những chi tiết chứng tỏ Trương Quế Chi tự giác tham gia giúp đỡ cha mẹ, bạn bè xung quanh?

  Em đánh giá Trương Quế Chi là người bạn như thế nào? Có đức tính gì đáng học hỏi?
   Động cơ nào giúp Trương Quế Chi hoạt động tích cực, tự giác như vậy?

- HS: Dựa vào nội dung trong sgk trả lời câu hỏi.

- GV: ước mơ trở thành con ngoan trò giỏi là mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của HS THCS, là sự thể hiện đạo đức, nhân cách, xác định đúng trách nhiệm với XH của HS. Vì vậy Hs cần xác định mức độ của mục tiêu phấn đấu rèn luyện từng bước, từng việc cụ thể đổi mới sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm rèn luyện, học tập….
   Hoạt động 2: Nội dung bài học: 

  Qua phần tìm hiểu truyện em hiểu thế nào là tích cực và tự giác?

  Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?
  Em có ước mơ gì về nghề nghiệp trong tương lai?

  Để thực hiện được ước mơ ấy em cần phải làm gì?

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, khái quát.
    Hoạt động 3: Liên hệ: 

Cho Hs quan sát tranh về hoạt động chính trị và xã hội.
 Em hiểu thế nào là hoạt động tập thể và hoạt động XH? Cho ví dụ?
 Vì sao Hs cần phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH?

- HS: Trả lời.
- GV: Nhận xét, chốt lại nội dung bài học.

- Gv chốt 3 ý a,b,c trong NDBH sgk/24
	   I. Tìm hiểu bài.
- Muốn trở thành nhà báo phải giỏi văn…Rủ bạn tập viết văn, làm thơ viết về điều mình suy nghĩ và quan sát thấy ở xung quanh.
- Ước mơ: Trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ước mơ trở thành nhà báo. 
- Trương Quế Chi: Sáng lập nhóm: “Những người nói tiếng Pháp trẻ tuổi của trường”

Tham gia: “Câu lạc bộ thơ”, “Câu lạc bộ hài hước”, hoạt động ở cộng đồng dân cư, giúp đỡ mọi người khi cần thiết

- Trong gia đình Quế Chi đảm đang, đưa đón em đi mẫu giáo, giúp mẹ nội trợ, rủ các bạn vẽ tranh, tập viết văn, làm thơ, giúp mọi người khi cần thiết

- Là người bạn thông minh, giàu ước mơ, là một Hs giỏi toàn diện. Là người gương mẫu trong hoạt động tập thể, hoạt động XH, là con ngoan của gia đình. Bạn là người tích cực, tự giác luôn cố gắng, kiên trì trong học tập, làm việc và rèn luyện. Đó là đức tính tốt của bạn mà chúng ta cần học hỏi.

- Ước mơ: Trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành nhà báo, sớm xác định lý tưởng, nghề nghiệp của cuộc đời. 
  II. Nội dung bài học.

   1. Thế nào là tích cực tự giác?
- Tích cực: Là luôn cố gắng vượt khó, kiên trì học tập, rèn luyện.

- Tự giác: Chủ động làm việc, học tập không cần ai nhắc nhở giám sát.
2. Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?

- Phải có ước mơ.

- Phải quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định để học giỏi, đồng thời tham gia các hoạt động chính trị xã hội.

- Hoạt động tập thể là những hoạt động vì lợi ích chung, lợi ích của mọi người.
Hoạt động XH: Ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường sống.
- Vì Hs là công dân, là thành viên của cộng đồng. Thực hiện những hoạt động XH vừa là nghĩa vụ, vừa là tình cảm của chúng ta đối với người xung quanh.


IV- Củng cố:
Thế nào là tích cực và tự giác? Hoạt động tập thể và xã hội gồm những nội dung cơ bản nào? Ví dụ?

V- Hướng dẫn học tập: 
- Về học NDBH theo các mục a,b,c.
- Xem tiếp bài học và phần bài tập sgk/24,25 giờ sau học tiếp.
	TuÇn 13
tiÕt 13                                                      
	Ngày soạn:    09 / 11   / 2015  

Ngày dạy:   17 / 11   / 2015


Bài 10: 

TÍCH CỰC TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 

VÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (Tiếp)
A - Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội của bản thân và mọi người.

- Động viên bạn bè và người thân tích cực tham gia  hoạt động tập thể, xã hội. 

III. Thái độ.

Có ý thức tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + tranh ảnh, gương tốt, người tốt.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức: 

GV kiểm diện 6 A…………….6B………….

II. Kiểm tra bài cũ:

    Tích cực, tự giác là gì? Theo em để trở thành người tích cực, tự giác chúng ta phải làm gì? 
    Em đã rèn luyện tính tích cực, tự giác như thế nào?
III. Bài mới.

	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Thảo luận nhóm xử lí tình huống.
-  GV chia nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: 

Nhân dịp 20 tháng 11 nhà trường phát động cuộc thi văn nghệ. Phương lớp trưởng lớp 6A phân công các bạn có tài trong lớp: Người viết kịch bản, người diễn xuất, hát, múa. Phương chăm lo nước uống cho các bạn trong buổi tập. Cả lớp sôi nổi nhiệt tình tham gia. Duy nhất bạn Khanh không nhập cuộc mặc dù mọi người động viên. Khi lớp được giải ai cũng khen Phương. Chỉ có Khanh thui thủi một mình.
  Nêu nhận xét của em về Phương và Khanh?

* Nhóm 2: 

Kể 1 số hoạt động tập thể và hoạt động XH mà em biết hoặc đã tham gia.

- Gv: Thông qua các hoạt động tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống ở chính địa phương: Nguồn nước, đất, giữ gìn vệ sinh môi trường…
* Nhóm 3: 

Kể 1 số gương tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH?

- Gv bổ sung: Hoạt động từ thiện: Ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 11, cơn bão Haiyan…Ủng hộ người nghèo: Xoá nhà tranh tre vách đất

* Nhóm 4:

Theo em vì sao cần phải tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động XH.
- HS: Các nhóm thảo kết quả, đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung.
- GV: Nhận xét, khái quát nội dung.
 Qua phần tìm hiểu trên và tiết 1, theo em tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động XH có ý nghĩa gì?

- Gv chốt ý d trong nội dung bài học sgk/24.
 Hoạt động 2: Luyện tập và củng cố: 

a. Bài a/24,25

- Gv cho Hs nêu yêu cầu bài tập.
   Nêu 1 số biểu hiện chưa tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH?

* Gv kết luận toàn bài: Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, XH góp phần xây dựng các mối quan hệ XH tốt đẹp. Hs cần tự giác tham gia vì những hoạt động đó vừa là nghĩa vụ vừa là tình cảm của mình đối với mọi người xung quanh.
	- Phương là người tích cực, chủ động trong hoạt động tập thể.
- Khanh trầm tính, xa rời tập thể, cần phê phán.
- Tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ đất nước, chống chiến tranh khủng bố, bảo vệ hoà bình, các hoạt động từ thiện, nhân đạo; Hoạt động đoàn đội, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn TTATXH và bảo vệ môi trường sống…..

- Anh Thân Đức Nam (Quảng Ninh) Là giám đốc công ty xâu dựng công trình 507…2 năm trở lại đây đã ủng hộ 700 triệu đồng, xây dựng hàng chục ngôi nhà và giúp đỡ người dân nghèo

- Chị Lý Kim Thịnh(Phú Yên) 25 năm hiến máu cứu người với hơn 40 lần cho máu đã cứu được nhiều người nghèo thoát chết….

- Vì để nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi công dân thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; Bản thân được phát triển về mọi mặt…

3. Ý nghĩa.

- Tích cực tự giác tham gia hoạt động tập thể và xã hội sẽ góp phần mở rộng hiểu biết về mọi mặt.

- Rèn luyện kĩ năng cần thiết của bản thân.

- Góp phần xây dựng quan hệ tập thể, tình cảm thân ái với mọi người xung quanh.
- Được mọi người yêu quý.

* Luyện tập:

- Hs làm bài tập sgk/24,25

Bài a: 

- Còn ngại khó, ngại khổ, chưa tích cực tham gia các hoạt động của lớp như: Vệ sinh khu vực, trốn chào cờ và thể dục giữa giờ, trốn sinh hoạt đoàn, đội, lớp….




IV- Củng cố:
Tích cực tự giác tham gia hoạt động tập thể và xã hội có ích lợi gì? 
V- Hướng dẫn: 
- Về học kĩ nội dung bài chọc và làm hoàn chỉnh các bài tập sgk/24,25.
- Sưu tầm gương Hs thể hiện tính tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH.

- Chuẩn bị bài 11: “Mục đích học tập của HS” theo câu hỏi gợi ý sgk/26.
	Tuần: 14
	    Ngày soạn: 16  / 11  /  2015

	Tiết: 14
	    Ngày dạy:   24 /  11 /  2015


Bài 11:  MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là mục đích học tập của học sinh. 
- Phân biệt được mục đích học tập đúng và sai.
     - Nêu được ý nghĩa của mục đích học tập đúng đắn.

II. Kĩ năng.

- Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thể hiện mục đích đó. 

III. Thái độ.

- Quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định.
IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + tranh ảnh, gương người tốt, việc tốt.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.

GV kiểm diện học sinh. 6A…………………6B…………………..
II. Kiểm tra bài cũ.

   Nêu lợi ích của việc tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH?

  Kể tên các hoạt động tập thể, hoạt động XH mà em biết hoặc em đã tham gia?

III. Bài mới:

GV đưa tình huống để vào bài.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	   Hoạt động 1: Phân tích truyện: 

“ Tấm gương của Hs nghèo vượt khó”

   Hãy nêu những biểu hiện vượt khó trong học tập của Trương Bá Tú:

   Vì sao Tú đạt được thành tích cao trong học tập?

  Tú gặp phải khó khăn gì trong học tập?

  Tú đã mơ ước gì? Để đạt được ước mơ Tú đã suy nghĩ và hành động như thế nào?

  Em học tập được gì ở bạn Tú?

  Bạn Tú đã học tập và rèn luyện để làm gì?

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
- Gv nhấn mạnh: Qua tấm gương bạn Tú các em phải xác định mục đích học tập, phải có kế hoạch để mục đích trở thành hiện thực.
   Hoạt động 2: Cá nhân liên hệ thực tế.
  Em hãy kể 1 số gương học tập tốt ở lớp, ở trường, ngoài XH mà em biết.
- HS: Trình bày hiểu biết bản thân.
* Gv bổ sung thêm: 

- Đào Lan Phương là Hs PTTH năng khiếu TP Hải Phòng giải nhất tiếng Pháp khu vực ĐNÁ tổ chức tại Xingapo (Đây là những tấm gương học tập tốt đã được nhà nước trao học bổng “nữ sinh tài năng VN ngày 4.12.2005”).
  Các em có ước mơ gì? Vì sao các em có ước mơ như thế?

  Muốn đạt được mục đích đó các em phải làm gì cho hiện tại và tương lai? 

- HS: Tự do trình bày ước mơ mong muốn của bản thân. (Gv Dành nhiều thời gian để học sinh nói về ước mơ của mình).
* Gv cho Hs quan sát 1 số tranh ảnh: Hs nghèo hoặc tàn tật vượt khó.
* Gv kết luận toàn bài: Hs là chủ nhân tương lai của đất nước. Mục đích trước mắt của Hs là học giỏi cố gắng rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ góp phần xây dựng gia đình và XH hạnh phúc.

	I. Tìm hiểu bài.
- Sau giờ lên lớp bạn Tú thường tự giác học thêm ở nhà.
- Mỗi bài toán Tú cố gắng tìm hiểu cách giải. Say mê học tiếng Anh, giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh.
- Vì bạn Tú đã học tập và rèn luyện tốt.
Tú là con út, nhà nghèo, bố là bộ đội, mẹ là công nhân.
- Tú mơ ước trở thành nhà toán học. Tú đã tự học, rèn luyện, kiên trì vượt khó khăn để học tập tốt, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô → Đạt giải nhì kì thi toán quốc tế.
- Sự độc lập suy nghĩ.
- Say mê tìm tòi trong học tập.
- Để đạt được mục đích học tập.
- VD: Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Hs lớp 7A1 TPHCM hoàn cảnh gia đình khó khăn bố bệnh nặng, bạn bán vé số đã đạt Hs giỏi nhiều năm.
- Mã Thị Hiếu(dân tộc Tày) lớp 10 đạt giải 3 môn vật lý toàn quốc.
- Lê Thu Quỳnh Hs lớp 10 trường Amxtecdam đạt giải nhì môn Anh Văn quốc tế.
- Lê Bích Phương lớp 7 THCS Sài Đồng đạt giả 3 viết văn toàn quốc.
- VD: Ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
- Ước mơ trở thành thầy giáo, cô giáo, công an, nhà nghiên cứu khoa học….




IV.  Củng cố:
Hãy kể về ước mơ trong tương lai của bản thân em? VÌ sao em lại có mong muốn chọn công việc đó?
V- Hướng dẫn: 
- Về học và sưu tầm gương học tập tốt, rèn luyện tốt; Tranh ảnh có liên quan tới bài học.
- Xem trước nội dung bài học và các bài tập sgk.
- Cùng bạn bè trao đổi về mục đích học tập của mình và ước mơ trong tương lai. Vì sao chọn ước mơ đó.
	Tuần: 15
	Ngày soạn:  24 /  11 / 2015

	Tiết: 15
	Ngày dạy:  01  /  12 / 2015


Bài 11.  MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là mục đích học tập của học sinh. 
- Phân biệt được mục đích học tập đúng và sai.
- Nêu được ý nghĩa của mục đích học tập đúng đắn.

II. Kĩ năng.

- Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thể hiện mục đích đó. 

III. Thái độ.

-  Quyết tâm thực hiện mục đích học tập đã xác định.

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.

B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + 1 số gương học tập tốt.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.

GV kiểm diện học sinh. 6A…………………6B…………………..

II. Kiểm tra bài cũ:

 Kể những tấm gương học sinh nghèo vượt khó trong học tập mà em biết?
 Em có ước mơ gì? Vì sao em có ước mơ đó?

III. Bài mới: (tiếp)

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Nội dung bài học
- GV: Đặt vấn đề cho học sinh tìm hiểu.
   Mục đích học tập trước mắt của Hs là gì? 
- HS: Liên hệ bản thân trả lời.
- Gv bổ sung: Hs phải học giỏi đủ ĐK lên THPT trở thành người phát triển toàn diện(đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ….)
  Vì sao phải kết hợp giữa mục đích cá nhân, gia đình và xã hội?
- HS: Trả lời.
- Gv: Nhấn mạnh: Hs phải xác định đúng đắn mục đích học tập thì mới có thể học tập tốt không vì cá nhân mà tách rời tập thể….

   Em hãy cho biết những việc làm đúng để thực hiện được mục đích học tập?

   Muốn học tập tốt Hs cần rèn luyện ntn?

  Kể 1 số gương có mục đích học tập tốt, 1 số gương Hs nghèo vượt khó, khuyết tật biết vươn lên trong học tập mà em biết?
- HS: Trả lời.

- Gv: Nhận xét,  bổ sung 1 số gương:

- 12 Hs tiểu học lớp 5 thi khu vực ĐNÁ đạt huy chương vàng (Em Việt Hùng đạt 15/15 điểm xếp thứ 1 /140 em dự  thi).
- Lê Thái Hoàng: HCV toán quốc tế tại Bucaret tháng 7 năm 1999

* Gv chốt 3 ý a,b,c trong NDBH sgk/27

Hoạt động 2: Luyện tập và củng cố: 
- GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
a. Bài a/27 

- Hs nêu yêu cầu bài tập:

- Gv nêu: 3 ý trên là đúng nhưng chưa đủ vì vậy học tập phải tổng hợp nhiều yếu tố nhưng mục đích sâu sắc nhất là góp phần xây dựng quê hương, thực hiện dân giàu….và vì tương lai bản thân danh dự gia đình, nhà trường.
b. Bài b/27

Nêu yêu cầu bài tập

c. Bài d/27

- Gv cho nhiều giả định về cách trả lời của Tuấn. Hs phán đoán giúp Hs tìm ra cách giải thích phù hợp

- Đọc cho vui không có mục đích gì cả (Quan điểm này chưa đúng)

    Có ý kiến cho rằng: “Thanh niên hiện nay ít quan tâm đến MĐHT mà chỉ quan tâm tới nhu cầu trước mắt, thực dụng” Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên?

* GV kết luận toàn bài: Trong cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi thế hệ có mục đích khác nhau. Song mục đích trước mắt của Hs là xác định động cơ học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi có đủ ĐK học lên THPT hoặc ra trường tham gia lao động SX. Muốn vậy Hs không coi nhẹ môn nào, không học lệch, học tủ, phải tự giác, có mong muốn tự học, có ý chí, kiên trì vượt khó….
	II. Nội dung bài học.
1. Mục đích học tập của học sinh là gì?
- Trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, công dân tốt.
- Trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương bảo vệ đất nước.
- Mục đích cá nhân: Vì tương lai của mình, vì danh dự bản thân… thể hiện sự kính trọng của mình với cha mẹ, thầy cô và tương lai sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
- Mục đích của gia đình: Mang lại danh dự cho gia đình, là niềm vinh dự tự hào của dòng họ.
- Mục đích XH: Góp phần làm giàu chính đáng cho quê hương, đất nước. 
2. Học sinh rèn luyện.
- Phải có kế hoạch tự giác học đều các môn.

- Chuẩn bị tốt phương tiện, đọc tài liệu, có phương pháp học tập vận dụng vào cuộc sống.

- Tham gia hoạt động tập thể và hoạt động XH.
* Luyện tập
- Bài a:

* Đồng ý với những ý kiến:

- Học tập vì danh dự của bản thân và gia đình

- Học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương đất nước

- Học tập để khỏi hổ thẹn với bạn bè

* Không đồng ý với quan điểm:

- Học tập để dễ kiếm được việc nhà hạ

Bài b: 


Bài c:

VD: Đọc sách “người tốt, việc tốt” để chuẩn bị học bài 11; Hoặc liên hệ với bản thân để rèn luyện….

- Ý kiến trên chỉ là số ít còn đa số là tốt có mục đích, có lý tưởng và ước mơ cao đẹp.




IV- Củng cố:
Giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài hoc: Mục đích học tập của học sinh là gì? Học sinh cần làm gì để thực hiện được mục đích của mình. 

V- Hướng dẫn về nhà: 

- Về học nội  dung  bài  học  và  làm  các bài tập sgk.
- Sưu tầm gương học tập tốt.
- Ôn từ bài 1 đến bài 11 giờ sau ôn tập.
	Tuần: 16
	 Ngày soạn:  01 /  12 / 2015

	Tiết: 16
	 Ngày dạy:  08 /  12 / 2015


ÔN TẬP HỌC KÌ I
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Củng cố và nắm chắc các nội dung kiến thức đã học trong học kỳ I.
II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng nhận xét, đánh giá, so sánh, liên hệ của Hs.
III. Thái độ.

- Giáo dục học sinh ý thức rèn luyện bản thân theo các chủ đề đạo đức đã học.
IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.

B- Chuẩn bị:
- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án, nội dung ôn tập.

- HS: Hệ thống lại toàn bộ nội dung học kì 1.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.

GV kiểm diện học sinh: 6A …………………….6B…………………..
II. Kiểm tra bài cũ.

  Mục đích học tập trước mắt của Hs là gì?

 Vì sao phải xác định đúng đắn mục đích học tập? Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh là gì?

III. Bài mới.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	- GV: nêu các câu hỏi ôn tập:
Câu 1: Sức khoẻ có vai trò như thế nào đối với mỗi con người? Mỗi người cần làm gì để rèn luyện thân thể; Ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể?
Câu 2: 

Siêng năng, kiên trì là gì? Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì trong cuộc sống? Em đã rèn luyện tính siêng năng, kiên trì như thế nào?

Câu 3: 
Tiết kiệm là gì? Ý nghĩa của tiết kiệm? Tìm những biểu hiện trái với tiết kiệm và hậu quả của nó?

Câu 4:

Lễ độ là gì? Ý nghĩa của lễ độ? Em đã làm gì để rèn luyện tính lễ độ?

Câu 5:

Thế nào là tôn trọng kỷ luật? Ý nghĩa của tôn trọng kỷ luật? Em đã rèn luyện tính kỷ luật như thế nào?

Câu 6:

Biết ơn là gì? Ý nghĩa của lòng biết ơn? Kể những việc làm của em thể hiện lòng biết ơn?

Câu 7: 

Thiên nhiên bao gồm những gì? Ý nghĩa của thiên nhiên đối với đời sống của con người? Con người cần phải làm gì đối với thiên nhiên?

Câu 8:

Thế nào là sống chan hoà? Sống chan hoà có ý nghĩa như thế nào? Em cần làm gì để có lối sống chan hoà với mọi người?

Câu 9:

Lịch sự là gì? Tế nhị là gì? Lịch sự tế nhị biểu hiện như thế nào? Bản thân em cần rèn luyện thái độ lịch sự, tế nhị như thế nào?

Câu 10:

Tích cực là gì? Tự giác là gì? Tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội có lợi ích gì? Em có ước mơ gì? Em làm gì để thực hiện ước mơ đó?

Câu 11:

Mục đích học tập trước mắt của Hs là gì? Vì sao phải xác định đúng đắn mục đích học tập? Nhiệm vụ chủ yếu của Hs là gì?

- HS: Trình bày kết quả đã chuẩn bị từ tuần trước.

- Sau mỗi câu trả lời của Hs - Gv chốt lại các nội dung bài học.

- GV : Nêu, nhấn mạnh những chủ đề trọng tâm ôn tập. trong đó mở rộng để học sinh vận dung liên hệ thực tiễn và tìm những câu ca dao, tục ngữ có nội dung liên quan tới bài học.


	I. Chủ đề ôn tập.
Câu 1: 

Hs nêu mục a,b trong NDBH sgk/4

Câu 2: 

Hs nêu mục a,b trong NDBH sgk/6

Câu 3: 

Hs nêu NDBH sgk/8

Câu 4: 

Hs nêu NDBH sgk/10

Câu 5:

Hs nêu NDBH sgk/13

Câu 6:

Hs nêu NDBH sgk/15

Câu 7:

Hs nêu NDBH sgk/17

Câu 8:

Hs nêu NDBH sgk/19

Câu 9:

Hs nêu NDBH sgk/21,22

Câu 10:

Hs nêu NDBH sgk/24

Câu 11:

Hs nêu NDBH sgk/27

II. Trọng tâm ôn tập.
Chủ đề 1: Siêng năng, kiên trì.

Chủ đề 2: Lễ độ.

Chủ đề 3: Lịch sự, tế nhị.

Chủ đề 4: Mục đích học tập của học sinh.


      IV- Củng cố:
Tìm những câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn, gương tốt theo các chủ đề đã học (Gv nêu từng chủ đề)
V- Hướng dẫn học tập:
-  Học sinh về ôn kĩ các bài đã học từ bài 1 đến bài 11.

- Xem lại các bài tập đã làm sgk.

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao theo chủ đề đã học.

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra  học kỳ I.
	Tuần 17
	Ngày soạn:  05 /   12/   2015

	Tiết 17
	Ngày dạy: 15 /   12/   2015


KIỂM TRA HỌC KÌ I
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Tự đánh giá kết quả học tập của Hs từ đầu năm học từ đó Hs có ý thức học tập bộ môn. Gv tự đánh giá việc giảng dạy của mình.
II. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng làm bài cho Hs.
III. Thái độ.

- Giáo dục Hs rèn luyện phẩm chất đạo đức theo chủ đề đã học.
B- Chuẩn bị:
Giáo án + Đề kiểm tra

C- Tiến trình tiết dạy:
 Ma trận đề

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Siêng năng, kiên trì
	
	
	- Xác định câu CD có nội dung SN - KT
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	½

0.5

5%
	
	
	
	½

0.5

         5%

	2. Lễ độ.
	Điền từ thiếu nêu được ý nghĩa của LĐ.

- Xác định hành vi thể hiện lễ độ
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	1,5

1.5

15%
	
	
	
	
	
	1,5

1.5

15%

	3. PCĐĐ: Siêng năng, kiên trì, tự chăm sóc rèn luyện thân thể…
	
	
	- Liên kết để xác định các hành vi thể hiện pcđđ
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	1

1

10%
	
	
	
	1

1

10%

	4. Biết ơn.
	
	
	
	- Giải thích câu TN có nội dung biết ơn
	
	- Liên hệ câu CD, TN có nội dung biết ơn
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	
	1/2

1

10%
	
	1/2

1

10%
	1

2

20%

	5. Lịch sự, tế nhị
	
	- Nêu khái niệm LS, TN
	
	- Tìm biểu hiện trái LS, TN trong cs hàng ngày
	
	- Liên hệ bản thân thực hiện ntn.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	1/3

0.5

5%
	
	1/3

0.5

5%
	
	1/3

1

10%
	1

2

20%

	6.Mục đích học tập của học sinh
	
	- Kn mục đích học tập của học sinh
	
	- Nêu được ước mơ và giải thích lí do lựa chọn.
	
	- Liên hệ bản thân cần làm gì?
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	1/3

1

10%
	
	1/3

1

10%
	
	1/3

1

10%
	1

3

30%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:
	1,5

1.5

15%
	2/3

1.5

15%
	1,5

1.5

15%
	½+2/3

2.5

25%
	
	½+2/3

3

30%
	

6

10

100


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 1016
Môn: GDCD Lớp 6

(Thời gian: 45 phút)

I. Trắc nghiệm:(3 điểm)

Câu 1( 1 điểm): Hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất:

1. Câu tục ngữ nào sau đây nói về tính siêng năng, kiên trì?

A. Tích tiểu thành đại.




B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

C. Trên kính, dưới nhường.



D. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

2. Hành vi nào dưới đây biểu hiện thiếu lễ độ với mọi người?

A. Không chào hỏi khi gặp thầy cô giáo.   B. Kính thầy, yêu bạn

C. Gọi dạ, bảo vâng                                   D. Nhường chỗ cho người già trên xe ô tô

Câu 2 (1điểm): Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B sao cho đúng nhất:

	A: Phẩm chất đạo đức
	B: Hành vi

	1. Siêng năng, kiên trì
	A. Mỗi buổi sáng, Đông đều tập thể dục 

	2. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể
	B. Sáng nào Mai cũng dậy sớm quét nhà

	3. LÔ ®é
	C. Tú cùng các bạn trong lớp đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ.C.Trời mưa to nhưng Vân vẫn đến lớp đúng giờ

	4. T«n träng kØ luËt
	D. Tr­íc khi ®i ®©u P¸o ®Òu xin phÐp cha mÑ

	
	E.Trời mưa to nhưng Vân vẫn đến lớp đúng giờ


Câu 3 (1điểm): Em hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống trong các câu sau để làm rõ ý nghĩa của việc cư xử lễ độ với mọi người:

 “Lễ độ thể hiện sự …………,(1)…………...của mình đối với mọi người. Lễ độ là biểu hiện của người có ……(2)……… có đạo đức. Lễ độ làm cho …………(3)…………giữa mọi người trở nên tốt đẹp, xã hội ……(4)…….”.
II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1: (2 điểm). 
       Thế nào là lịch sự, tế nhị? Hãy nêu những biểu hiện thiếu lịch sự và tế nhị trong cuộc sống hàng ngày mà em biết? Liên hệ cách ứng xử của bản thân em?

Câu 2: (3 điểm).
       Mục đích học tập của học sinh là gì? Sau này em mong muốn được làm công việc gì? Tại sao? Bản thân em cần làm những gì để thực hiện mong ước đó?

Câu 3: (2 điểm).

       Em hiểu như thế nào về câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”? Nêu 4 câu ca dao, tục ngữ có nội dung biết ơn?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: GDCD 6. Năm học  2015 - 2016
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm.

1. B ;                                               2.   A

Câu 2: (1 điểm) Mỗi từ điền đúng được 0.25 điểm.

1-    B;    2  -  A;   3 -  D;     4 – E     
Câu 3: (1 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đươc 0.25 điểm

1: Tôn trọng  ;  2:  Văn hóa  ;   3: Mối quan hệ    ; 4: Văn minh, tiến bộ.
II. Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

· Hs nêu đúng khái niệm lịch sự, tế nhị: (0.5 điểm).

· Biểu hiện thiếu lịch sự và tế nhị trong cuộc sống: Nói to khi vào bệnh viện, cười đùa ầm ĩ khi gặp đám tang; nói chuyện trong lớp học... (0.5 điểm).

· Hs cần rèn luyện lịch sự tế nhị trong mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, người thân xung quanh... ( 1 điểm).

Câu 2: (3 điểm)

     - Mục đích học tập của học sinh:  Học để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, thành người công dân tốt; Học để trở thành người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ tổ quốc XHCN. (1 điểm)
     -  Hs nêu được ước mơ công việc trong tương lai: Làm công việc chân chính phục vụ cho gia đình, đất nước…(1 điểm)
    -  Những việc học sinh cần làm: Học giỏi, xác định được ước mơ. Trước mắt phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, vâng lời giúp đỡ ông bà cha mẹ.... (1 điểm)
Câu 3: (2  điểm)

· Nội dung câu tục ngữ: Xét về nghĩa đen, “quả” là cái thơm ngon nhất của cây, kết tinh sự tinh khiết qua thời gian. Vì vậy khi ăn một trái quả thơm ngon thì ta phải nhớ tới những người đã trồng ra cây đó. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó thì phải nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả ấy. “Ăn quả” là hình ảnh nói về những người hưởng thành quả, còn “trồng cây” là hình ảnh nói về những người làm ra thành quả cho người hưởng thụ. (1 điểm)
· HS tìm 4 câu ca dao, tục ngữ:(1điểm).

	Tuần 18
	           Ngày soạn: 22 / 12/ 2015

	Tiết 18
	           Ngày dạy: 29 / 12/ 2015


THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG

VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, biết liên hệ các chủ đề đã học vào địa phương.

II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng nhận xét, đánh giá, so sánh vào thực tế địa phương.

III. Thái độ.

- Giáo dục Hs ý thức học tập và rèn luyện theo các chủ đề đã học.

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.

B- Chuẩn bị:


- GV: Sgk + giáo án + sưu tầm gương tốt và chưa tốt theo chủ đề.

- HS: Chuẩn bị trước nội dung theo hướng dẫn của GV.

C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.

GV kiểm diện học sinh: 6A …………………….6B…………………..
II. Kiểm tra bài cũ.

III. Bài mới.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Nội dung thực hành:

? Em hãy nêu các chủ đề đã học từ bài 1 đến bài 11

? Thông qua các nội dung đã học theo từng chủ đề đã nêu trên em thấy địa phương em đã làm tốt những gì? Nêu những gương tiêu biểu?

- Hs: Báo cáo kết quả đã thu thập được từ trước về những gương tốt, việc tốt.

* Gv chốt ý và bổ sung: Có nhiều tấm gương siêng năng, kiên trì trong học tập  đạt kết quả cao trong các kì thi. Đa phần mọi người sống với nhau chan hoà, có kỷ luật, có ý thức bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động XH….

- Gv giáo dục Hs
? Thông qua những chủ đề đã học em thấy địa phương em còn tồn tại những gì?

- HS: Trình bày kết quả đã chuẩn bị.

- Gv nhận xét và chốt ý: Tại địa phương còn 1 số hiện tượng sống xa hoa lãng phí, còn 1 số chơi đề, lười học, chưa tham gia sinh hoạt đội ở địa phương, nói năng thiếu lịch sự, tế nhị…

- Lập kế hoạch hành động cho bản thân em để có những việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

* Gv chốt ý: Nhiệm vụ trước mắt của Hs là học tập và rèn luyện đạo đức tốt. Tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đội.
	1. Các chủ đề đã học:

Bài 1: Tự chăm sóc RLTT….đến bài 11: Mục đích học tập của học sinh.

2. Địa phương với các vấn đề đạo đức đã học: 

- Gương chăm sóc rèn luyện thân thể. Câu lạc bộ những người cao tuổi tập dưỡng sinh, cầu lông…..

- Gương thể hiện lòng biết ơn: Hs tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng. 

3. Những hạn chế:

- Còn 1 số gương chưa tích cực rèn luyện thân thể, trốn thể dục giữa giờ.

- 1 số em lười học chưa có ý thức vươn lên trong học tập, vô lễ với thầy cô giáo, sống chưa chan hoà với mọi người.

- Chưa có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên…..

4. Học sinh với vấn đề đạo đức ở địa phương: 

* Hs tự lập kế hoạch rèn luyện

- Trong học tập

- Trong lao động

- Trong sinh hoạt hàng ngày




IV- Củng cố: 

GV cho học sinh kể những tấm gương điển hình liên quan đến nội dung bài học.
V- Hướng dẫn: 

- Về học các bài đã học trong học kì I.

- Tiếp tục sưu tầm gương tốt, việc tốt tại địa phương.

- Viết thu hoạch qua tiết thực hành.

- Chuẩn bị bài 12: “Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em” theo câu hỏi gợi ý sgk/30.
	Tuần: 20
	                Ngày soạn: 26/ 12/ 2015

	Tiết: 19
	                Ngày dạy:  07/ 01/ 2016


           Bài 12
CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học

I. Kiến thức.

- Nêu được tên 4 nhóm quyền và một số quyền trong bốn nhóm theo công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

 - Nêu được ý nghĩa của Công ước LHQ về quyền trẻ em. 
II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em ở bản thân và bạn bè. 
- Biết thực hiện quyền và bổn phận của bản thân.

III. Thái độ.
- Tôn trọng quyền của mình và mọi người.
IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + phiếu học tập, tranh bài 12 về quyền trẻ em.

- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học. 

C- Hoạt động dạy và học.

I. Ổn định tổ chức.\
GV kiểm diện học sinh: 6A …………………….6B…………………..
II. Kiểm tra bài cũ.

III. Bài mới. 

	Hoạt dộng của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện: 

- Học  sinh đọc  truyện:  “Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội”: 

 GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung truyện.
   Tết ở làng trẻ em SOS Hà Nội đã diễn ra như thế nào?
Em  có nhận xét gì về trẻ em mồ côi ở đó?

- HS: Dựa vào nội dung trong sgk trả lời.
* Gv chốt: Trẻ em mồ côi trong làng trẻ em SOS Hà Nội được sống hạnh phúc. Đó cũng là quyền mà trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước bảo vệ, chăm sóc (điều 20, 21).
- GV: Cho Hs quan sát tranh làng trẻ em SOS sgk/29.
  Em có nhận xét gì khi quan sát tranh sgk

  Liên hệ bản thân các em được đón tết như thế nào?

- Gv giới thiệu điều 20 công ước (TKBG/88)

  Em hãy kể tên những tổ chức chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi mà em biết?

  Những hoạt động đó có ý nghĩa ntn?

  Hãy kể tên những quyền mà trẻ em được hưởng? 

Em có suy nghĩ gì khi được hưởng những quyền đó?
- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, khái quát.
Hoạt động 2: Giới thiệu khái quát về Công ước: 

  Công ước LHQ về quyền trẻ em ra đời năm nào?

VN ban hành luật bảo vệ trẻ, chăm sóc và GD trẻ em năm nào?
- HS: Trình bày sự hiểu biết cá nhân.
- Gv mở rộng: 

- Công ước LHQ là luật quốc tế về quyền trẻ em. 

- VN là nước đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới tham gia công ước, đồng thời ban hành luật về đảm bảo thực hiện quyền trẻ em ở VN. Năm 1990 VN kí và phê chuẩn công ước.
- GV: Giới thiệu về 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em, giải thích từng nhóm quyền.

- Gv treo bảng phụ: Chia làm 2 cột ghi tên nhóm quyền + nội dung quyền yêu cầu Hs lên bảng nối 2 cột tương ứng.

- HS: Lên bảng làm bài, nhận xét.

- GV: Chốt lại đáp án đúng, tóm tắt nội dung từng nhóm quyền.
? Theo công ước LHQ về quyền trẻ em các nhóm quyền cơ bản nào?


	I. Tìm hiểu bài.
* Tết ở làng trẻ em SOS diễn ra rất vui: 

- Có đủ bánh kẹo, hoa quả, thịt gà, giò chả. Đêm giao thừa các em quay quần cùng nhau phá “Cỗ ngọt” và quay quần hát hò vui vẻ.
- Trẻ em trong làng trẻ SOS Hà Nội sống rất hạnh phúc. Được sống trong không khí yêu thương của các mẹ.
- Các em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, ca hát….

- Giúp trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí hạnh phúc yêu thương như những trẻ em khác

- VD: Trẻ em có quyền được học tập, được nuôi dưỡng bảo vệ chăm sóc, được vui chơi, giải trí, quyền được bày tỏ ý kiến….
- Suy nghĩ: Cảm động, hạnh phúc, biết ơn….

- Giới thiệu về công ước Liên hợp quốc.

+ Công ước ra đời ngày 20.11 năm 1989 gồm 54 điều. Trong đó quy định 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
+ Ngày 12.8 năm 1991, Việt Nam ban hành luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em:
Nhóm quyền sống còn.

Nhóm quyền bảo vệ.

Nhóm quyền phát triển.

Nhóm quyền tham gia.
* Bài tập về nhà: 
Học sinh tìm hiểu thực tế ở địa phương mình những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt trong việc thực hiện quyền trẻ em để chuẩn bị trình bày vào tiết học sau.



 IV- Củng cố:

  Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời khi nào? Quy định mấy nhóm quyền cơ bản?
V- Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học.
- Về nhà tìm những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt ở địa phương mình hoặc qua báo, đài trong việc thực hiện quyền trẻ em để tiết sau trình bày trước lớp.
	Tuần: 21
	                Ngày soạn: 04/ 01/ 2016

	Tiết: 20
	                Ngày dạy:  14/ 01/ 2016


 Bài 12

CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Nêu được tên 4 nhóm quyền và một số quyền trong bốn nhóm theo công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

 - Nêu được ý nghĩa của Công ước LHQ về quyền trẻ em. 
II. Kĩ năng.

- Biết nhận xét đánh giá việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em ở bản thân và bạn bè. 
- Biết thực hiện quyền và bổn phận của bản thân.

III. Thái độ.

- Tôn trọng quyền của mình và mọi người.

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án. 

- Hs: Đọc và tìm hiểu bài tập.
C- Hoạt động dạy và học: 
I. Ổn định tổ chức.
Gv kiểm diện học sinh: 6A………………..6B…………………..
II. Kiểm tra bài cũ.

  Công ước LHQ về quyền trẻ em ra đời năm nào? VN ban hành luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm nào?

 Trẻ em được hưởng những quyền gì? Em có suy nghĩ gì khi được hưởng những quyền đó?
III. Bài mới.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Trình bày kết quả tìm hiểu thực tế:

- HS: Các nhóm lần lượt tình bày trường hợp thực hiện hoặc vi phạm quyền trẻ em mà các em quan sát , nghe được. Sau đó học sinh nhận xét đánh giá tính chất, hậu quả của nó.

- GV: Đánh giá nhận xét, giúp học sinh định hướng tình cảm.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.
? Em hiểu thế nào là nhóm quyền sống còn? Nêu ví dụ minh hoạ?
- HS: Trả lời, lấy ví dụ: Trẻ em được tiêm chủng, tiêm phòng đúng độ tuổi, trẻ em mồ côi được nhà nước nuôi dưỡng..
? Em hiểu thế nào là nhóm quyền bảo vệ? Em hiểu “phân biệt đối xử” ở đây là ntn?
- HS: Trả lời, - Phân biệt đối xử: Cách cư xử khác nhau không công bằng với trẻ em; Phân biệt giữa con trai và con gái; Con đẻ, con nuôi; Con nhà giàu, con nhà nghèo.

- Gv: Nhà nước ta và toàn thế giới rất quan tâm tới trẻ em. Tuy nhiên những quyền của trẻ em không phải ở đâu, lúc nào cũng được đảm bảo một cách triệt để

  Thế nào là nhóm quyền phát triển?

  Thế nào là nhóm quyền tham gia?
- HS: Trả lời.

- Gv bổ sung: 1 số gia đình còn áp đặt, không cho các em trình bày những suy nghĩ nguyện vọng của mình.
- GV: Nhận xét, khái quát nội dung.
  Công ước LHQ thể hiện điều gì? Mỗi chúng ta cần phải làm gì với quyền của mình và của người khác?
* Gv chốt các mục a,b,c,d sgk/30,31.
Hoạt đông 3: Liên hệ, thảo luận. 

- Gv chia nhóm cho Hs thảo luận:

* Nhóm 1: Bố mất sớm, mẹ bị tai nạn nghề nghiệp mất khả năng lao động. Chị em Mai phải nghỉ học để lao động kiếm sống. Theo em chị em Mai đã được hưởng những quyền trẻ em chưa? Nêu hướng khắc phục để giúp đỡ chị em Mai?

* Nhóm 2: Nhân dịp xuân về trường Lan tổ chức hội thi: “Mai vàng tình bạn” mỗi lớp phải có một chậu mai dự thi….Lan đã xin 1 số tiền lớn để chi phí nhưng mẹ không đồng ý vì quá tốn kém. Theo em Lan có nên xin mẹ điều đó không? Nếu là Lan em sẽ làm gì?
* Nhóm 3: TH 3:

  Ông bà ta thường quan niệm rằng: 
“Thương cho roi cho vọt”
  Theo em quan niệm đó đúng hay sai? Có vi phạm quyền trẻ em không?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV: Đánh giá, nhận xét.
Họat động 4. Luyện tập và củng cố:

* Bài a/31

Gv cho Hs nêu yêu cầu bài tập

* Bài b/32

* Gv kết luận toàn bài: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Công ước LHQ về quyền trẻ em thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của cộng đồng quốc tế với trẻ em là ĐK cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ trong bầu không khí yêu thương và thông cảm. Vì vậy trẻ em phải biết bảo vệ quyền của mình, tôn trọng quyền của người khác và làm tròn bổn phận của mình với gia đình, nhà trường và xã hội.
	II. Nội dung bài học.
1. Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
a) Nhóm quyền sống còn: Là những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc..

b) Nhóm quyền bảo vệ: Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử,bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại.
c) Nhóm quyền phát triển: Đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện như học tập, vui chơi..

d) Nhóm quyền tham gia: Được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
- Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em như ngược đãi, bóc lột đều bị trừng phạt nghiêm khắc.
2. Ý nghĩa của Công ước.
Công ước thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của Cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, có cuộc sống hạnh phúc..

3. Trách nhiệm của học sinh:

- Cần biết bảo vệ quyền của mình, tôn trọng quyền của người khác.

- Thực hiện tốt bổn phận và nghĩa vụ của mình.

- Tuyên truyền mọi người xung quanh hiểu và thực hiện theo Công ước.
* Liên hệ.
- Chị em Mai chưa được hưởng đầy đủ quyền trẻ em (quyền bảo vệ và quyền phát triển)

- Tuỳ theo hoàn cảnh gia đình để Lan: nếu gia đình Lan khá giả Lan có thể xin mẹ tiền để chi phí sau đó tặng cho 1 bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc Lan có thể động viên các bạn trong lớp góp tiền mua chậu mai để dự thi rồi tặng cho bạn…

- Quan niệm này chưa đúng đã vi phạm quyền trẻ em. Để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của mình với trẻ em có nhiều cách mà không cần phải dùng đến đòn roi….

* Luyện tập, củng cố.
* Bài a: 


* Bài b:

- Cấm trẻ em tham gia các hoạt động XH

- Bắt trẻ em bỏ học

- Bắt trẻ em lao động nặng nhọc trong hầm mỏ




IV- Củng cố:
Em hãy nêu nội dung các quyền cơ bản của trẻ em? Em cần làm gì để quyển của mình được đảm bảo thực hiện đầy đủ nhất?
V- Hướng dẫn: 

- Về học kĩ NDBH và làm hoàn chỉnh bài tập sgk.

- Sưu tầm, tìm hiểu những việc làm còn chưa tốt vi phạm quyền trẻ em. 

- Chuẩn bị bài 13: “Công dân nước CHXHCN VN” theo câu hỏi gợi ý sgk/33.

	Tuần: 22
	                Ngày soạn: 14/ 01/ 2016

	Tiết: 21
	                Ngày dạy:  21/ 01/ 2016


Bài 13:

CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là công dân; căn cứ để xác định công dân của một nước; thế nào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.

II. Kĩ năng.

Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.

III.Thái độ.

Tự hào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
   B- Chuẩn bị:
- Gv: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án, Hiến pháp 1992, Luật quốc tịch, luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Hs: Học và chuẩn bị bài mới.
C- Các bước lên lớp:

I. Ổn định tổ chức:
Gv kiểm diện 6A…………………….6B……………………..
II. Kiểm tra bài cũ:
 Trình bày các nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo công ước Liên hợp quốc?

 Công ước Liên hợp quốc  thể hiện điều gì? Mỗi chúng ta cần phải làm gì với quyền của mình và quyền của người khác?
III. Bài mới:
GV nêu tình huống để vào nội dung bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu tình huống:

- Gv cho Hs đọc và thảo luận tình huống SGK.
  Qua tình huống trên theo em Alia nói như vậy có đúng không? Vì sao?

- HS: Trình bày ý hiểu cá nhân.
 Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào trẻ em là công dân VN?
a. Trẻ em khi sinh ra có cả bố mẹ là công dân Việt Nam.
b. Trẻ em khi sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là người nước ngoài.
c. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.
d. Trẻ em bị bỏ rơi ở VN, không rõ bố mẹ là ai.
Hoạt động 2. Căn cứ để xác định công dân:

- Gv cho Hs đọc tư liệu tham khảo và khẳng định tất cả các trường hợp đó đều là công dân VN.

- Gv nêu: ĐK để có quốc tịch Việt Nam.

  Vậy căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Nó thể hiện điều gì?

  Công dân là gì?

  Ở nước CHXHCN VN mỗi cá nhân có quyền gì?

- HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.
- Gv chốt mục a,b NDBH sgk/35
Hoạt động 3: Luyện tập củng cố.

- Gv nêu 1 số tình huống để HS xác định chia nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: Tại sao người nước ngoài đến làm ăn sinh sống tại VN lại không được coi là công dân VN?

TH: Cha mẹ Nam là công dân VN và đều là nhân viên Đại Sứ Quán VN tại Đức, Nam sinh ra tại Đức, học tập và sinh sống tại đây. Các bạn hỏi: Nam là người nước nào? Nam trả lời: “Mình là người VN và mang quốc tịch VN”. Theo em Nam nói vậy là đúng hay sai? Vì sao?
* Nhóm 2: Hiện nay 1 số trẻ em có mẹ là người VN nhưng không biết bố là công dân nước nào. Từ khi sinh ra các em được hưởng chế độ chăm sóc…

Một số người lại hoài nghi: Các em có phải là công dân VN? Ý kiến của em ntn?

* Nhóm 3:  Bố mẹ Mai là người VN nhưng sang Mỹ rồi sinh ra Mai ở mỹ. Theo em  Mai là công dân nước nào?
- HS: Thảo luận và trình bày ý kiến.
* Gv: Sau khi Hs thảo luận xong Gv treo bảng phụ:

Đánh dấu x vào ô trống những trường hợp là công dân VN

a. Các dân tộc thiểu số có quốc tịch VN

b. Người VN định cư ở nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch VN

c. Sinh viên VN đi du học

d. Người nước ngoài đến VN công tác

đ. Người sinh ra ở nước ngoài, nhập quốc tịch nước ngoài có có mẹ là người VN, bố là người nước ngoài

* Gv kết luận tiết 1: Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước. Những người sinh ra ở VN có quyền có quốc tịch VN. Công dân nước CHXHCN VN là người có quốc tịch VN.
	I. Tìm hiểu bài.
- Alia nói như vậy là đúng vì bố của Alia là người Việt Nam. (Nếu bố mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho Alia)

- Tất cả các trường hợp a,b,c,d đều là 
công dân Việt Nam
(Trường hợp b,c do bố mẹ thoả thuận)

 II. Nội đung bài học.
1. Căn cứ để xác định công dân.
- Căn cứ vào quốc tịch: Người có quốc tịch nước nào thì là công dân của nước đó. Thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó.
- Công dân: là người dân của một nước.
- Công dân nước CHXHCN Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

Mọi người dân ở nước CHXHCN Việt Nam đều có quyền có quốc tịch.

- Mọi công dân thuộc các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch Việt Nam.
* Luyện tập
- Vì họ không có quốc tịch VN

- Nam nói vậy là đúng vì theo luật quốc tịch VN thì: “Trẻ em khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân VN thì có quốc tịch VN không kể trẻ em đó sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ VN” (Điều 16 luật quốc tịch năm 1998)

- Các em đều là công dân VN vì theo luật quốc tịch đối với trẻ em có mẹ(cha) là người VN thì có điều kiện để có quốc tịch VN.

- Mai là công dân Mỹ vì bố mẹ Mai đã nhập quốc tịch Mỹ (Trường hợp này bố, mẹ Mai là công dân Mỹ nhưng là người gốc Việt Nam)

- Hs làm bài tập:




IV. Củng cố:

 Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước

 Ở nước CHXHCN VN những ai được quyền có quốc tịch?

V. Hướng dẫn:

- Về xem tiếp các mục c,d sgk/35 và bài tập.









	Tuần: 23
	                Ngày soạn:   20/ 01   / 2016

	Tiết: 22
	                Ngày dạy:   28 /  01   / 2016


Bài 13:

CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là công dân; căn cứ để xác định công dân của một nước; thế nào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nêu được mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước.

II. Kĩ năng.

Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi.

III.Thái độ.

Tự hào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:
- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + tư liệu hoặc tranh ảnh có liên quan.
- HS: Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp:
I. Ổn định tổ chức:
Gv kiểm diện  HS
II. Kiểm tra bài cũ:
 Nêu căn cứ để xác định công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
III. Bài mới:
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện đọc: 

   Kể 1 số tấm gương đạt kết quả cao trong các kì thi quốc gia, quốc tế trong học tập, trong thể thao mà em biết.
   Tấm gương rèn luyện phấn đấu của các VĐV gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước

- HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời.
Hoạt động 2. Tìm hiểu mối quan hệ giữa NN và công dân: 

  Nêu các quyền của công dân mà em biết

  Nêu các nghĩa vụ của công dân đối với NN mà em biết?
- HS: Trình bày các ý hiểu cá nhân.
- Gv treo tranh bầu cử và giải thích thêm về quyền này (18 tuổi mới có quyền bầu cử)

  Vì sao công dân phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình

  Ai là người quy định những quyền và nghĩa vụ của công dân

  Tóm lại giữa NN và công dân có MQH với nhau ntn?

  Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ VN được NN tạo ĐK gì?

* Gv chốt các mục c,d sgk/35
* Gv tích hợp giáo dục pháp luật ATGT

  Đối với người VN ở nước ngoài NN VN có trách nhiệm với nhau ntn?

- Gv lưu ý: Chỉ có công dân VN mới có các quyền và nghĩa vụ đối với NN VN. Những người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại VN đều phải tuân theo PLVN nhưng không có quyền và nghĩa vụ công dân. Họ có các quyền và nghĩa vụ quy định trong các văn bản riêng cho từng đối tượng(điều 75 HP 1992)
Hoạt động 3. Luyện tập và củng cố: 

a. Bài a/36:

Đánh dấu x vào ô trống đúng

* Gv kết luận toàn bài: Công dân là người dân của một nước. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước. Công dân VN có quyền và nghĩa vụ đối với NN VN được NN bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
	- VD: Lý Đức, Phạm Văn Bách VĐV thể hình

- Hs phải cố gắng phấn đấu học tập nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, rèn luyện sức khoẻ tốt để trở thành người công dân có ích cho đất nước

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Công dân có quyền học tập, nghiêm cứu khoa học kỹ thuật, quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ, tự do đi lại cư trú, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, quyền bầu cử, ứng cử…
- Nghĩa vụ của công dân: Có nghĩa vụ học tập, bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tuân theo HP và PL, nghĩa vụ đóng thuế, lao động công ích….

3. Vai trò của Nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Đảm bảo cho HP và các văn bản PL được thực hiện một cách có hiệu quả và thống nhất.
- Nhà nước quy định trong Hp và văn bản PL đồng thời phải đảm bảo các quyền của công dân được thực hiện. 
* Luyện tập
Bài a: 





IV. Củng cố:

 Nêu nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Bản thân em đang được hưởng những quyền cơ bàn nào?
V- Hướng dẫn: 

- Về học kĩ nội dung bài học sgk

- Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk/36

- Chuẩn bị bài 14: “Thực hiện TTATGT” theo câu hỏi gợi ý sgk/37

- Sưu tầm tranh ảnh, thông tin sự kiện về ATGT.
	Tuần: 24
	                Ngày soạn:  26 /   01  / 2016

	Tiết: 23
	                Ngày dạy:  04  /  02   / 2016


Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông.
- Nêu được những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp, quy định đối với trẻ em.

- Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường.

-  Hiểu ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông.(ATGT).
II. Kĩ năng.
- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Biết thực hiện đúng quy định vè trật tự an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt.

III. Thái độ.

- Tôn trọng những quy định về trật tự, an toàn giao thông.

- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị
- Gv: Sgk + sgv GDCD 6  + tranh: “tắc nghẽn giao thông” + tranh vẽ 1 số biển báo. Giáo án điện tử. Máy chiếu.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Hoạt động dạy và học:
I. Ổn định tổ chức.
Gv kiểm diện hs:
II. Kiểm tra bài cũ.
  Nêu mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước? Nêu ví dụ làm sáng tỏ mối quan hệ đó?

  Là một công dân nước CHXHCN VN em cần học tập, rèn luyện ntn? Kể một số tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện mà em biết?
III. Bài  mới: Gv đặt vấn đề vào bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin, sự kiện: 

a. Tình hình tai nạn giao thông ở VN: 
- Gv cho Hs đọc thông tin, sự kiện.
   Em hãy quan sát bảng thống kê và nêu nhận xét về tình hình tai nạn giao thông, mức độ thiệt hại về người do TNGT gây ra? (GV cung cấp thêm thông tin về tình hình TNGT trong dịp Tết Nguyên đán)
- HS: Trả lời.
- Gv: Tình hình TNGT ở nước ta ngày càng gia tăng, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản trở thành mối quan tâm, lo lắng của toàn XH.

- Gv có thể kể 1 số vụ tai nạn nghiêm trọng.

- VD: Tai nạn tàu S1, xe chở cựu chiến binh đi thăm hỏi đồng bào bị lũ lụt bị tai nạn….

  Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông? Chúng ta tìm hiểu tiếp

b. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông:
- Gv cho Hs thảo luận lớp:

  Theo em nguyên nhân nào dẫn tới các vụ tai nạn giao thông?

- HS: Nêu ý hiểu cá nhân.
- Gv nêu thêm: Dân cư tăng nhanh, quản lí của NN về giao thông còn hạn chế…
  Theo em trong những nguyên nhân trên nguyên nhân nào là chính?
  Hãy nêu những lỗi vi phạm ATGT của người tham gia giao thông mà em biết?
Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung bài học: 

a. Các biện pháp nào giúp chúng ta đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường: 

? Theo em biện pháp nào giúp chúng ta đảm bảo an toàn khi đi đường?

- HS: Trả lời ý hiểu.
- Gv: chốt mục s/38 trong NDBH

b. Các loại biển báo thông dụng: 

- Gv:  treo bảng (vẽ to) và giới thiệu hệ thống biển báo giao thông sgk/38

  Theo em hệ thống biển báo hiệu giao thông gồm những gì?

- Gv nêu thêm: Đèn đỏ cấm đi, đèn vàng tạm dừng, đèn xanh được đi.

  Quan sát hình 101,102,110a cho biết biển báo cấm có đặc điểm gì?

  Quan sát hình 222,227,231 cho biết biển báo nguy hiểm có đặc điểm gì?

  Quan sát hình 301b,304,305/39 nêu biển hiệu lệnh có đặc điểm gì?

- Gv giới thiệu thêm 1 số biển báo khác

* Luyện tập:

TH: Bình là 1 Hs ở miền núi, nhân dịp nghỉ hè về thăm bác ruột công tác tại Hà Nội. Bình mượn xe đạp đi chơi phố. Khi đi đến Đường Bà Triệu Bình không biết đó là đường một chiều, Bình vẫn đi ngược vào. Không may anh Hùng đi xe máy va vào Bình làm Bình bị ngã, xe đạp bị hỏng

? Theo em Bình đã vi phạm quy định nào?

Anh Hùng có phải bồi thường thiệt hại cho Bình không?      ? Nếu là cảnh sát giao thông em sẽ xử lý hành vi của Bình ntn?

* Gv kết luận tiết 1: ATGT hiện nay đã trở thành mối quan tâm, mối lo lắng của toàn XH. Vì vật công dân Hs phải có ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra góp phần làm giảm thiệt hại cho bản thân, gia đình và XH.
	I. Tìm hiểu bài
- Từ năm 2005 đến năm 2010 tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng ngày càng tăng về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.
- Mức độ thiệt hại về người và của là rất lớn. ATGT đã trở thành mối quan tâm, mối lo lắng của toàn XH

* Nguyên nhân là: 

- Hệ thống giao thông đường bộ chưa đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân

- Phương tiện cơ giới, thô sơ tăng nhanh, thiết bị cầu đường xuống cấp….
- Nguyên nhân chính đó là: Người tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành TTATGT, thiếu hiểu biết; Đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu, đi hàng ba, hàng tư; Đi không đúng làn đường quy định.
II. Nội dung bài học.

1. Biện pháp đảm bảo ATGT khi đi đường.

- Tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông gồm: Hiệu lệnh người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, biển báo...
- Phải học tập, tìm hiểu PL về TTATGT

2. Các loại biển báo thông dụng.

- Gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn

- Biến báo cấm: 

Hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm

- Biển báo nguy hiểm: Hình tam giác đều nền màu vàng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện sự nguy hiểm cần đề phòng

- Biển báo hiệu lệnh: Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành.
* Luyện tập 

- Bình đã vi phạm quy định ATGT đường bộ: Cấm đi ngược chiều với loại đường một chiều

- Nếu là cảnh sát giao thông thì có thể: Nhắc nhở Bình tìm hiểu kĩ luật ATGT khi đi đường cần chú ý đến các biển báo(biển chỉ dẫn) để đi cho đúng phần đường của mình. Có thể cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000 đến 20.000 đ (điều 13 luật giao thông)




IV. Củng cố:
   Những biện pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông khi đi đường? Nêu một số biển thông dụng mà em biết?
 V- Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học mục a,b sgk/38,39

- Tìm hiểu trước mục c/39; Xem trước bài tập

- Tìm hiểu luật giao thông đường bộ, sưu tầm tranh ảnh có liên quan tới bài học.
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Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông.

- Nêu được những quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp, quy định đối với trẻ em.

- Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo thông dụng trên đường.

-  Hiểu ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông.(ATGT).

II. Kĩ năng.

- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

- Biết thực hiện đúng quy định vè trật tự an toàn giao thông và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt.

III. Thái độ.

- Tôn trọng những quy định về trật tự, an toàn giao thông.

- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị.
- GV: Sgk  + sgv + giáo án điện tử, máy chiếu + sưu tầm tranh ảnh; luật giao thông dường bộ.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp.
I.  Ổn định tổ chức: 

Gv kiểm diện học sinh: 
II.  Kiểm tra bài cũ: 

 Nêu những nguyên nhân gây tai nạn giao thông?

 Nêu các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khi đi đường?

III. Bài mới :
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Một số quy định về đi đường: 

- Gv cho Hs quan sát tranh bài tập a/40

 Em hãy nhận xét hành vi của những người trong 2 bức tranh đó?
* Gv nêu 1 tình huống: 

Tan học về, đường vắng Nam đi xe đạp thả 2 tay và đánh võng, lượn lách. Không may xe Nam vướng vào quang gánh của bác bán rau đi bộ cùng chiều dưới lòng đường.

     Nếu em là công an em sẽ giải quyết việc này ntn?

- Gv đọc cho Hs nghe điều 30

  Theo em luật ATGT đường bộ có quy định gì đối với người đi bộ?

TH: Có 7 bạn Hs đi 3 chiếc xe đạp, các bạn đi hàng 3 đôi lúc 3 xe còn kéo nhau, đẩy nhau. Gần đến ngã tư gần đến vạch dừng, đèn vàng sáng cả 3 xe tăng tốc tạt qua đầu một chiếc xe máy đang chạy để rẽ vào đường ngược chiều 

   Theo em các bạn Hs này đã vi phạm những lỗi gì về TTATGT?

- Gv giới thiệu điều 29 luật GT đường bộ

   Từ tình huống trên theo em luật GT đường bộ có quy định gì đối với người đi xe đạp

- Gv giới thiệu điều 28/48 luật đường bộ:

? Theo em bao nhiêu tuổi được phép điều khiển xe cơ giới?

? Để đảm bảo an toàn đường sắt, người dân phải thực hiện những quy định gì?

* Gv chốt nội dung bài học mục c/39

- Gv ghi ý chính lên bảng
Hoạt động 2. Luyện tập và củng cố: 

* Gv chia nhóm thảo luận:

? Bản thân em đã làm gì để góp phần đảm bảo TTATGT?

? Nêu trách nhiệm của Hs đối với TTATGT?

* Gv cho Hs làm bài tập sgk
1. Bài b/40

? Biển báo nào cho phép người đi bộ được đi?

Biển báo nào cho phép người đi xe đạp được đi?

2. Bài c/40

Hãy tìm hiểu những quy định về vượt nhau và tránh nhau trên đường

* Gv kết luận toàn bài: TTATGT là vấn đề đáng quan tâm của mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp trong XH. Đảng và NN ta rất quan tâm tới vấn đề này. Vì vậy mỗi công dân Hs cần thực hiện tốt luật ATGT; Tuyên truyền mọi người cùng thực hiện tốt. Lên án những hành vi cố tình vi phạm luật giao thông?

	3. Một số quy định pháp luật đối với người  đi đường.

* Người đi bộ: Đi trên hè phố lề đường, đi sát mép đường.Nơi có tín hiệu, vạch kẻ đường phải tuân thủ đúng.

* Người đi xe đạp:

- Không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, không đi phần đường của người đi bộ, không mang vác cồng kềnh, không chở 3..

* Người đi xe gắn máy: Trẻ em dưới 16 tuổi không được lái xe gắn máy, đủ 16 tuổi trở lên được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50cm3.

* Quy định về an toàn đường sắt.

- Không chăn thả trâu, bò, gia súc hoặc chơi đùa trên đường sắt.

- Không thò đầu, chân tay ra ngoài khi tàu đang chạy.

- Không ném đất đá lên tàu...
- Học và thực hiện đúng quy định của luật giao thông. Tuyên truyền những quy định của luật giao thông, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện nhất là các em nhỏ. Lên án tình trạng cố tình vi phạm luật giao thông.

1. Bài b/40

- Biển 305

- Biển 304

2. Bài c/40

Đi đúng phần đường, đi đúng chiều, đi bên phải, tránh bên phải, vượt bên trái




IV. Củng cố:
* Gv cho Hs chơi trò chơi giao thông nhằm củng cố kiến thức học sinh:

Cử mỗi tổ 2 em tham gia, hướng dẫn chơi:

- Dùng biển báo cấm (Hs lùi lại 1 bước)

- Dùng biển báo nguy hiểm (Hs dừng lại)

- Dùng biển báo rẽ phải (Hs rẽ phải)….

- Sau khi chơi Gv đánh giá kết quả và biểu dương.
V- Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học, làm hoàn chỉnh các bài tập còn lại.
- Tìm hiểu các quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm ATGT dường bộ.
- Chuẩn bị tình huống sắm vai: Tú đèo Bảo và Quốc đi xe, vừa đánh võng cười đùa giữa trưa nắng. Đến ngã tư vẫn lao xe nhanh, bỗng có cụ già qua đường và đâm vào. 

- Chuẩn bị bài 15: “Quyền và nghĩa vụ học tập”
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                                THỰC HÀNH, NGOẠI KHOÁ 

                                 (Vấn  đề  An toàn giao thông) 

A  Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.

 HS nắm được thực trạng tai nạn giao thông hiện nay ở nước ta nói chung và ở địa phương nói riêng. Hiểu được nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 
II.  Kĩ năng.

HS  tìm hiểu và  nắm vững hơn luật giao thông đường bộ.
III. Thái độ.

- Tôn trọng những quy định về trật tự, an toàn giao thông.

- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng và phê phán những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B. Chuẩn bị

      SGK- SGV , Tài liệu dạy an toàn giao thông, số liệu, mẩu chuyện, quy định của nhà nước về an toàn giao thông. 

C. Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức:

Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ: ( Kết hợp trong giờ ngoại khóa )
III.  Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	 Hoạt động nhóm ( 5 phút ) 

  Nhận xét về tình hình tai nạn giao thông ở nước ta và ở địa phương em ? 

- HS  thảo luận theo nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày - các nhóm nhận xét chéo

- GV kết luận. 

GV: Năm 2008: 286vụ tai nạn / ngày.

                          8 người chết / ngày 

                      166 người bị thương/ ngày

  Hãy kể một số vụ tai nạn giao thông mà em biết ở Việt Nam và ở địa phương em ? 

 Tai nạn giao thông gây những hậu quả như thế nào đối với cá nhân và cộng đồng? 

  HS Hoạt động nhóm (5 phút ) 

  Những nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến tai nạn giao thông ? 

-> HS thảo luận đại diện nhóm trình bày 

-> nhận xét chéo -> gv kl

KL: Trong đó nguyên nhân cơ bản nhất là do ý thức của con người không am hiểu luật lệ giao thông hoặc biết mà coi thường luật lệ giao thông. 

  HS Hoạt động độc lập 

  Em hãy chỉ một số lỗi mà người tham gia giao thông mắc phải? 

- Lạng lách đánh võng, chở cồng kềnh, uống rượu bia quá nồng độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường… 

 Chúng ta cần có những giải pháp như thế nào để giữ gìn trật tự an toàn giao thông? 

HS: Suy nghĩ trình bày 

GV: Chốt các giải pháp chính và yêu cầu HS rèn luyện và thực hành. 

=> “ An toàn là bạn, tai nạn là thù”, giữ gìn trật tự an toàn giao thông là cấp bách, là trách nhiệm của mọi người. 

Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1

      HS thảo luận nhóm 

Gọi HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 2 

      - GV đưa các biển báo hiệu giao thông đường bộ để giới thiệu cho HS sau đó yêu cầu HS nhận diện các loại biển báo.
	I. Thực trạng giao thông ở nước ta và địa phương em : 

* ở Việt Nam : Tai nạn giao thông ngày càng gia tăng 

- Năm 2008-> 2013 : trung bình mỗi ngày khoảng 30 người chết hoặc trên 30 người chết, khoảng hơn 60 người bị thương do tai nạn giao thông. 

+ Địa phương em : Tai nạn giao thông cũng gia tăng, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người. 

=> Hậu quả : -Thiệt hại về người và của, nhiều người mất khả năng lao động trở thành gánh nặng cho gia đình XH.

- bệnh viện quá tải

- ảnh hưởng đến tâm lý nhân dân (người dân tham gia giao thông trong tâm trạng nơm nớp lo sợ). 

II. Nguyên nhân : 

+ Do sự gia tăng các phương tiện giao thông trong lúc cơ sở hạ tầng, đường sá không kịp đáp ứng. 

+ Do nhiều phương tiện giao thông xuống cấp vẫn được sử dụng tham gia giao thông.

+ Do lực lượng cảnh sát giao thông còn ít, còn mỏng và làm việc chưa hết trách nhiệm, xử lí chưa nghiêm. 

+ Nguyên nhân cơ bản nhất: Do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không hiểu luật hoặc coi thường luật, cố tình vi phạm luật.

III. Biện pháp khắc phục : 

+ Mở rộng đường sá.

+ Giáo dục luật lệ giao thông cho mọi người. Giáo dục con người nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông. 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện luật lệ giao thông.

+ Các cơ quan có chức năng cần làm việc nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp phạm luật. 

IV. Luyện tập : 

Bài 1: Yêu cầu đạt được : 

+ Khi qua ngã tư phải chú ý tín hiệu, đèn báo, chỉ dẫn của cảnh sát giao thông.

+ Vượt nhau : Về phía trái người đi trước.

+ Tránh nhau : Về phía phải của mình. 

Bài 2: Yêu cầu đạt được.

- Đèn xanh: Được đi 

- Đèn vàng : Chuẩn bị thi hành lệnh 

- Đèn đỏ: Dừng lại 

Bài 3 : Chỉ rõ và nhắc lại các loại biển báo giao thông đã học. 


IV. Củng cố:
Hs lập sơ đồ tư duy củng cố nội dung kiến thức bài học.
V. Hướng dẫn về nhà:

- HS rèn luyện theo yêu cầu, nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

	Tuần: 27
	                Ngày soạn:  2 3 /   02  / 2016
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Bài 15
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP (Tiết 1)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức

- Nêu được ý nghĩa của việc học tập.

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của  công dân nói chung, của trẻ em nói riêng.

- Nêu được trách nhiệm của gia đình nđối với việc học tập của con em và vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội về giáo dục.

II. Kĩ năng
- Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.
- Thực hiện tốt quyền và nghĩavụ học tập, giúp đỡ bạn bè và em nhỏ cùng thực hiện.

III. Thái độ

Tôn trọng quyền học tập của mình và của người khác.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B- Chuẩn bị:

- Gv: giáo án + sgk + sgv GDCD 6 + tư liệu liên quan.
- Hs : Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.
Gv kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ.
   Nêu những quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi đi đường? Bản thân em đa thực hiện quy định an toàn giao thông như thế nào?

III. Bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu truyện đọc: 

“Quyền học tập của trẻ em ở huyện đảo Cô Tô” 

- Cho Hs đọc truyện

  Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào?

   Điều đặc biệt trong sự thay đổi ở Cô Tô ngày nay là gì?

  Do đâu mà có sự thay đổi đặc biệt đó?

Gia đình, nhà trường, XH đã làm gì để trẻ em được đến trường học tập?

- Gv: Nhờ sự quan tâm của gia đình, nhà trường và XH mà quyền học tập của các em được đảm bảo.
  Vậy theo em tuy ĐK ở đây còn gặp nhiều khó khăn nhưng tại sao nhà trường, gia đình và XH vẫn rất quan tâm đến quyền học tập của Hs? Việc học tập có ý nghĩa ntn?
 Hoạt động  2. Liên hệ: 
- Gv chia nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: (dãy ngoài)

? Liên hệ bản thân việc học tập ở nhà trường có ý nghĩa như thế nào đối với các em?
* Nhóm 2: (dãy trong)

Theo em nếu không được đi học sẽ thiệt thòi như thế nào?

- HS: Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày. Các nhóm sẽ nhận xét chéo lẫn nhau.
- Gv: Khái quát nội dung. 
- Gv giới thiệu những quy định của PL

	I. Tìm hiểu bài

- Trước đây: Cô Tô như một quần đảo hoang vắng, trình độ dân trí thấp, trẻ em thất học nhiều.
- Ngày nay: Cô Tô có sự thay đổi đặc biệt đó là tất cả trẻ em trong huyện đến tuổi đi học đều được đến trường.
- Có sự thay đổi đó là do sự quan tâm của gia đình, nhà trường và XH đối với quyền học tập của trẻ em.
- Bởi vì: Học tập có ý nghĩa rất quan trọng. Học để có kiến thức, có kiến thức mới hoà nhập được với XH, mới giúp ích cho bản thân, cho gia đình.
- Hs học được nhiều điều hay lẽ phải, biết cách ứng xử hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức tốt và được mọi người yêu mến.
- Lĩnh hội được những tri thức khoa học để trở thành người có ích cống hiến tài năng của mình cho XH.
II. Nội dung bài học.
1.Ý nghĩa của việc học tập.

- Đối với  bản thân: Giúp con người có kiến thức, có hiểu biết, phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

- Đối với gia đình: Góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

- Đối với xã hội: Giáo dục để đào tạo nên những con người lao động mới có đủ phẩm  chất và năng lực cần thiết, xây dựng đất  nước giàu  mạnh.




IV. Củng cố: 
  Thế nào là quyền học tập? Ý nghĩa của việc học tập. 

   Nêu những quy định của PL về quyền và nghĩa vụ học tập.
V. Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học

- Xem trước các bài tập sgk/42 để tiết sau tìm hiểu tiếp.
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Bài 15
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ HỌC TẬP (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức

- Nêu được ý nghĩa của việc học tập.

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập của công dân nói chung, của trẻ em nói riêng.

- Nêu được trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập của con em và vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội về giáo dục.

II. Kĩ năng
- Phân biệt được hành vi đúng với hành vi sai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập.

- Thực hiện tốt quyền và nghĩavụ học tập, giúp đỡ bạn bè và em nhỏ cùng thực hiện.

III. Thái độ

Tôn trọng quyền học tập của mình và của người khác.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị
- Gv: Giáo án + sgk + sgv GDCD 6 + 1 số gương học tốt.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức:

Gv kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ: 

   Thế nào là quyền và nghĩa vụ học tập của công dân? Nó có ý nghĩa ntn đối với mỗi người?

   NN quy định ntn về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân.

III. Bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài học (Tiếp).

- GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời cá nhân.

  Em hãy nêu những nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập?
  Hãy kể những hình thức học tập mà em biết (Học theo trường, lớp, tự học, vừa học vừa làm, học ở lớp tình thương…..)

- HS: Học từ bậc GD tiểu học đến trung học, đại học và sau đại học….

Hình thức chính quy tập trung  (2 đến 3 năm).
Hình thức bồi dưỡng nâng bậc thợ  (3 tháng đến 1 năm).
Các trung tâm dạy nghề đơn giản…..
  Nhà trường và gia đình có trách nhiệm gì đối với thực hiện nghĩa vụ học tập của con em mình?

  Bản thân em thực hiện nghĩa vụ học tập của mình như thế nào?

   Em hãy nêu một vài tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập?

GV: VD: Thầy Nguyễn Ngọc Ký

Trẻ em ở làng khuyết tật….

Hoạt động 2: Luyện tập.

     Những trẻ em bị khuyết tật như: Khiếm thị, khiếm thính, tàn tật….và trẻ em lang thang cơ nhỡ…có quyền và nghĩa vụ học tập không? Những trẻ em đó thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào?

- GV: Cho cả lớp làm bài tập d,đ

Bài d/42

 Nếu em là Nam trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn ntn?

- Gv: công dân có nhiều con đường, nhiều cơ hội học tập có thể học suốt đời 

 Nêu những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt về quyền và nghĩa vụ học tập

- GV: Những biểu hiện chưa tốt là hành vi tước đoạt quyền học tập của mình

Bài tập đ/43

Yêu cầu học sinh giải thích
	2. Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập.
- Học tập là quyền và  nghĩa vụ của mọi công dân.

- Mọi công dân có thể học không hạn chế, học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với bản thân, tùy điều kiện cụ thể  học bằng nhiều hình  thức, học suốt đời.

Trẻ em trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ phải hoàn thành bậc tiểu học.

3. Trách nhiệm của gia đình và nhà nước đối với việc thực hiện nghĩa vụ học tập.

- Đối với gia đình: Tạo điều kiện cho con em được học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động của nhà trường, người lớn phải làm gương cho các con.

- Vai trò của Nhà nước: Thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo điều kiện cho ai cũng được học hành, giúp đỡ người nghèo, khuyết tật…

* Luyện tập:
- Với trẻ khó khăn: 

+ Ngày đi làm, tối đi học ở TT GDTX

+ Học ở trung tâm, vừa học vừa làm

+ Tự học qua sách báo, bạn bè, qua chương trình GD từ xa trên truyền hình

+ Học tại lớp học tình thương….

Bài d: Có thể:

- Ban ngày đi làm, tối học ở TTGDTX

- Học ở trung tâm vừa học vừa làm

- Tự học qua sách báo ….học từ xa….

- Biểu hiện tốt: Tự giác học tập, ngoài giờ học ở trường có kế hoạch tự học ở nhà. Có phương pháp học tập tốt, luôn học hỏi tìm cách giải toán tốt nhất, học ở mọi lúc mọi nơi….

- Biểu hiện chưa tốt: Lười học, chưa tự giác học, chỉ học ở lớp ở nhà chơi thoải mái, quay cóp bài khi kiểm tra, trốn học đi chơi dẫn đến TNXH

Bài đ: 

- Ý 1 và 2 chưa đúng

- Ý 3 là đúng vì phải cân đối giữa nhiệm vụ học tập với các nhiệm vụ khác và phải có phương pháp học tập đúng đắn


IV. Củng cố:

   Công dân có những quyền gì và nghĩa vụ gì về học tập?

V. Hướng dẫn:
 - Về học kĩ bài và làm hoàn chỉnh các bài tập sgk. Ôn các bài đã học tiết sau kiểm tra 45’.
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KIỂM TRA 45 PHÚT
A- Mục tiêu kiểm tra: 

- Giúp học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra 

- Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm, tình huống chính xác

- GD ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra 

B- Hình thức kiểm tra: 

Trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
C- Ma trận:
                     MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 6 HKII 

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng 

	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
	Biết được công ước Liên hợp quốc ra đời vào thời gian nào 
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	     1 

     0,5

    5%
	
	
	
	
	    
	1
0,5

5%

	Chủ đề 2: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Biết được thế nào là công dân của một nước
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	     2
1
   10%
	
	
	
	
	
	2
1
10%

	Chủ đề 3: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
	Nhận biết được nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
	Nêu những quy định của pháp luật về đi đường
	
	Xử lí tình huống về ATGT
	
	Liên hệ bản thân thực hiện ATGT ntn
	

	Số câu:

Số điểm

Tỉ lệ
	    1

   0,5

   5%
 
	½

1

10%
	
	1

2

20%
	
	½

1

10%
	3
4,5

45%

	Chủ đề 4: Quyền và nghiã vụ học tập
	 Biết cd có nghĩa vụ hoàn thành bậc tiểu học
	Nêu vai trò của học tập, trách nhiệm của Nhà nước, gđ
	Xác định được hành vi thể hiện quyền và nghĩa vụ học tập
	
	
	Tìm câu ca dao, tục ngữ có nội dung học tập
	

	Số câu:

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0.5

5%
	2/3

2

20%
	1

0.5

5%
	
	
	1/3

1

10%
	3

4

40%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	    5
     2.5
    25%
	½+2/3
3
30%
	1
0.5
5%
	1

2

20%
	
	½+1/3
2

20%
	9
10

100%


D - Đề kiểm tra:
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT KÌ II

Môn: Giáo dục công dân 6. Năm học 2015- 2016
I- TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất. ( câu 1-câu 6): 

 1. Để xác định công dân của một nước ta căn cứ vào đâu?
  A. Dân tộc.
            B.  Tôn giáo. 
                C. Nơi sinh.

D. Quốc tịch.

 2. Trường hợp nào sau đây là công dân Việt Nam:
  A. Trẻ em dưới 18 tuổi

         B. Người Nga phạm tội bị phạt tù giam ở VN.

  C. Sinh viên Mỹ đi du học ở VN.     D. Người nước ngoài định cư và nhập Quốc tịch Việt Nam

 3. Nguyên nhân nào là nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông?
  A. Đường xấu.



B. Ý thức của người tham gia giao thông.
  C. Pháp luật chưa nghiêm.

D. Phương tiện giao thông nhiều.

 4. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào năm nào?

  A. 1988




B. 1989

  C. 1990




D. 1991
5.  Chọn những biểu hiện đúng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập:

  A. Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học ở nhà và lao động giúp đỡ gia đình.

  B. Chỉ học trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái.

  C. Chỉ chăm chú vào học trên lớp, ngoài ra không làm một việc gì.

  D. Ngoài giờ học ở trường chỉ làm việc nhà mà không cần học bài.

 6. Cấp học nào bắt buộc công dân phải hoàn thành?
  A. Tiểu học.




B. Trung học cơ sở.

 C. Trung học phổ thông.


D. Đại học.
II- Tự luận (7 điểm)

      Câu 1: ( 3.0 điểm)   Đối với mỗi người, việc học tập quan trọng như thế nào? Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và bản thân đối với vấn đề học tập là gì? Hãy sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có nội dung về học tập?

      Câu 2: ( 2.0 điểm)  Nêu những quy định của pháp luật đối với người đi đường? Bản thân em thực hiện Luật an toàn giao thông như thế nào?

Câu 3: ( 2.0 điểm) Cho tình huống sau: 


Tan häc vÒ gi÷a tr­a, ®­êng v¾ng. Muèn thÓ hiÖn víi c¸c b¹n m×nh, H­ng ®· ®i xe ®¹p th¶ 2 tay vµ ®¸nh vâng l¹ng l¸ch. Kh«ng may xe cña H­ng v­íng vµo quang g¸nh cña mét b¸c b¸n rau ®i bé d­íi lßng ®­êng.
Ai lµ ng­êi vi ph¹m luËt lÖ giao th«ng? V× sao?




--------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Ðề kiểm tra HKII . Năm học 2015 -2016  - Môn : GDCD  Lớp: 6   
 I- Phần trắc nghiệm: (3 điểm)              

     Trả lời đúng mỗi câu: 0. 5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Trả lời
	D
	D
	B
	C
	A
	B


II- Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 đ)

* Tầm quan trọng của học tập: (1đ)

- Học tập là vô cùng quan trọng.

- Có học tập chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

* Nhà nước tạo điều kiện cho các em học hành: mở mang hệ thống trường lớp, miễn học phí cho học sinh tiểu học, giúp đỡ trẻ em khó khăn...

* Gia đình: Tạo điều kiện cho con cho em học tập, tham gia hoạt động nhà trường, hoàn thành giáo dục tiểu học..

* Bản thân: Tích cực học tập nâng cao trình độ........         (1đ)

* Học  sinh tìm những câu ca dao, tục ngữ nội dung về học tập: (1 đ)

 Câu 2: (2.đ)
*Quy định Pháp luật: (1đ)

* Người đi bộ: Đi trên hè phố lề đường, đi sát mép đường.Nơi có tín hiệu, vạch kẻ đường phải tuân thủ đúng.

* Người đi xe đạp:

- Không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, không đi phần đường của người đi bộ, không mang vác cồng kềnh, không chở 3..

* Quy định về an toàn đường sắt.

- Không chăn thả trâu, bò, gia súc hoặc chơi đùa trên đường sắt. Không thò đầu, chân tay ra ngoài khi tàu đang chạy. Không ném đất đá lên tàu...

* HS liên hệ trách nhiệm của học sinh: (1đ)
Câu 3 (2.0 điểm)

 * C¶ hai ng­êi ®Òu vi ph¹m luËt ATGT:

- H­ng: th¶ hai tay l¹ng l¸ch, ®¸nh vâng, va ph¶i ng­êi ®i bé

- Ng­êi b¸n rau: ®i bé d­íi lßng ®­êng.
	Tuần: 31
	                Ngày soạn:  22  /03  / 2016

	Tiết: 29
	                Ngày dạy:  31 /  03 / 2016


Bài 16:
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, 
danh dự và nhân phẩm (tiết 1).

A- Mục tiêu bài học:


I. Kiến thức.

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.
- Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.

II. Kĩ năng.

- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

- Biết  bảo vệ thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình.

III. Thái độ.

Tôn trọng sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của người khác, phản đối những hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + HP 2013, tư liệu có liên quan.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức:

Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ:

GV trả bài kiểm tra.
III. Bài mới: GV nêu tình huống vào bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu truyện: 

- Hs đọc truyện: “Một bài học”

- Gv chia nhóm cho Hs thảo luận: 

* Nhóm 1: 

Vì sao ông Hùng gây nên cái chết cho ông Nở? Hành vi của ông Hùng có phải là do cố ý không?

* Nhóm 2: 

Việc ông Hùng bị đưa ra khởi tố chứng tỏ điều gì?

* Nhóm 3: 

Theo em đối với mỗi con người thì những gì là quý giá nhất? Vì sao?

* Nhóm 4: 

Khi thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm gì và làm ntn?

* Gv: Trong truyện còn nhân vật anh Tuấn cũng bị điện giật nhưng may mắn thoát chết. Khi thấy mức độ nguy hiểm về việc làm của ông Hùng anh Tuấn đã có cách xử lý ntn? Em có nhận xét gì về việc làm của anh Tuấn?
- HS: Các nhóm thảo luận, trình bày kết quả và nhận xét chéo lẫn nhau.

- GV: Cho học sinh thảo luận trong 3 phút, nhận xét kết quả thảo luận.

Hoạt động 2. Hoạt động cá nhân tìm hiểu nội dung bài học: 

 Theo em công dân có các quyền cơ bản nào? Vì sao?

* Gv cho Hs làm bài tập tình huống:

TH: A và B cùng là Hs lớp 6A ngồi cạnh nhau. Một hôm A mất chiếc bút máy và tìm mãi không thấy. A đổ tội cho B lấy cắp. Hai bạn to tiếng, tức quá B đánh A chảy cả máu mũi. GVCN đã kịp thời can ngăn và mời 2 bạn lên phòng hội đồng kỷ luật. Nhận xét cách ứng xử của 2 bạn? Nếu là 1 trong 2 bạn em sẽ xử sự ntn? Nếu là bạn cùng lớp với A và B em sẽ làm gì? 

* Gv: Nếu trầm trọng hơn sẽ bị xử lí theo PL.

* Gv kết luận nội dung tiết 1: Những quy định của PL về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ,danh dự và nhân phẩm là quyền cơ bản của công dân. Mỗi chúng ta cần phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ,danh dự và nhân phẩm của người khác. Đồng thời phải biết tự bảo vệ quyền của mình. Phê phán, tố cáo những việc làm trái với PL
	I. Tìm hiểu bài.
- Ông Hùng chăng điện để bẫy chuột nhưng không may ông Nở lại bị điện giật chết

- Ông Hùng đã phạm tội xâm hại đến tính mạng của người khác(Ông Nở)

- Pháp luật nhà nước  ta rất nghiêm minh đã coi trọng tính mạng, thân thể của con người. Dù là vô tình hay cố ý nhưng khi đã có hành vi xâm phạm đến thân thể, tính mạng của người khác thì được pháp luật bảo hộ.
- Tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của mỗi người là quý giá nhất vì mọi hành vi xâm phạm đều là phạm tội và được PL bảo vệ.
- Có thể khuyên nhủ, yêu cầu người đó dừng ngay hành vi xâm hại đến tính mạng….Nếu cố tình sẽ vi phạm PL và có quyền tố cáo, nhờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết

- Anh Tuấn: Đề nghị ông Hùng dẹp ngay cái bẫy chết người đó đi → Đó là việc làm đúng và rất cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng, thân thể con người.
II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?
- Đối với mỗi người thì tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm là quý giá nhất.
- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất của mỗi công dân.
(Điều 19, 20 HP 2013).
* Luyện tập.

- TH: A sai vì: Chưa có chứng cứ đã khẳng định B ăn cắp → như vậy là xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của bạn B.

B sai vì: không khéo léo giải quyết mà đánh A chảy máu mũi → như vậy B đã xâm hại bất hợp pháp đến thân thể A làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của A

- Nếu là bạn cùng lớp với A và B sẽ: 

Giải thích cho 2 bạn hiểu quyền được PL bảo hộ về tính mạng…để 2 bạn hiểu được lỗi sai của mình….




IV. Củng cố.
GV khắc sâu kiến thức bài học, nêu câu hỏi cho học sinh trả lời.
V- Hướng dẫn: 

- Học sinh về học NDBH sgk

- Chuẩn bị các bài tập sgk/45,46
	Tuần: 32
	                Ngày soạn: 31 /   03  / 2016

	Tiết: 30
	                Ngày dạy:  07  /  04  / 2016


Bài 16:

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, 
danh dự và nhân phẩm (tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.

- Nêu được ý nghĩa của quyền đó đối với mỗi công dân.

II. Kĩ năng.

- Biết xử lí các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

- Biết  bảo vệ thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình.

III. Thái độ.

Tôn trọng sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của người khác, phản đối những hành vi xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
 IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B- Chuẩn bị:

- Gv: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + HP 2013, tình huống.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Tiến trình tiết dạy:

I. Ổn định tổ chức

Giáo viên kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ: 
 Thế nào là quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân?
III. Bài mới:
Gv dẫn dắt vào nội dung bài học.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận lớp tìm hiểu tình huống: 

- Gv cho Hs làm bài tập b sgk/46

  trong tình huống trên ai vi phạm PL? Vi phạm điều gì?

  Theo em trong tình huống trên Hải có thể có những cách ứng xử nào?

- Gv: Khi tính mạng thân thể…bị xúc phạm công dân cần phải biết tự bảo vệ quyền của mình, phê phán, tố cáo việc làm trái với quy định của PL.
Hoạt động 2: Tìm hiểu những quy định của Pháp luật
  PL nước ta quy định ntn về quyền của công dân?

- Gv giới thiệu những quy định của PL theo điều 71 HP 1992 cho Hs thảo luận những điều còn thắc mắc → Gv giải đáp

   Việc bắt giữ người theo quy định của PL theo em hiểu ntn? Chúng ta được bắt giữ đối tượng nào?

   Những quy định của PL cho ta thấy điều gì? Nêu trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?
HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.
* Gv chốt mục a,b/42,45 NDBH 
Hoạt động 3: Luyện tập và củng cố.
- Gv chia nhóm thảo luận các tình huống để khắc sâu kiến thức:

* Nhóm 1: (dãy ngoài)

TH: Bà Hai do thiếu nợ nhiều người nên đã bỏ trốn. Các chủ nợ đến đòi nợ nhiều lần không được, tức giận họ đã hành hung anh Hải con trai bà Hai và còn vào cơ quan anh Hải chửi bới nhằm làm nhục anh

  Cho biết hành vi của bà Hai và các chủ nợ trên đúng hay sai và họ có phạm tội gì không?

* Nhóm 2: (dãy trong)

TH: Tan học rồi mà vẫn chưa thấy bè Mai về nhà. Mọi người hốt hoảng đi tìm. Mãi đến tối chú công an giao thông thấy bé Mai đứng khóc ở góc đường mới dẫn em về nhà. Thì ra bé Mai bị một người phụ nữ lạ mặt và lấy hết bông tai, vòng vàng…Mọi người thở phào mừng rỡ. Bà ngoại bảo: “Thôi của đi thay người”

   Em có đồng ý với quan điểm của bà ngoại bé Mai không? Qua câu chuyện này em rút ra được điều gì?

- HS: Các nhóm thảo luận, trình bày và nhận xét kết quả.

* Bài tập. Bài a/46

Gv cho Hs nêu yêu cầu bài tập
* Gv kết luận toàn bài: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, nhân phẩm và danh dự. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân. Mỗi chúng ta cần biết tôn trọng tính mạng…của mình và của người khác. Phê phán, tố cáo những việc làm trái với quy định của PL
	*  Tuấn và anh trai đều vi phạm PL

- Tuấn: lôi kéo người khác cùng phạm tội. → xâm phạm danh dự, thân thể, sức khoẻ của Hải.

- Anh trai Tuấn sai:tiếp tay cho Tuấn 
- Hải sẽ hỏi cho rõ nguyên nhân và giải thích và nếu Tuấn cố tình thì Hải có quyền tố cáo những việc làm sai trái của Tuấn và anh trai với PL theo quy định tại điều 19,20  HP 2013. 
2. Quy định của pháp luật.

* PL nước ta quy định:

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm .
- Công dân có quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ…Điều đó có  nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe…và nhân phẩm của người khác.
- Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể…đều bị PL trừng phạt nghiêm khắc.
-  Đó là khi bắt giữ người phải có quyết định của TAND hoặc phê chuẩn của VKSND. Đối tượng công dân được bắt giữ là phạm tội quả tang trộm cắp) hoặc những người đang có lệnh truy nã.
3. Trách nhiệm của công dân.
- Phải biết tôn trọng tính mạng... của người khác.

- Phải biết tự bảo vệ quyền của mình.

- Phê phán, tố cáo những việc làm sai trái quy định của pháp luật.
* Luyện tập

- bà Hai nợ tiền phải có trách nhiệm trả. Việc bà Hai bỏ trốn nợ đã vi phạm PL (Vi phạm quyền SHTS của công dân)

- Hành vi đòi nợ bà Hai của 1 số người cũng sai vì đã vi phạm đến thân thể con trai bà Hai (mặc dù anh không trực tiếp nợ) vi phạm điều 121 BLHS về tội làm nhục người khác.
- Người phụ nữ lạ mặt: Đe doạ thân thể, sức khoẻ, cướp giật tài sản công dân. Đây là việc làm vi phạm PL.(BLHS) tội cướp giật TSCD

- Gia đình bé Mai cần khẩn cấp tố cáo với cơ quan công an để ngăn chặn việc làm vi phạm PL đó giữ cho cuộc sống của XH được bình yên…

Bài a: 

VD: Đánh đập làm nhục người khác, vu oan, vu khống cho người khác; Đổ lỗi cho người khác, đi xe đụng phải người đi đường nhưng bỏ trốn, nói sai sự thật…..




IV. Củng cố :
Nêu những quy định của Pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm?
V- Hướng dẫn về nhà: 
- Về học NDBH và làm hoàn chỉnh các bài tập sgk.
- Chuẩn bị bài 17: “quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở” theo câu hỏi gợi ý sgk/47.
	Tuần: 33
	                Ngày soạn: 07  /  04 / 2016

	Tiết: 31
	                Ngày dạy:  14  /  04  / 2016


Bài 17:

QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
A- Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức.

- nêu được nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm chỗ ở.  
II. Kĩ năng.

- Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.

- Biết đưa ra ứng xử trong các tình huống phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Biết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình.

III. Thái độ.

- Tôn trọng chỗ ở của người khác.

- Phê phán, tố cáo những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B- Chuẩn bị:

- Gv: sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + HP 2013, 1 số tư liệu có liên quan.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp: 
I Ổn định tổ chức:
  Giáo viên kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ:           KIỂM TRA 15’ MÔN GDCD 6

Đề bài:

Câu 1: 5 điểm

     Tình huống: Bà Hai do thiếu nợ nhiều người nên đã bỏ trốn. Các chủ nợ đến đòi nợ nhiều lần không được, tức giận họ đã hành hung anh Hải con trai bà Hai và còn vào cơ quan anh Hải chửi bới nhằm làm nhục anh.

     Em hãy cho biết hành vi của bà Hai và các chủ nợ trên đúng hay sai và họ có phạm tội gì không?

Câu 2: 5 điểm

Nêu quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

Đáp án:

Câu 1: 5 điểm

- Bà Hai nợ tiền phải có trách nhiệm trả. Việc bà Hai bỏ trốn nợ đã vi phạm pháp luật (Vi phạm quyền SHTS của công dân). 2 điểm

- Hành vi đòi nợ bà Hai của 1 số người cũng sai vì đã vi phạm đến thân thể con trai bà Hai (mặc dù anh không trực tiếp nợ) vi phạm điều 121 BLHS về tội làm nhục người khác. 3 điểm

Câu 2: 5 điểm

 * PL nước ta quy định:

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm .

- Công dân có quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ…và nhân phẩm của người khác

- Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng, thân thể…đều bị PL trừng phạt nghiêm khắc.

-  Việc bắt giữ người phải có quyết định của TAND hoặc phê chuẩn của VKSND. Đối tượng công dân được bắt giữ là phạm tội quả tang trộm cắp) hoặc những người đang có lệnh truy nã.
III. Bài mới.
GV nêu tình huống vào bài mới.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu tình huống: 

- Gv cho Hs đọc TH/47

- Gv chia nhóm cho Hs thảo luận TH:

* Nhóm 1: 

Chuyện gì xảy ra với gia đình bà Hoà? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì? Bà hành động ntn?

* Nhóm 2: 

Theo em bà Hoà hành động như vậy là đúng hay sai? Tại sao?

- Gv cho Hs đọc điều 22 HP 2013
* Nhóm 3: 

Theo em bà Hoà nên chọn cách ứng xử nào sau đây? Vì sao? 

1. Bà cứ xông vào lục lọi khám nhà T

2. Bà Hoà đi báo với chính quyền địa phương

3. Bà Hoà không được vào khám nhà T

4. Chỉ trường hợp 2 bà Hoà mới được khám nhà T

5. Bà chịu để mất quạt

* Nhóm 4:

  Theo em bà Hoà nên làm thế nào để có thể xác minh được nhà T lấy trộm tài sản của mình mà không phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác?

- Hs: các nhóm thảo luận, trình bày nội dung.

Gv: Nhận xét, củng cố.
- Gv giới thiệu điều 124 – BLHS/48

Hoạt động 2. Làm việc cá nhân tìm hiểu nội dung bài học: 

  Qua phần tìm hiểu trên em hiểu quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?

  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nghĩa là ntn?

  Mỗi chúng ta cần làm gì để thực hiện tốt quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
* Gv chốt mục a,b,c sgk/47

Hoạt động 3. Luyện tập và củng cố: 

a. Bài a/48

b. Bài b/48

c. Bài c/48

Người vi phạm PL về chỗ ở của công dân sẽ bị PL xử lý ntn?

d. Bài d/48

đ. Bài đ/48

- Gv cho Hs chia nhóm thảo luận

     Bố mẹ đi vắng, em ơ nhà một mình đang học thì có có người gõ cửa và muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện?
     Nhà hàng xóm không có ai ở nhà, nhưng lại thấy có khói bốc lên ở trong nhà, có thể là một cái gì đó bị cháy.

* Gv kết luận toàn bài:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp PL cho phép
	I. Tìm hiểu bài

- Bà Hoà chửi đổng suốt ngày và chạy sang nhà T đòi khám nhà. Mẹ con nhà T không cho, bà Hoà nghi ngờ và cứ xông vào khám nhà T.
- Cả 2 trường hợp bà Hoà không có quyền xông vào khám nhà T. Bà Hoà đã vi phạm PL theo quy định điều 22 HP 2013: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở” Trừ trường hợp được PL cho phép.
* Nhóm 3: 

Chọn phương án 2,3 
- Bà Hoà: Quan sát, theo dõi; Cần báo với chính quyền địa phương nhờ can thiệp; Không được tự ý xông vào khám xét nhà người khác khi không được PL cho phép.

II. Nội dung bài học

1. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở?

- Là một trong những quyền cơ bản của công dân.

Điều 22 – HP 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định.”
2. Trách nhiệm của công dân.

- Chúng ta cần biết tôn trọng chỗ ở của người khác.

- Phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình.

- Phê phán, tố cáo hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.
* Luyện tập:
Bài đ: Hs thảo luận và đưa ra cách ứng xử

- Không cho người đó vào nhà và hẹn khi nào bố mẹ có nhà thì sẽ đến kiểm tra đồng hồ điện

- Nếu nghi ngờ trong nhà bị cháy thì gọi mọi người cùng xóm đến giúp đỡ(hô hào nhiều người chứng kiến) Nhờ chính quyền can thiệp…..




IV. Củng cố:
GV nêu câu hỏi khắc sâu kiến thức: Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở? Công dân cần làm gì để thực hiện tốt quyền trên?
V- Hướng dẫn: 

- Về học NDBH; Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk/48

- Chuẩn bị bài 18: “Quyền đảm bải an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín” theo câu hỏi gợi ý sgk/49.
	Tuần: 32
	                Ngày soạn: 14   04  / 2016
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	                Ngày dạy:  21  /  04  / 2016


Bài 18:

QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT
THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.

II. Kĩ năng.

- Biết phân biệt các hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm an toàn và bí mật về thư tín,  điện thoại, điện tín của công dân.

 - Biết xử lí các tình huống phù hợp với quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Biết bảo vệ quyền của mình, không xâm phạm thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.

III. Thái độ.

Tôn trọng quyền được bảo đảm an toàn và  bí mật thư tín của mình và của người khác.     

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B- Chuẩn bị
- GV: Sgk + sgv GDCD 6 + giáo án + HP 2013; BLHS điều 125.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
C- Các bước lên lớp: 
I. Ổn định tổ chức.
Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ.

   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì? Nêu một vài hành vi vi phạm chỗ ở của công dân?

   Em làm gì trong trường hợp sau: 

- Đến nhà bạn mượn truyện, nhưng không có ai ở nhà

- Quần áo nhà em phơi trên dây, gió làm bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy về nhưng bên đó không có ai ở nhà.
III. Bài mới.
GV nêu tình huống để vào nội dung bài học.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	- Gv giới thiệu tình huống để Hs tranh luận:

“Nếu nhặt được thư của bạn em sẽ làm gì?

- Hs đưa ra ý kiến - Gv vào bài

Hoạt động 1. Thảo luận lớp tìm hiểu tình huống: 

- Gv cho Hs đọc tình huống sgk/49

   Theo em Phượng có thể đọc thư gửi Hiền mà không cần sự đồng ý của Hiền không? Vì sao?

   Em có đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư dán lại rồi mới đưa cho Hiền không? Vì sao?

   Nếu là Loan em sẽ làm như thế nào?

- HS: Trả lời.
- GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.

Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung bài học:

   Từ câu chuyện và tình huống trên em hiểu gì về quyền được đảm bảo an toàn vµ bÝ mËt th­ tÝn, ®iÖn tho¹i ®iÖn tÝn cña c«ng d©n.

HS: Tr¶ lêi

GV: Chèt l¹i néi dung bµi häc a, b/SGK
   Mỗi chúng ta cần phải làm gì để bảo đảm an toàn th­ tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn.

HS: Tr¶ lêi
GV: Bæ sung

GV: Cho HS đọc phần tư liệu tham khảo sgk/49,50
Hoạt động 3. Luyện tập: 

1. Bài b/50

Nêu yêu cầu bài tập

2. Bài c/50

Người vi phạm PL về an toàn ….sẽ bị PL xử lý ntn?

3. Bài d/50

    Em sẽ làm gì khi gặp những trường hợp sau:

- Nhặt được thư của người khác.
- Nhìn thấy bạn lấy trộm thư hoặc nghe trộm diện thoại của người khác.
- Bố mẹ hoặc anh chị em xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em.
- GV giáo dục Hs.
* Gv củng cố: Trả lời nhanh các tình huống sau bằng cách đánh dấu đúng (Đ) – sai (S) vào ô trống:

- Minh đọc trộm thư của Hà.
- Mai nghe điện thoại của Đông.
- Nhặt được thư trả lại người mất.
- Phê bình bạn bóc thư của người khác.

	I. Tìm hiểu bài.
- Phượng không được đọc thư của Hiền. 
- Đó là giải pháp không chấp nhận được bởi vì: Làm như vậy là lừa dối bạn, là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

* Nếu là Loan sẽ:

- Giải thích để phượng hiểu không được đọc thư của bạn khi bạn chưa đồng ý.

- Nếu cố tình đọc là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
II. Nội dung bài học
1. T×m hiÓu vÒ quyÒn ®­îc ®¶m b¶o an toµn vµ bÝ mËt th­ tÝn, ®iÖn tho¹i ®iÖn tÝn cña c«ng d©n

- Lµ mét trong nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n.

- Th­ tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn cña c«ng d©n ®­îc nhµ n­íc ®¶m b¶o an toµn vµ bÝ mËt.

- Kh«ng ai ®­îc ®­îc chiÕm ®o¹t hoÆc tù ý bãc më th­ tÝn, ®iÖn tÝn, cña ng­êi kh¸c; kh«ng ®­îc nghe trém ®iÖn tho¹i.

2. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n

- Cã ý thøc t«n träng bÝ mËt, an toµn th­ tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn.

- Kh«ng ®­îc x©m ph¹m, chiÕm ®o¹t th­ tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn

- Phª ph¸n, ng¨n chÆn, tè c¸o nh÷ng hµnh vi x©m ph¹m th­ tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn.
* Luyện tập
Bài b: 

VD: Bóc, xem trộm thư của người khác; nghe trộm điện thoại, chiếm đoạt thư tín, điện báo, Fax, các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính….

Bài c: 

Sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm(điều 125 BLHS 1999 quy định: Tội xâm phạm bí mật…)

Bài d:

- Đem trả lại cho người bị mất.
- Giải thích cho bạn hiểu làm như vậy là vi phạm PL. Nếu không nghe phê phán, tố cáo.
- Giải thích để bố mẹ, anh chị hiểu như vậy là vi phạm PL. Yêu cầu bố mẹ, anh chị lần sau không được làm như vậy nữa nếu không được sự đồng ý của mình…




IV. Củng cố:

GV nêu câu hỏi học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài học.                                                                                                                  

V. H­íng dÉn vÒ nhµ
- Về nhà học thuộc néi dung bµi häc n¾m ®­îc:

+ Néi dung quyÒn th­ tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn.

+ Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n.

+ Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk
- Tìm hiểu HP 2013; BLHS theo chủ đề bài học

- Ôn các bài đã học từ học kỳ II. Liên hệ thực tế tại địa phương để tiết sau ngoại khoá.
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        Ngày gi¶ng: 28/ 4/2016
«n tËp häc k× II
A- Môc tiªu bµi  häc
I. Kiến thức.

- Củng cố và hệ thống hoá các kiến thức đã học trong học kỳ II. Nắm chắc néi dung bµi häc. Tự đánh giá kết quả học tập bộ môn qua các chủ đề đã học.
II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng tìm hiểu PL; Biết đánh giá các hành vi đúng, sai, kĩ năng thảo luận, xử lý tình huống.
III. Thái độ.

- HS tự giác sống và làm việc theo HP và PL.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: Giáo án + sgk + 1 số tư liệu.
- Häc sinh: Chuẩn bị các nội dung ôn tập ở nhà.
c. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
I. æn ®Þnh líp: 

II. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong khi ôn tập.
III. Bµi míi

	Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập:

GV: Nêu câu hỏi cho HS trả lời.

Câu 1: 

Em hãy kể những quyền mà trẻ em được hưởng theo công ước LHQ? Những nhóm quyền ấy có ý nghĩa ntn đối với trẻ em?

Câu 2: 

Công dân là gì? Để xác định công dân của một nước người ta căn cứ vào đâu? Ở VN những ai có quyền có quốc tịch? Nêu trách nhiệm của công dân đối với NN?

Câu 3: 

Nhận xét tình hình tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay? Nguyên nhân? Biện pháp khắc phục? Để đảm bảo ATGT khi đi đường chúng ta phải làm gì? Nêu các loại biển báo thông dụng? PL quy định ntn đối với người đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy và AT đường sắt?

Câu 4: 

Việc học tập đối với mỗi người có quan trọng không? Vì sao? Về học tập PL nước ta quy định ntn? NN tạo điều kiện gì cho công dân?

Câu 5: 

Quyền được PL bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân là gì? PL NN ta quy định ntn? Nêu trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng quyền này?

Câu 6: 

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là gì? Nêu trách nhiệm của mỗi chúng ta khi thực hiện quyền này?

Câu 7:

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là ntn? 

Những hành vi vi phạm quyền này của công dân sẽ bị xử lý ntn? 

Sau mỗi câu HS trả lời GV chốt ý
Hoạt động 2: HS làm bài tập tình huống liên quan nội dung bài học.
	 Nội dung ôn tập
Câu 1: 

HS nêu 4 nhóm quyền theo néi dung bµi häc sgk/37

Câu 2:

HS nêu mục a,b,c trong néi dung bµi häc sgk/35

Câu 3: 

- HS nêu các mục a,b,c trong néi dung bµi häc sgk/T38,39

Câu 4: 

HS nêu các mục a,b,c trong néi dung bµi häc sgk/T42

Câu 5: 

Hs nêu các mục a,b trong néi dung bµi häc sgk/T44,45

Câu 6:

Hs nêu các mục a,b,c trong néi dung bµi häc sgk/T47

Câu 7:

- HS nêu các mục a,b trong néi dung bµi häc sgk/T49

- Hs liên hệ



IV. Cñng cè, luyÖn tËp

GV cho HS lµm mét sè bµi tËp.

GV: §­a ra t×nh huèng:

1). T×nh huèng: Bà Hai do thiếu nợ nhiều người nên đã bỏ trốn. Các chủ nợ đến đòi nợ nhiều lần không được, tức giận họ đã hành hung anh Hải con trai bà Hai và còn vào cơ quan anh Hải chửi bới nhằm làm nhục anh
 Cho biết hành vi của bà Hai và các chủ nợ trên đúng hay sai và họ có phạm tội gì không?

HS: Suy nghÜ, tr¶ lêi
GV: ChuÈn ho¸, uèn n¾n.
2). Trả lời nhanh các tình huống sau bằng cách đánh dấu đúng (Đ) – sai (S) vào ô trống:

- Minh đọc trộm thư của Hà.  

- Mai nghe điện thoại của Đông.

- Nhặt được thư trả lại người mất.

- Phê bình bạn bóc thư của người khác.

GV nhận xét và cho điểm 1 số em làm bài tốt.
V. Hướng dẫn về nhà
- Về ôn kĩ các câu hỏi.

- Xem lại các bài tập chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kỳ II.
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Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng 

vµ c¸c néi dung ®· häc

A- Môc tiªu bµi häc 

I. Kiến thức.

- Củng cố, hệ thống hóa các kiến thức đã học và làm các bài tập tình huống, liên hệ thực tế bản thân, gia đình, địa phương về các vấn đề đã học.
II. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng liên hệ, thảo luận, giải quyết tình huống.
III. Thái độ.

- HS tự giác học tập và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. 
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: Giáo án + tư kiệu có liên quan tới các chủ đề đã học.
- Häc sinh: Sưu tầm nội dung, vấn đề ở địa phương có liên quan tới bài học.
C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP

I. æn định líp: 
Gv kiểm diện học sinh

II. Kiểm tra bài cũ: 

     Thế nào là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? Em sẽ làm gì khi nhặt được thư của người khác?

     Nêu những biểu hiện vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? Người vi phạm quyền này sẽ bị xử phạt như thế nào?

III. Bµi míi:

	Hoạt động của GV và HS

Hoạt động 1: Học sinh liên hệ thực tế địa phương với các quyền được hưởng.

 Kể những quyền mà trẻ em được hưởng? 

 Em có suy nghĩ gì khi được hưởng các quyền trên?
 Địa phương em đã làm tốt những gì đối với quyền trẻ em?

 Nêu những hạn chế của địa phương em trong việc thực hiện quyền trên?

 Em đã có những việc làm gì để xứng đáng được hưởng những quyền trên?

HS: Tr¶ lêi, liªn hÖ.

 Nêu căn cứ để xác định công dân của một nước? 

 Ở nước CHXHCN VN những ai có quyền có quốc tịch?

 Nêu 1 số trường hợp trẻ em là công dân VN.
HS: Tr¶ lêi

 Công dân VN có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước CHXHCN VN? HS: Thảo luận và trả lời

 Kể 1 số tấm gương sáng trong lao động, học tập, thể thao…ở địa phương em đã đem lại vinh quang cho gia đình, làng xã, đất nước? 

HS: Tự liên hệ trả lời

 Nêu 1 số tồn tại ở địa phương có liên quan tới quyền của công dân? 

HS liên hÖ.

GV: Sau mçi c©u tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ bæ sung.
 Ở địa phương em có những loại đường giao thông chủ yếu nào?
 Nêu 1 số quy định về TTATGT đường bộ đối với người đi bộ, người đi xe đạp?
 Người dân địa phương em đã thực hiện luật GT đường bộ ntn? 

HS liên hệ 2 mặt: Tích cực và tiêu cực

 Em được biết 1 số biển báo nào? Trên các tuyến đường bộ ở địa phương em có những loại biển báo nào?

 Nêu quy tắc tránh, vượt nhau?
 Em đã thực hiện tốt luật ATGT chưa? 

HS: Liªn hÖ.
 Nguyên nhân nào dẫn tới các vụ tai nạn giao thông? Nguyên nhân nào là chính?

GV: GD HS ý thức chấp hành luật lệ giao th«ng.
Hoạt động 2: Luyện tập

Cho HS làm 1 số bài tập thuộc các nội dung trên trong sách bài tập.
	Nội dung cần đạt

I. Nội dung thực hành ngoại khoá:

1. Địa phương với các vấn đề thực hiện: “Công ước LHQ về quyền trẻ em”: 

- Trẻ em được hưởng: Quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia….

- Hiểu sự quan tâm biết ơn cha mẹ, thầy cô những người đã dạy dỗ, chăm sóc mình….

- Thực hiện tốt bổn phận của mình: Ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm….

* Ví dụ: 

- Tạo ĐK cho trẻ đến trường

- Làm giấy khai sinh cho trẻ

- Tiêm phòng đầy đủ

- Tạo sân chơi cho trẻ…..

* Ví dụ:

- Vẫn còn để trẻ em bỏ học, chöi m¾ng, ®¸nh ®Ëp trÎ em...

2. Địa phương với vấn đề thực hiện quyền công dân nước CHXHCN Việt Nam. 

- Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân

- Mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quyền có quốc tịch VN.

3. Địa phương với vấn đề thực hiện TTATGT.
- Giao thông đường bộ

HS nh¾c l¹i  mục c néi dung bµi häc SGK T39.

- Mét số biển báo như: Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh, biển chỉ dẫn…

- Tránh bên phải, vượt bên trái




IV. Củng cố, luyÖn tËp.
GV chốt lại ND đã thực hành ngoại khoá.
Cho HS làm 1 số bài tập thuộc các nội dung trên trong sách bài tập.

V. H­íng dÉn vÒ nhµ.
- Xem lại những nội dung đã thực hành ngoại khoá.
- Xem trước các bài còn lại.

- Ôn các bài đã học trong học kỳ II, chuẩn bị kiểm tra học kì.
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Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c vÊn ®Ò ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc
A. Môc tiªu bµi  häc
I. KiÕn thøc:

- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức đã học vào làm các bài tập tình huống. Biết liên hệ bằng các tình huống, liên hệ bản thân, gia đình, địa phương

II. KÜ n¨ng:

- Rèn kĩ năng khái quát, tổng hợp

III. Th¸i ®é:

- GD HS tính tự giác học tập; Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: Giáo án, tư liệu có liên quan tới chủ đề.
- Häc sinh: Chuẩn bị các ví dụ thực tế tại địa phương

C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
I. æn ®Þnh líp: NÒn nÕp, sÜ sè líp 6

II. KiÓm tra bµi cò: Kết hợp trong khi ngoại khoá

III. Bµi míi:

	Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt

	  Hoạt động 1: Địa phương với các nội dung đã học:

 Việc học tập đối với mỗi người quan trọng ntn? Em học tập được những gì ở trường?
  Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân được NN quy định ntn?

  Gia đình, nhà trường, địa phương đã tạo điều kiện cho trẻ em được đi học ntn? Có còn hạn chế về mặt nào? Em xác định mục đích học tập của em ntn?

- GV cho HS nêu lại kiến thức đã học theo NDBH

   Liên hệ những mặt tích cực hoặc còn hạn chế của địa phương em khi thực hiện quyền này. Biện pháp khắc phục?

  Bản thân em đã thực hiện quyền này ntn?

HS: Liªn hÖ.

GV cho HS nêu lại NDBH

   Liên hệ việc thực hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ở địa phương em? Có còn hạn chế gì không?

   Gia đình em đã bị xâm phạm quyền này chưa? Em sẽ làm gì khi biết một người xâm phạm chỗ ở của người khác, của mình? 

HS liên hệ trả lời

GV cho HS nhắc lại quyền này:

   Với quyền này địa phương em đã làm tốt những gì? Có còn hạn chế gì không? 

   Bản thân em thực hiện quyền này ntn?

GV: Sau mỗi phần liên hệ Gv có thể nêu thêm bài tập tình huống để HS nêu cách ứng xử của mình

HS làm việc theo hướng dẫn của GV
   Hoạt động 2: Liên hệ thực tế bản thân qua các tình huống thực tiễn.
  Gv hướng dẫn học sinh chơi trò chơi sắm vai và xử lí các tình huống theo nội dung bài học.

Mỗi bài học là  1 tình huống.
	1. Địa phương với: “Quyền và nghĩa vụ học tập”
- ViÖc häc tËp ®èi víi mçi ng­êi lµ v« cïng quan träng. Cã häc tËp, chóng ta míi cã kiÕn thøc , cã hiÓu biÕt, ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi. 

- HS nªu phÇn (b)/T49

- HS liên hệ 2 mặt: Tích cực và tiêu cực

2. Địa phương với: “Quyền được PL bảo hộ về thân thể, tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm 
- HS tự liên hệ theo 2 mặt:

+ Tích cực: Giữ vững an ninh, chính trị địa phương, trong trường chọc…..

+ Hạn chế: Còn 1 số vụ đánh nhau, giết người...

3. Địa phương với quyền: “Bất khả xâm phạm về chỗ ở”

- Hs liên hệ theo 2 mặt: 

+ Tích cực: Nh×n chung mäi ng­êi ®· biÕt tù b¶o vÖ chç ë cña m×nh, t«n rräng chç ë cña ng­êi kh¸c...
+ Tiêu cực: VÉn cßn 1 sè tr­êng hîp xam ph¹m chç ë cña ng­êi kh¸c, tù ý vµo nhµ ng­êi kh¸c...

4. Địa phương với vấn đề: “Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín”
- HS liên hệ theo 2 mặt: Tích cực và tiêu cực

- HS tự liên hệ bản thân

- HS làm việc theo hướng dẫn của GV


 IV. Cñng cè, luyÖn tËp

- GV chốt lại các kiến thức đã thực hành ngoại khoá. 
- GV khắc sâu việc liên hệ của HS qua các chủ đề đã học

V. H­íng dÉn häc bµi

- Xem lại các kiến thức đã ngoại khoá

- Viết thu hoạch sau khi ngoại kho¸
- Ôn và xem lại các kiến thức đã học môn GDCD 6. Chuẩn bị cho môn học GDCD 7.
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                                                                                            (Thời gian: 45 phút)

MA TRẬN ĐỀ
	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ học tập


	
	Nêu quy định PL về quyền và  nghĩa vụ học tập
	
	
	
	Liên hệ việc thực hiện của bản thân HS

Sưu tầm CD, Tn…
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	1/3

1

10
	
	
	
	2/3

2

20
	1

2

20

	Công dân nước CHXHCN VN
	Nhận biết công   ddân nước CHXHCN VN
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	½

1/2

5
	
	
	
	
	
	½

1/2

5

	 Thực hiện trật tự ATGT


	- Nhận diện đặc điểm các loại biển báo GT.
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	1

1

10
	
	
	
	
	
	1

1

10

	 Quyền được PL bảo hộ về tính mạng,….


	Lựa chọn cách ứng xử đúng khi bị người khác vi phạm quyền…
	
	
	
	
	- Vận dụng xử lí khi bị xâm phạm tính mạng, thân thể..
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	½

1/2

5
	
	
	
	
	1/2

1

10
	1

1.5

15

	 Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở.


	
	Nêu nội dụng của quyền và quy định PL
	
	Trách nhiệm mọi người…
	
	- Vận dung khi bị xâm phạm chỗ ở.

- Liên hệ các hành vi trong c.s
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	
	1/3+1/2

2

20
	1.5

4

40

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %


	2

2

20
	2/3

2

20
	
	1/3

1

10
	
	2

5

50
	5

10

100


PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 1016
Môn: GDCD Lớp 6

(Thời gian: 45 phút)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm):

Câu 1: Em  hãy lựa chọn đáp án  mà em cho là đúng nhất: (1 điểm)
1. Hãy chọn cách ứng xử đúng nhất khi bị người khác xâm hại đến thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm: 
	A.Mắng cãi lại nhau
	C.Tỏ thái độ phản đối và báo cho cha mẹ, thầy cô biết.

	B.Sợ hãi không dám đi học nữa
	D .Không có phản ứng gì và cũng không nói cho bố mẹ, thầy cô biết


  2. Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam? 
A. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

B. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, định cư và nhập quốc tịch nước ngoài. 

C. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng phạm tội bị phạt tù giam. 
D.Người dưới 18 tuổi có quốc tịch Việt Nam. 

  Câu 2. Hãy ghép số đầu tiên ở cột A với chữ cái đầu tiên cột B sao cho đúng nhất. (1 điểm)

	A
	B

	1.Biển báo cấm
	a) Hình tròn, nền xanh

	2.Biển báo nguy hiểm
	b) Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng

	3.Biển hiệu lệnh
	c) Hình tròn, nền đỏ, màu trắng

	4. Biển chỉ dẫn
	d)Hình chữ nhật, hình vuông, nền xanh


II. Tự luận: ( 8 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Em sẽ xử lí như thế nào khi gặp những trường hợp sau?

1. Em bị bạn cùng lớp xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm.

2. Có người là tự ý đòi vào khám xét nhà em.

Câu 2 (3 điểm)

      Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập? Bản thân em thực hiện quyền và nghĩa vụ trên của mình như thế nào? Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có nội dung về học tập?

Câu 3 (3 điểm)

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, có nghĩa là như thế nào? Nêu quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở? Mỗi người cần làm gì để thực hiện đúng 

quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở? Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân (nêu ít nhất 4 hành vi)?

PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN                  

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG                            

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: GDCD 6. Năm học  2015 - 2016

I. TRẮC  NGHIỆM. 2 điểm

Câu 1: Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm.

1 – C;       2 – B.

Câu 2: Mỗi ý đúng được 0.25 điểm.

1- c;  2-  b;  3  - a;   4 – d.

II TỰ LUẬN. 8 điểm

Câu 1: 2 điểm.

Mỗi tình huống ứng xử hợp lí được 1 điểm.


1. Em cần bình tĩnh nói chuyện với bạn để giải quyết mâu thuẫn, nếu mâu thuẫn gay gắt và báo với thầy cô giáo khi bạn vẫn cố tình xâm phạm.

2. Không cho người lạ vào nhà, báo ngay cho người lớn xung quanh giúp đỡ.

Câu 2: 3 điểm 


-Về học tập pháp luật nước ta quy định : Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Quyền và nghĩa vụ đó được thể hiện: (0.5 đ)

-  Mọi công dân có thể học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học,đến trung học,đại học , sau đại học : có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân : tùy điều kiện cụ thể ,có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời. (0.5 đ)

- Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi có nghĩa vị bắt buộc phải (0.5 đ)

- Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mì
- Sưu tầm ca dao, tục ngữ, thành ngữ: (1 đ)

Câu 3: 3 điểm

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, có nghĩa là: (1 điểm)
+ Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.

+ Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép. 

- Hs nêu được quy định của pháp luật theo điều 22 Hiến pháp 2013. (0.5 điểm)
- Để tự bảo vệ chỗ ở của mình và tôn trọng chỗ ở người khác mỗi người cần: (0.5 điểm)
+ Phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác; 

+ Phải biết tự  bảo vệ chỗ ở của mình và phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở người khác. 

- Những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân: (1 điểm)

+ Tự ý vào nhà người khác khi họ đi vắng; 

+ Vào lấy cắp tài sản trong nhà người khác; 

+ Người không có thẩm quyền nhưng tự ý vào khám xét nhà người khác; 

+ Đuổi người khác ra khỏi chổ ở của họ…
Tuần 34







Ngày soạn:  
Tiết 34







Ngày gi¶ng:   
KiÓm tra häc k× II

A. Môc tiªu bµi  häc
- Qua tiết kiểm tra gióp HS  cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc từ đầu năm học. GV rút ra bài học về phương pháp giảng dạy bộ môn GDCD.
- Rèn kĩ năng làm bài chính xác, khoa học.
- HS nghiêm túc, tự giác làm bài.
B- ChuÈn bÞ 

- Gi¸o viªn: Giáo án + §ề kiểm tra.

- Häc sinh: Ôn kĩ các bài đã học ở nhà

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh líp: NÒn nÕp, sÜ sè líp 6

2. KiÓm tra bµi cò

3. Bµi míi

Phòng Giáo dục & Đào tạo Kinh Môn

Trường THCS Bạch Đằng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

 Năm học: 2009-2010

MÔN GDCD 6

 (Thời gian: 45 phút)

ĐỀ BÀI:

Phần 1: Trắc nghiệm.  (2 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, hình vẽ màu đen là loại biển báo gì?

	a. Biển báo nguy hiểm
	c. Biển báo cấm.

	b. Biển báo hiệu lệnh
	d. Biển chỉ dẫn.


Câu 2. Trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây không được phép đi xe đạp người lớn?

	a. Dưới 11 tuổi.
	c. Dưới 12 tuổi.

	b. Dưới 13 tuổi.
	d. Dưới 15 tuổi.


Câu 3. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

	a. 1987
	c. 1990

	b. 1988
	d. 1989


Câu 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

……Là những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ.

Phần 2: Tự luận.  (8 điểm)

Câu 1. (3 điểm). Cho tình huống sau:


Nhà Bình ở cạnh nhà Hải. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình nên Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải.

a. Bình đã vi phạm quyền gì của công dân?

b. Hải có thể có những cách ứng xử như thế nào?

c. Theo em cách ứng xử nào là phù hợp nhất trong tình huống đó?

Câu 2. (3 điểm).


Tại sao đối với mỗi người việc học tập là vô cùng quan trọng? Em hãy kể tên các bậc học từ thấp đến cao? Trong đó bậc học nào là bắt buộc? Tại sao?

Câu 3. (2 điểm).


Để tránh bị tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đường ta phải làm gì? Em hãy kể các loại biển báo thông dụng và đặc điểm nhận dạng của các loại biển báo đó?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIẾM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD 6

Năm học: 2009 - 2010

Phần 1: Trắc nghiệm.( 2 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. d

4. Nhóm quyền sống còn.

Phần 2. Tự luận (8 điểm)


Câu 1. 3 điểm (Mỗi ý trả lời đúng được 1 điểm)

a. Bình đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.

b. Những cách ứng xử có thể:

- Im lặng không có phản ứng gì.

- Rủ anh trai đánh  lại Bình.

- Phản đối báo cho những người có trách nhiệm giúp đỡ.

c. Cách ứng xử phù hợp nhất là tỏ thái độ phản đối và báo cho người có trách nhiệm biết để được giúp đỡ. Vì như vậy là bảo vệ đựơc quyền của mình mà không vi phạm pháp luật.


Câu 2- Việc học tập quan trọng. Có học tập chúng ta mới có kiến thức, hiểu biết và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. (1 điểm)


- Các bậc học: Từ mẫu giáo (Tiểu học ( Trung học cơ sở ( Trung học phổ thông( Trung cấp, cao đẳng, Đại học…(1 điểm)

 
- Bậc học bắt buộc: Cấp tiểu học, vì là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta, cà nước ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. (1 điểm)


Câu 3. - Để tránh tai nạn giao thông cần phải: Tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường giao thông, biển chỉ dẫn… (1 điểm)


- Các loại biển báo thông dụng: (1 điểm)


+ Biển báo cấm.


+ Biển báo nguy hiểm


+ Biển chỉ dẫn.


+ Biển hiệu lệnh. 

4. Cñng cè, luyÖn tËp

- GV thu bµi nhËn xÐt giê kiÓm tra.

- Nh¾c nhë ý thøc lµm bµi cña HS. 

5. H­íng dÉn vÒ nhµ

- ¤n tËp l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc

- ChuÈn bÞ tiÕt sau thùc hµnh ngo¹i kho¸.
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